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Bài 1
Ch  nghĩa Mác-Lênin, tủ  t ng H  Chí Minh ư ưở ồ

là n n t ng tề ả  t ng, kim ch  nam cho hành đ ng ư ưở ỉ ộ
c a Đ ng và c a cách m ng Vi t Namủ ả ủ ạ ệ

 
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VII c a Đ ng (năm 1991) đã thông quaạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  

"C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đươ ự ấ ướ ờ ộ” trong đó kh ng đ nh:ẳ ị  
“Đ ng l y ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng,ả ấ ủ ư ưở ồ ề ả ư ưở  
kim ch  nam cho hành đ ngỉ ộ ". Đây là k t lu n rút ra t  k t qu  t ng k t sâu s cế ậ ừ ế ả ổ ế ắ  
th c ti n l ch s  c a Đ ng và c a cách m ng Vi t Nam trong su t quá trình cáchự ễ ị ử ủ ả ủ ạ ệ ố  
m ng t  khi thành l p Đ ng đ n nay. Đó là m t quy t đ nh có t m l ch s  quanạ ừ ậ ả ế ộ ế ị ầ ị ử  
tr ng th  hi n b c ti n trong t  duy lý lu n c a Đ ng ta.ọ ể ệ ướ ế ư ậ ủ ả

H n 70 năm qua, ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh đã d n d tơ ủ ư ưở ồ ẫ ắ  
dân t c ta đi t  th ng l i này đ n th ng l i khác. T ng k t 15 năm đ i m i ộ ừ ắ ợ ế ắ ợ ổ ế ổ ớ ở 
n c ta, Đ ng đã rút ra nh ng bài h c kinh nghi m ch  y u, trong đó bài h cướ ả ữ ọ ệ ủ ế ọ  
hàng đ u là ph i kiên trì m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i trên n nầ ả ụ ộ ậ ộ ủ ộ ề  
t ng ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh.ả ủ ư ưở ồ

T  th c ti n phong phú và nh ng thành t u to l n đã đ t đ c, Đ i h i đ iừ ự ễ ữ ự ớ ạ ượ ạ ộ ạ  
bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng kh ng đ nh: “ể ố ầ ứ ủ ả ẳ ị Đ ng và nhân dân ta quy tả ế  
tâm xây d ng đ t n c Vi t Nam theo con đ ng xã h i ch  nghĩa trên n n t ngự ấ ướ ệ ườ ộ ủ ề ả  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minhủ ủ ư ưở ồ ".

Vì v y, vi c nghiên c u, h c t p đ  n m v ng, bi t v n d ng sáng t o vàậ ệ ứ ọ ậ ể ắ ữ ế ậ ụ ạ  
phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin, tể ủ  t ng H  Chí Minh là nhi m v  và tráchư ưở ồ ệ ụ  
nhi m hàng đ u c a m i cán b , đoàn viên và thanh niên Vi t Nam.ệ ầ ủ ỗ ộ ệ

 
Câu h i 1: ỏ Ch  nghĩa Mác-Lênin là gì?ủ
Tr  l i:ả ờ



a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây d ng nên h c thuy t cách m ng, khoa h cự ọ ế ạ ọ  
và nhân đ o.ạ

Trong quá trình phát tri n c a l ch s  xã h i loài ng i, qu n chúng lao đ ngể ủ ị ử ộ ườ ầ ộ  
luôn luôn c m , mong mu n đ c s ng trong m t xã h i bình đ ng, côngướ ơ ố ượ ố ộ ộ ẳ  
b ng, có cu c s ng m no và h nh phúc. Vì v y, h  liên t c đ u tranh đ  th cằ ộ ố ấ ạ ậ ọ ụ ấ ể ự  
hi n c m , khát v ng đó. Nhi u t  t ng ti n b  và nhân đ o đã hình thànhệ ướ ơ ọ ề ư ưở ế ộ ạ  
và phát tri n đ  d n d t cu c đ u tranh c a qu n chúng.ể ể ẫ ắ ộ ấ ủ ầ

Đ n gi a th  k  XIX, phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân và nhânế ữ ế ỷ ấ ủ ấ  
dân lao đ ng ch ng l i s  áp b c bóc l t c a giai c p t  s n phát tri n m nhộ ố ạ ự ứ ộ ủ ấ ư ả ể ạ  
m , đòi h i có m t lý lu n khoa h c h ng d n. Ch  nghĩa Mác ra đ i đã đápẽ ỏ ộ ậ ọ ướ ẫ ủ ờ  

ng đòi h i c p bách đó.ứ ỏ ấ
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã k  th a có phê phán nh ngế ừ ữ  

thành t u khoa h c và nh ng giá tr  t  t ng c a nhân lo i đ t đ c tr c đó,ự ọ ữ ị ư ưở ủ ạ ạ ượ ướ  
b ng lao đ ng khoa h c và sáng t o hai ông đã phân tích xã h i t  b n, t ng k tằ ộ ọ ạ ộ ư ả ổ ế  
th c ti n phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ự ễ ấ ủ ấ ộ  
C.Mác và Ăngghen đã xây d ng nên h c thuy t cách m ng, khoa h c và nhân đ oự ọ ế ạ ọ ạ  
đ  gi i  phóng giai  c p, gi i  phóng xã h i,  gi i  phóng con ng i.  Trong h cể ả ấ ả ộ ả ườ ọ  
thuy t c a mình, hai ông đã ch ng minh s  s p đ  t t y u c a ch  nghĩa t  b nế ủ ứ ự ụ ổ ấ ế ủ ủ ư ả  
và s  quá đ  sang m t xã h i m i không còn ch  đ  ng i bóc l t ng i. Đó làự ộ ộ ộ ớ ế ộ ườ ộ ườ  
ch  nghĩa xã h i, giai đo n đ u c a ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ạ ầ ủ ủ ộ ả

b. Lênin đã b o v , v n d ng sáng t o và phát tri n toàn di n lý lu n c aả ệ ậ ụ ạ ể ệ ậ ủ  
Mác-Ăngghen trong đi u ki n m i.ề ệ ớ

Đ u th  k  XX, tình hình th  gi i đã xu t hi n nh ng đ c đi m m i: Chầ ế ỷ ế ớ ấ ệ ữ ặ ể ớ ủ 
nghĩa t  b n chuy n sang giai đo n t t cùng c a nó là ch  nghĩa đ  qu c. Sư ả ể ạ ộ ủ ủ ế ố ự 
phát tri n không đ u c a ch  nghĩa đ  qu c t o ti n đ  cho cách m ng vô s nể ề ủ ủ ế ố ạ ề ề ạ ả  
có th  n  ra và th ng l i  m t s  nể ổ ắ ợ ở ộ ố c, th m chí  m t n c.ướ ậ ở ộ ướ

Trong hoàn c nh đó, Lênin (1870–1924) đã v n d ng sáng t o và phát tri nả ậ ụ ạ ể  
toàn di n h c thuy t c a Mác-Ăngghen đ  gi i quy t nh ng v n đ  c  b n c aệ ọ ế ủ ể ả ế ữ ấ ề ơ ả ủ  
cách m ng vô s n. ạ ả Lênin đã ra s c b o v  lý lu n Mác, phê phán không khoanứ ả ệ ậ  
nh ng v i m i lo i k  thù t  t ng: Xét l i, c  h i… Đ ng th i, ông chúượ ớ ọ ạ ẻ ư ưở ạ ơ ộ ồ ờ  
tr ng t ng k t kinh nghi m th c ti n đ u tranh cách m ng c a giai c p côngọ ổ ế ệ ự ễ ấ ạ ủ ấ  
nhân th  gi i, d a trên nh ng k t qu  m i c a khoa h c, b  sung, phát tri n cế ớ ự ữ ế ả ớ ủ ọ ổ ể ơ 
s  lở ý lu n c a Mác-Ăngghen v i tinh th n bi n ch ng duy v t.ậ ủ ớ ầ ệ ứ ậ

Trên c  s  phân tích sâu s c v  b n ch t c a ch  nghĩa đ  qu c và th c ti nơ ở ắ ề ả ấ ủ ủ ế ố ự ễ  
phong trào c a giai c p công nhân Nga, Lênin đủ ấ ã lãnh đ o cu c Cách m ng Thángạ ộ ạ  
M i Nga thành công, m  ra th i đ i m i: Th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b nườ ở ờ ạ ớ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả  
lên ch  nghĩa xã h i trên ph m vi toàn th  gi i.ủ ộ ạ ế ớ

Nh ng c ng hi n vĩ đ i c a Lênin c  v  lý lu n và th c ti n đã góp ph nữ ố ế ạ ủ ả ề ậ ự ễ ầ  
làm cho h  th ng lý lu n c a Mác, Ăngghen ngày càng hoàn ch nh. Đ  ghi nh nệ ố ậ ủ ỉ ể ậ  
công lao và nh ng đóng góp to l n c a Lênin, nh ng ngữ ớ ủ ữ i c ng s n và giai c pườ ộ ả ấ  
công nhân qu c t  trân tr ng g i h c thuy t đó là ch  nghĩa Mác-Lênin.ố ế ọ ọ ọ ế ủ

c. Ch  nghĩa Mác-Lênin là gì?ủ



Có th  nói m t cách ng n g n: Ch  nghĩa Mác-Lênin là th  gi i quan vàể ộ ắ ọ ủ ế ớ  
ph ng pháp lu n khoa h c, nó cung c p cho con ng i m t công c  đ  nh nươ ậ ọ ấ ườ ộ ụ ể ậ  
th c và c i t o th  gi i; nó ch  ra quy lu t v n đ ng c a t  nhiên, xứ ả ạ ế ớ ỉ ậ ậ ộ ủ ự ã h i và tộ ư 
duy.

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t v  s  gi i phóng và phát tri n. Nó khôngủ ọ ế ề ự ả ể  
nh ng nêu ra m c tiêu, đ i t ng, nh ng quy lu t c a s  gi i phóng và phátữ ụ ố ượ ữ ậ ủ ự ả  
tri n, mà còn ch  ra nh ng l c lể ỉ ữ ự ng cách m ng có kh  năng th c hi n đ c sượ ạ ả ự ệ ượ ự 
gi i phóng và phát tri n. Đó là giai c p công nhân.ả ể ấ

 
Câu h i 2:  ỏ Ch  nghĩa Mác - Lênin đ c c u thành t  nh ng b  ph nủ ượ ấ ừ ữ ộ ậ  

nào? N i dung cộ  b n c a nh ng b  ph n đó là gơ ả ủ ữ ộ ậ ì?
Tr  l i:ả ờ
Ch  nghĩa Mác-Lênin là m t h c thuy t hoàn ch nh, m t h  th ng lý lu n vàủ ộ ọ ế ỉ ộ ệ ố ậ  

ph ng pháp lu n ch t ch  đ c c u thành t  ba b  ph n: Tri t h c Mác-Lênin,ươ ậ ặ ẽ ượ ấ ừ ộ ậ ế ọ  
kinh t  chính tr  Mác-Lênin và ch  nghĩa xế ị ủ ã h i khoa h c.ộ ọ

- Tri t h c Mác-Lênin (bao g m c  ch  nghĩa duy v t bi n ch ng và chế ọ ồ ả ủ ậ ệ ứ ủ 
nghĩa duy v t l ch s ) là khoa h c chung nh t v  t  nhiên, xã h i và tậ ị ử ọ ấ ề ự ộ  duy. Nóư  
đem l i cho con ng i th  gi i quan khoa h c và ph ng pháp lu n đúng đ n đạ ườ ế ớ ọ ươ ậ ắ ể 
nh n th c và c i t o th  gi i.ậ ứ ả ạ ế ớ

- Kinh t  chính tr  Mác-Lênin: Nghiên c u phế ị ứ ng th c s n xu t t  b n chươ ứ ả ấ ư ả ủ 
nghĩa, v ch tr n b n ch t bóc l t giá tr  th ng d  (m) c a giai c p t  s n v iạ ầ ả ấ ộ ị ặ ư ủ ấ ư ả ớ  
giai c p công nhân và ng i lao đ ng d i ch  nghĩa t  b n. Giai c p t  s nấ ườ ộ ướ ủ ư ả ấ ư ả  
dùng m i th  đo n đ  áp b c, bóc l t giai c p công nhân và nhân dân lao đ ngọ ủ ạ ể ứ ộ ấ ộ  
làm giàu cho chúng. Đây chính là ngu n g c, nguyên nhân c  b n d n t i cu cồ ố ơ ả ẫ ớ ộ  
đ u tranh giai c p nh m l t đ  ch  nghĩa t  b n, gi i phóng giai c p và gi iấ ấ ằ ậ ổ ủ ư ả ả ấ ả  
phóng xã h i, gi i phóng con ngộ ả i. Đ ng th i, ch  ra nh ng ti n đ  và quy lu tườ ồ ờ ỉ ữ ề ề ậ  
kinh t  ch  y u đ  đ a t i ch  di t vong c a ch  nghĩa t  b n.ế ủ ế ể ư ớ ỗ ệ ủ ủ ư ả

- Ch  nghĩa xã h i khoa h c: Nghiên c u nh ng quy lu t chuy n bi n t  chủ ộ ọ ứ ữ ậ ể ế ừ ủ 
nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xư ả ủ ã h i và phộ ng h ng xây d ng xươ ướ ự ã h i m i xã h iộ ớ ộ  
ch  nghĩa. Vi c xã h i hoá lao đ ng trong ch  nghĩa t  b n đã t o ti n đ  choủ ệ ộ ộ ủ ư ả ạ ề ề  
s  ra đ i c a ch  nghĩa xã h i.ự ờ ủ ủ ộ

Giai c p có s  m nh l ch s  th c hi n s  chuy n bi n cách m ng đó là giaiấ ứ ệ ị ử ự ệ ự ể ế ạ  
c p công nhân, Lênin ch  rõ: "Đi m ch  y u trong h c thuy t c a Mác là  chấ ỉ ể ủ ế ọ ế ủ ở ỗ 
nó làm sáng t  vai trò l ch s  th  gi i c a giai c p vô s n, là ngỏ ị ử ế ớ ủ ấ ả i xây d ng xườ ự ã 
h i xã h i ch  nghĩa". B i vì: "T t c  các giai c p khác đ u suy tàn và tiêu vongộ ộ ủ ở ấ ả ấ ề  
cùng v i s  phát tri n c a đ i công nghi p, còn giai c p vô s n l i là s n ph mớ ự ể ủ ạ ệ ấ ả ạ ả ẩ  
c a b n thân n n đ i công nghi p".ủ ả ề ạ ệ

 
Câu h i 3: ỏ B n ch t cách m ng và khoa h c c a ch  nghĩa Mác-Lêninả ấ ạ ọ ủ ủ  

đ c th  hi n  nh ng n i dung nào?ượ ể ệ ở ữ ộ
Tr  l i:ả ờ



Ch  nghĩa Mác-Lênin là m t h  th ng các quan đi m lý lu n và phủ ộ ệ ố ể ậ ng phápươ  
khoa h c đ c k t tinh và là đ nh cao thành t u trí tu  c a loài ng i, c a tinhọ ượ ế ỉ ự ệ ủ ườ ủ  
hoa văn hoá mà nhân lo i đạ ã sáng t o ra.ạ

Mác-Ăngghen cũng nh  Lênin đã k  th a có ch n l c nh ng thành t u khoaư ế ừ ọ ọ ữ ự  
h c, nh ng giá tr  tọ ữ ị  t ng và văn hoá, nh ng ti n đ  kinh t , chính tr , xư ưở ữ ề ề ế ị ã h iộ  
mà nhân lo i đã đ t đ c; b ng thiên tài c a trí tu  c ng v i s  lao đ ng nghiêmạ ạ ượ ằ ủ ệ ộ ớ ự ộ  
túc, v t lên m i tr  ng i, khó khăn, nh ng cám d  c a v t ch t và vượ ọ ở ạ ữ ỗ ủ ậ ấ òng c ngươ  
to  hà kh c c a ch  đ  chính tr  đ ng th i, các ông đả ắ ủ ế ộ ị ươ ờ ã đ  l i cho nhân lo i m tể ạ ạ ộ  
di s n vô cùng quý báu, m t cả ộ  s  lơ ở ý lu n khoa h c đ  gi i phóng con ng i,ậ ọ ể ả ườ  
gi i phóng xã h i, đem l i cu c s ng m no, t  do và h nh phúc cho con ngả ộ ạ ộ ố ấ ự ạ i.ườ

- Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t duy nh t t  trủ ọ ế ấ ừ c t i nay đ t ra m cướ ớ ặ ụ  
tiêu, ch  rỉ õ con đ ng gi i phóng tri t đ  giai c p công nhân, nhân dân lao đ ngườ ả ệ ể ấ ộ  
và các dân t c b  áp b c trên th  gi i thoát kh i tình tr ng b  nô d ch và bóc l t,ộ ị ứ ế ớ ỏ ạ ị ị ộ  
thoát kh i đói nghèo và tha hoá v  nhi u m t. Đ ng th i, h c thuy t đó ch  ra l cỏ ề ề ặ ồ ờ ọ ế ỉ ự  
l ng cách m ng th c hi n s  nghi p gi i phóng và phát tri n xã h i là giai c pượ ạ ự ệ ự ệ ả ể ộ ấ  
công nhân và nhân dân lao đ ng, đem l i cho h  ni m tin vào kh  năng và s cộ ạ ọ ề ả ứ  
m nh c a chính mình.ạ ủ

H c thuy t đó cũng đã ch  ra quy lu t c a s  gi i phóng và phát tri n xã h i.ọ ế ỉ ậ ủ ự ả ể ộ  
Đó là quy lu t v  m i quan h  gi a l c lậ ề ố ệ ữ ự ng s n xu t và quan h  s n xu t; vượ ả ấ ệ ả ấ ề 
s  chuy n bi n t  hự ể ế ừ ình thái kinh t -xã h i này sang hình thái kinh t -xã h i khácế ộ ế ộ  
không ph i di n ra m t cách t  phát mà ph i thông qua cu c đ u tranh giai c pả ễ ộ ự ả ộ ấ ấ  
gay go quy t li t. T  đó, Mác-Ăngghen và Lênin đã tr c ti p nghiên c u s  v nế ệ ừ ự ế ứ ự ậ  
đ ng c a ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa, tìm ra quy lu t v  s  di tộ ủ ươ ứ ả ấ ư ả ủ ậ ề ự ệ  
vong c a ch  nghĩa tủ ủ  b n cũng nh  th ng l i c a ch  nghĩa xư ả ư ắ ợ ủ ủ ã h i nhộ  m t t tư ộ ấ  
y u thông qua cu c cách m ng xế ộ ạ ã h i.ộ

- B n ch t khoa h c và cách m ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin còn th  hi n ả ấ ọ ạ ủ ủ ể ệ ở 
ch : Đó là h c thuy t m , không c ng nh c, b t bi n mà nó đòi h i luôn đ cỗ ọ ế ở ứ ắ ấ ế ỏ ượ  
b  sung, t  đ i m i, t  phát tri n trong dòng phát tri n trí tu  c a nhân lo i.ổ ự ổ ớ ự ể ể ệ ủ ạ

Mác-Ăngghen cũng nh  Lênin đã nhi u l n kh ng đ nh h c thuy t c a cácư ề ầ ẳ ị ọ ế ủ  
ông không ph i là cái đã xong xuôi, b t bi n, không ph i là giáo đi u mà ch  làả ấ ế ả ề ỉ  
kim ch  nam cho hành đ ng. Nó g n li n v i s  phát tri n c a phong trào cáchỉ ộ ắ ề ớ ự ể ủ  
m ng, v i th c ti n v n đ ng c a l ch s , hay nói cách khác, h c thuy t đó chạ ớ ự ễ ậ ộ ủ ị ử ọ ế ỉ 
đ a ra c  s  và phư ơ ở ng pháp lu n cho suy nghĩ và hành đ ng. Đi u đó hoàn toànươ ậ ộ ề  
xa l  v i ch  nghĩa giáo đi u x  c ng.ạ ớ ủ ề ơ ứ

Ch  nghĩa Mác-Lênin là h c thuy t v  s  phát tri n, bao hàm c  s  phátủ ọ ế ề ự ể ả ự  
tri n c a chính h c thuy t đó v i tinh th n phê phán và t  phê phán. B i l , cóể ủ ọ ế ớ ầ ự ở ẽ  
nhi u v n đ  mà các ông chề ấ ề a có đi u ki n, th i gian nghiên c u, làm sáng tư ề ệ ờ ứ ỏ 
ho c do h n ch  c a l ch s  nên nh ng lu n đi m c a các ông c n ph i đi uặ ạ ế ủ ị ử ữ ậ ể ủ ầ ả ề  
ch nh cho phù h p v i th c ti n. Các ông đỉ ợ ớ ự ễ òi h i nh ng ngỏ ữ i cách m ng đ i sauườ ạ ờ  
b  sung và phát tri n làm cho h c thuy t đó hoàn ch nh.ổ ể ọ ế ỉ

Toàn b  h c thuy t Mác-Lênin có giá tr  b n v ng xét trong tinh th n bi nộ ọ ế ị ề ữ ầ ệ  
ch ng c a nó, v i b n ch t cách m ng, khoa h c và nhân đ o, ch  nghĩa Mác-ứ ủ ớ ả ấ ạ ọ ạ ủ
Lênin s ng mãi trong s  nghi p đ u tranh c a giai c p công nhân và nhân dân laoố ự ệ ấ ủ ấ  



đ ng trên th  gi i và là n n t ng tộ ế ớ ề ả  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng c aư ưở ỉ ộ ủ  
Đ ng và cách m ng Vi t Nam.ả ạ ệ

 
Câu h i 4: ỏ T  t ng H  Chí Minh là gư ưở ồ ì?
Tr  l i:ả ờ
Trong su t cu c đ i ho t đ ng cách m ng nhi t huy t, h t lòng vì nố ộ ờ ạ ộ ạ ệ ế ế c, vướ ì 

dân, Ch  t ch H  Chí Minh đã đ  l i m t di s n tinh th n h t s c sâu s c, cao củ ị ồ ể ạ ộ ả ầ ế ứ ắ ả 
không ch  góp ph n to l n và quy t đ nh vào th ng l i c a dân t c trong nh ngỉ ầ ớ ế ị ắ ợ ủ ộ ữ  
năm qua mà còn có ý nghĩa ch  đ o lâu dài cho s  nghi p cách m ng c a Đ ng ta,ỉ ạ ự ệ ạ ủ ả  
nhân dân ta. T ng h p nh ng giá tr  tinh th n đó là tổ ợ ữ ị ầ  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ

V y, tậ  t ng H  Chí Minh là gư ưở ồ ì? Trong Báo cáo Chính tr  c a Ban Ch pị ủ ấ  
hành Trung ng t i Đ i h i IX c a Đ ng đươ ạ ạ ộ ủ ả ã nêu rõ:

"T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c vư ưở ồ ộ ệ ố ể ệ ắ ề 
nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam, là k t qu  c a s  v n d ng vàữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ế ả ủ ự ậ ụ  
phát tri n sáng t o ch  nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a n c ta, kể ạ ủ ề ệ ụ ể ủ ướ ế 
th a và phát tri n các giá tr  truy n th ng t t đ p c a dân t c, ti p thu tinh hoaừ ể ị ề ố ố ẹ ủ ộ ế  
văn hoá nhân lo i. Đó là t  t ng v  gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p,ạ ư ưở ề ả ộ ả ấ  
gi i phóng con ng i; v  đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xả ườ ề ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ã h i, k t h pộ ế ợ  
s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i; v  s c m nh c a nhân dân, c a kh iứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ề ứ ạ ủ ủ ố  
đ i đoàn k t dân t c; v  quy n làm ch  c a nhân dân, xây d ng Nhà nạ ế ộ ề ề ủ ủ ự c th tướ ậ  
s  c a dân, do dân, vự ủ ì dân; v  qu c phòng toàn dân, xây d ng l c lề ố ự ự ng vũ trangượ  
nhân dân; v  phát tri n kinh t  và văn hoá, không ng ng nâng cao đ i s ng v tề ể ế ừ ờ ố ậ  
ch t và tinh th n c a nhân dân; v  đ o đ c cách m ng, c n, ki m, liêm, chính,ấ ầ ủ ề ạ ứ ạ ầ ệ  
chí công, vô t ; v  chăm lo b i d ng th  h  cách m ng cho đ i sau; v  xâyư ề ồ ưỡ ế ệ ạ ờ ề  
d ng Đ ng trong s ch, v ng m nh, cán b , đ ng viên v a là ng i lự ả ạ ữ ạ ộ ả ừ ườ ãnh đ o,ạ  
v a là ngừ i đ y t  th t trung thành c a nhân dân…ườ ầ ớ ậ ủ

T  t ng H  Chí Minh soi đ ng cho cu c đ u tranh c a nhân dân ta giànhư ưở ồ ườ ộ ấ ủ  
th ng l i, là tài s n tinh th n to l n c a Đ ng và dân t c ta".ắ ợ ả ầ ớ ủ ả ộ

Đ nh nghĩa v  t  t ng H  Chí Minh nh  trên th  hi n b n n i dung chị ề ư ưở ồ ư ể ệ ố ộ ủ 
y u c n n m v ng:ế ầ ắ ữ

- T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c vư ưở ồ ộ ệ ố ể ệ ắ ề 
nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam, t  cách m ng dân t c dân chữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ừ ạ ộ ủ 
đ n cách m ng xế ạ ã h i ch  nghĩa.ộ ủ

- T  t ng H  Chí Minh là k t qu  c a s  v n d ng và phát tri n sáng t oư ưở ồ ế ả ủ ự ậ ụ ể ạ  
ch  nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a Vi t Nam.ủ ề ệ ụ ể ủ ệ

- T  t ng H  Chí Minh là s  k  th a và phát huy giá tr  truy n th ng c aư ưở ồ ự ế ừ ị ề ố ủ  
dân t c Vi t Nam và tinh hoa văn hoá nhân lo i.ộ ệ ạ

- T  t ng H  Chí Minh là ng n c  th ng l i c a cách m ng Vi t Namư ưở ồ ọ ờ ắ ợ ủ ạ ệ  
trong h n 70 năm qua, ti p t c soi sáng con đ ng cách m ng Vi t Nam trongơ ế ụ ườ ạ ệ  
th i gian t i.ờ ớ

 
Câu h i 5: ỏ Ngu n g c, quá trình hình thành và phát tri n c a tồ ố ể ủ  t ngư ưở  

H  Chí Minh?ồ



Tr  l i:ả ờ
1. Ngu n g c:ồ ố
T  t ng H  Chí Minh đ c hư ưở ồ ượ ình thành t  nh ng ngu n g c ch  y u sau:ừ ữ ồ ố ủ ế
a. Ch  nghĩa Mác-Lênin là nhân t  nh hủ ố ả ng và tác đ ng quy t đ nh đ nưở ộ ế ị ế  

quá trình hình thành và phát tri n c a tể ủ  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ
Đó là c  s  hơ ở ình thành th  gi i quan và phế ớ ng pháp lu n khoa h c c a Hươ ậ ọ ủ ồ 

Chí Minh, nh  đó mà Nguy n ái Qu c - H  Chí Minh đờ ễ ố ồ ã có b c phát tri n vướ ể ề 
ch t t  m t ng i yêu n c tr  thành m t chi n sĩ c ng s n l i l c, tấ ừ ộ ườ ướ ở ộ ế ộ ả ỗ ạ ìm ra con 
đ ng c u n c đúng đ n. Chính trên cườ ứ ướ ắ  s  c a lơ ở ủ ý lu n Mác-Lênin đã giúpậ  
Ng i ti p thu và chuy n hoá nh ng nhân t  tích c c, nh ng giá tr  và tinh hoaườ ế ể ữ ố ự ữ ị  
văn hoá c a dân t c và c a nhân lo i đ  t o nên t  t ng c a mủ ộ ủ ạ ể ạ ư ưở ủ ình phù h p v iợ ớ  
xu th  v n đ ng c a l ch s . Vì v y, trong quá trình hình thành tế ậ ộ ủ ị ử ậ  t ng H  Chíư ưở ồ  
Minh thì ch  nghĩa Mác-Lênin có vai trò to l n, là củ ớ  s , ngu n g c ch  y uơ ở ồ ố ủ ế  
nh t.ấ

b. T  t ng H  Chí Minh k  th a và phát tri n nh ng giá tr  truy n th ngư ưở ồ ế ừ ể ữ ị ề ố  
t t đ p c a dân t c:ố ẹ ủ ộ

Tr i qua m y ngàn năm l ch s  d ng n c và gi  nả ấ ị ử ự ướ ữ c đướ ã hun đúc, t o l pạ ậ  
cho dân ta m t n n văn hoá phong phú, đa d ng và th ng nh t b n v ng v iộ ề ạ ố ấ ề ữ ớ  
nh ng giá tr  truy n th ng t t đ p, cao quý, trong đó ch  nghĩa yêu nữ ị ề ố ố ẹ ủ c Vi tướ ệ  
Nam là n c thang cao nh t c a văn hoá Vi t Nam.ấ ấ ủ ệ

Đây là tài s n có giá tr  nh t trong hành trang c a Ch  t ch H  Chí Minh, làả ị ấ ủ ủ ị ồ  
c  s  xu t phát, là s i ch  đ  xuyên su t cu c đ i ho t đ ng cách m ng c aơ ở ấ ợ ỉ ỏ ố ộ ờ ạ ộ ạ ủ  
Ng i, là đ ng l c giúp Ng i v t qua m i gian nan th  thách, hi m nguy. Đâyườ ộ ự ườ ượ ọ ử ể  
là ngu n g c, là m t c  s  quan tr ng đ  hồ ố ộ ơ ở ọ ể ình thành nên t  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ

c. T  t ng H  Chí Minh là s  ti p thu tinh hoa văn hoá nhân lo i.ư ưở ồ ự ế ạ
H  Chí Minh đã ti p thu có ch n l c nh ng y u t  tích c c c a văn hoáồ ế ọ ọ ữ ế ố ự ủ  

ph ng Đông trong Nho giáo và Ph t giáo, nhươ ậ  lư òng v  tha, tị  t ng t  bi bác ái,ư ưở ừ  
tình yêu th ng con ng i; tri t lươ ườ ế ý hành đ o giúp đ i, tu thân d ng tính, truy nạ ờ ưỡ ề  
th ng hi u h c…ố ế ọ

T  t ng t  do, bư ưở ự ình đ ng, bác ái, dân ch  và phong cách dân ch , nhânẳ ủ ủ  
quy n c a văn hoá ph ng Tây…ề ủ ươ

Nh  v y, trên con đ ng ho t đ ng cách m ng Ng i đư ậ ườ ạ ộ ạ ườ ã làm giàu trí tuệ 
c a mình b ng trí tu  c a th i đ i: Đông, Tây, kim, c …, v a thu hái, v a g nủ ằ ệ ủ ờ ạ ổ ừ ừ ạ  
l c, suy nghĩ và l a ch n, k  th a, v n d ng, phát tri n góp ph n làm phong phú,ọ ự ọ ế ừ ậ ụ ể ầ  
t o nên tạ  t ng c a Ng i.ư ưở ủ ườ

d. Nh ng nhân t  ch  quan thu c v  ph m ch t cá nhân c a H  Chí Minh.ữ ố ủ ộ ề ẩ ấ ủ ồ
Tr c h t, đó là t  duy đ c l p t  ch , sáng t o c ng v i đ u óc phê phánướ ế ư ộ ậ ự ủ ạ ộ ớ ầ  

tinh t ng, sáng su t trong vi c nghiên c u, tườ ố ệ ứ ìm hi u và v n d ng, phát huy tinhể ậ ụ  
hoa văn hoá nhân lo i. Đó là s  kh  công h c t p nh m chi m lĩnh v n tri th cạ ự ổ ọ ậ ằ ế ố ứ  
phong phú c a th i đ i và kinh nghi m ho t đ ng th c ti n qua các phong tràoủ ờ ạ ệ ạ ộ ự ễ  
đ u tranh cách m ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng qu c t . Đó làấ ạ ủ ấ ộ ố ế  
tâm h n, ý chí c a m t nhà yêu nồ ủ ộ c, m t chi n sĩ c ng s n nhi t thành, m t tráiướ ộ ế ộ ả ệ ộ  



tim yêu n c th ng dân, th ng yêu con ng i, s n sàng ch u đ ng nh ng gianướ ươ ươ ườ ẵ ị ự ữ  
kh  hy sinh vổ ì đ c l p c a T  qu c, vì h nh phúc c a nhân dân.ộ ậ ủ ổ ố ạ ủ

Chính nh ng ph m ch t cá nhân hi m có đó đã quy t đ nh vi c H  Chí Minhữ ẩ ấ ế ế ị ệ ồ  
ti p nh n, ch n l c chuy n hoá, phát tri n nh ng tinh hoa c a dân t c và c aế ậ ọ ọ ể ể ữ ủ ộ ủ  
th i đ i thành tờ ạ  t ng đ c s c c a Ng i.ư ưở ặ ắ ủ ườ

2. Quá trình hình thành và phát tri n tể  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ
T  t ng H  Chí Minh không ph i đư ưở ồ ả ã hình thành ngay m t lúc mà tr iộ ả  

qua m t quá trình tìm tòi, xác l p, phát tri n và hoàn thi n g n v i quáộ ậ ể ệ ắ ớ  
trình ho t đ ng cách m ng phong phú c a Ng i, g m 5 giai đo n sau:ạ ộ ạ ủ ườ ồ ạ

- Giai đo n hình thành tạ  t ng yêu n c và chí h ng cách m ng (t  nămư ưở ướ ướ ạ ừ  
1890 - 1911).

- Giai đo n tìm tòi, kh o nghi m (1911 - 1920).ạ ả ệ
- Giai đo n hình thành cạ  b n v  con đ ng cách m ng Vi t Nam (1921 –ơ ả ề ườ ạ ệ  

1930).
- Giai đo n v t qua th  thách, kiên trì con đ ng đã xác đ nh c a cách m ngạ ượ ử ườ ị ủ ạ  

Vi t Nam (1930 - 1941).ệ
- Giai đo n phát tri n và hi n th c hoá tạ ể ệ ự  t ng H  Chí Minh (1941 - 1969).ư ưở ồ
 
Câu h i 6: ỏ N i dung cộ  b n c a t  t ng H  Chí Minh g m nh ng v nơ ả ủ ư ưở ồ ồ ữ ấ  

đ  nào?ề
Tr  l i:ả ờ
T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c vư ưở ồ ộ ệ ố ể ệ ắ ề 

nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam. Đó là:ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ
1. T  t ng v  gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p, gi i phóng conư ưở ề ả ộ ả ấ ả  

ng i.ườ
Toàn b  cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a H  Chí Minh và mong mu n c aộ ộ ờ ạ ộ ạ ủ ồ ố ủ  

Ng i là m c tiêu giành đ c l p, t  do cho đ t n c, đem l i h nh phúc choườ ụ ộ ậ ự ấ ướ ạ ạ  
nhân dân, làm cho nhân dân "ai cũng có c m ăn, áo m c, ai cũng đ c h c hành".ơ ặ ượ ọ  
Đ  th c hi n m c tiêu đó c n th c hi n s  gi i phóng tri t đ : Đó là gi i phóngể ự ệ ụ ầ ự ệ ự ả ệ ể ả  
dân t c, gi i phóng giai c p, gi i phóng con ng i. Chính vộ ả ấ ả ườ ì m c tiêu cao c  đó,ụ ả  
Ng i đi tìm đ ng c u n c và đã tìm ra con đ ng c u n c đúng đ n choườ ườ ứ ướ ườ ứ ướ ắ  
cách m ng Vi t Nam, đóng góp quan tr ng vào s  nghi p gi i phóng nhân dânạ ệ ọ ự ệ ả  
lao đ ng trên toàn th  gi i.ộ ế ớ

2. T  t ng v  đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xư ưở ề ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ã h i, k t h pộ ế ợ  
s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

Ng i đườ ã ch  ra r ng: "Mu n c u nỉ ằ ố ứ c, gi i phóng dân t c, không có conướ ả ộ  
đ ng nào khác con đ ng cách m ng vô s n". Ng i đườ ườ ạ ả ườ ã gi i quy t đúng đ nả ế ắ  
v n đ  dân t c và giai c p, qu c gia và qu c t , k t h p s c m nh dân t c vàấ ề ộ ấ ố ố ế ế ợ ứ ạ ộ  
s c m nh th i đ i. Nh ng t  t ng quan tr ng này xu t phát t  m t đòi h iứ ạ ờ ạ ữ ư ưở ọ ấ ừ ộ ỏ  
th c ti n b c xúc: Ph i ch ng ch  nghĩa th c dân, ph i g n li n cách m ngự ễ ứ ả ố ủ ự ả ắ ề ạ  
thu c đ a v i cách m ng  chính qu c. Con đ ng đ  gi  v ng đ c l p, t  do,ộ ị ớ ạ ở ố ườ ể ữ ữ ộ ậ ự  
h nh phúc, m no cho dân t c là con đ ng đi lên xã h i ch  nghĩa, ph i ti nạ ấ ộ ườ ộ ủ ả ế  
hành cách m ng xã h i ch  nghĩa trên m i lĩnh v c. Đ c l p dân t c là đi u ki nạ ộ ủ ọ ự ộ ậ ộ ề ệ  



tiên quy t đ  th c hi n ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa xã h i là cế ể ự ệ ủ ộ ủ ộ  s  b o đ mơ ở ả ả  
v ng ch c cho đ c l p dân t c.  ữ ắ ộ ậ ộ Đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ã 
h i ộ là t  t ng ch  đ o trong toàn b  di s n lư ưở ủ ạ ộ ả ý lu n H  Chí Minh.ậ ồ

3. T  t ng v  s c m nh c a nhân dân, c a kh i đ i đoàn k t dân t c.ư ưở ề ứ ạ ủ ủ ố ạ ế ộ
Th m nhu n quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin: Cách m ng là s  nghi pấ ầ ể ủ ủ ạ ự ệ  

c a qu n chúng, H  Chí Minh đã đ a vai trò c a nhân dân lên t m cao m i: Nhânủ ầ ồ ư ủ ầ ớ  
dân là ch  th  sáng t o ra l ch s , là ngủ ể ạ ị ử i ch  th c s  c a đ t n c; coi nhânườ ủ ự ự ủ ấ ướ  
t  con ng i là ngu n l c c  b n t o nên s c m nh vô đ ch đ  kháng chi n,ố ườ ồ ự ơ ả ạ ứ ạ ị ể ế  
ki n qu c. Ng i th ng nói:  ế ố ườ ườ D  trăm l n không dân cũng ch u; khó v n l nễ ầ ị ạ ầ  
dân li u cũng xongệ . S c m nh c a nhân dân đ c nhân lên g p b i khi th c hi nứ ạ ủ ượ ấ ộ ự ệ  
đ c kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, trên n n t ng liên minh gi a giai c p côngượ ố ạ ế ộ ề ả ữ ấ  
nhân v i giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c, d i s  lớ ấ ộ ứ ướ ự ãnh đ o c a Đ ng t oạ ủ ả ạ  
nên s c m nh vô đ ch c a cách m ng Vi t Nam. Ng i kh ng đ nh: "Đoàn k t,ứ ạ ị ủ ạ ệ ườ ẳ ị ế  
đoàn k t, đ i đoàn k t. Thành công, thành công, đ i thành công"ế ạ ế ạ ..

4. T  t ng v  quy n làm ch  c a nhân dân, xây d ng Nhà n c th tư ưở ề ề ủ ủ ự ướ ậ  
s  c a dân, do dân, vự ủ ì dân.

Dân ch  là b n ch t c a ch  đ  XHCN. Dân ch  là m c tiêu, là đ ng l củ ả ấ ủ ế ộ ủ ụ ộ ự  
c a cách m ng XHCN. Th c hành dân ch  r ng rãi trong Đ ng, trong nhân dân làủ ạ ự ủ ộ ả  
nhi m v  quan tr ng hàng đ u c a Đ ng và Nhà nệ ụ ọ ầ ủ ả c ta. Nhà n c là công cướ ướ ụ 
ch  y u đ  nhân dân th c hi n quy n làm ch  c a mủ ế ể ự ệ ề ủ ủ ình. Do đó, H  Chí Minhồ  
coi tr ng vi c xây d ng Nhà nọ ệ ự c trong s ch, v ng m nh, c a dân, do dân, vướ ạ ữ ạ ủ ì 
dân. Nhà n c ta mang b n ch t giai c p công nhân, có tính dân t c và nhân dânướ ả ấ ấ ộ  
sâu s c do Đ ng lắ ả ãnh đ o, ho t đ ng theo nguyên t c t p trung dân ch , th ngạ ạ ộ ắ ậ ủ ố  
nh t quy n l c; đ i ngũ cán b  Nhà nấ ề ự ộ ộ c ph i có đ c, có tài, ph i th t s  c n,ướ ả ứ ả ậ ự ầ  
ki m, liêm, chính, chí công, vô t , là công b c c a nhân dân, vệ ư ộ ủ ì nhân dân mà ph cụ  
v . Đ  xây d ng Nhà nụ ể ự c c a dân, do dân, vướ ủ ì dân, Ch  t ch H  Chí Minh luônủ ị ồ  
ch  rõ ph i kiên quy t đ u tranh ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu. Coi tham ô,ỉ ả ế ấ ố  
lãng phí, quan liêu là ba th  "gi c n i xâm" r t nguy hi m.ứ ặ ộ ấ ể

5. T  t ng v  qu c phư ưở ề ố òng toàn dân, xây d ng l c lự ự ng vũ trang nhânượ  
dân.

V n d ng sáng t o tậ ụ ạ  t ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  b o l c cáchư ưở ủ ủ ề ạ ự  
m ng, H  Chí Minh luôn coi b o l c cách m ng là s c m nh t ng h p c a nhânạ ồ ạ ự ạ ứ ạ ổ ợ ủ  
dân, bao g m các hồ ình th c: Chính tr , quân s  và s  k t h p gi a chính tr  vàứ ị ự ự ế ợ ữ ị  
quân s . Trong quá trình đ u tranh giành và gi  chính quy n, gi i phóng dân t c,ự ấ ữ ề ả ộ  
b o v  T  qu c, bên c nh vi c chăm lo xây d ng l c l ng chính tr , ph i chămả ệ ổ ố ạ ệ ự ự ượ ị ả  
lo xây d ng, c ng c  l c l ng vũ trang, xây d ng n n qu c phòng toàn dân, thự ủ ố ự ượ ự ề ố ế 
tr n an ninh nhân dân, th c hành chi n tranh nhân dân v i s c m nh t ng h p.ậ ự ế ớ ứ ạ ổ ợ  
Ng i nh n m nh: Quân s  ph i ph c tùng chính tr , l y chính tr  làm g c. Quânườ ấ ạ ự ả ụ ị ấ ị ố  
đ i ta là quân đ i nhân dân, t  nhân dân mà ra, vộ ộ ừ ì nhân dân mà ph c v , quân đ iụ ụ ộ  
ta là đ i quân chính tr , đ i quân chi n đ u, đ i quân công tác. L c l ng vũộ ị ộ ế ấ ộ ự ượ  
trang nhân dân đ t d i s  lãnh đ o tuy t đ i, tr c ti p v  m i m t c a Đ ng.ặ ướ ự ạ ệ ố ự ế ề ọ ặ ủ ả

6. T  t ng v  phát tri n kinh t  và văn hóa, không ng ng nâng cao đ iư ưở ề ể ế ừ ờ  
s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân.ố ậ ấ ầ ủ



Su t đ i H  Chí Minh ph n đ u cho đ c l p dân t c và h nh phúc c a nhânố ờ ồ ấ ấ ộ ậ ộ ạ ủ  
dân. Ng i ch  rườ ỉ õ: N c đ c l p mà dân không đ c h ng h nh phúc, t  do thướ ộ ậ ượ ưở ạ ự ì 
đ c l p cũng ch ng có ý nghĩa gì! Trong Di chúc, Ch  t ch H  Chí Minh nêu rõ:ộ ậ ẳ ủ ị ồ  
"Đ ng c n ph i có k  ho ch th t t t đ  phát tri n kinh t  và văn hóa, nh mả ầ ả ế ạ ậ ố ể ể ế ằ  
không ng ng nâng cao đ i s ng c a nhân dân".ừ ờ ố ủ

7. T  t ng v  đ o đ c cách m ng, c n, ki m, liêm, chính, chí công, vôư ưở ề ạ ứ ạ ầ ệ  
t .ư

H  Chí Minh luôn chăm lo giáo d c, rèn luy n cán b , đ ng viên và m iồ ụ ệ ộ ả ọ  
ng i dân v  ph m ch t đ o đ c cách m ng. Ng i đ t lên hàng đ u t  cáchườ ề ẩ ấ ạ ứ ạ ườ ặ ầ ư  
"Ng i cách m nh" và b n thân Ng i cũng là m t t m g ng sáng v  đ o đ cườ ệ ả ườ ộ ấ ươ ề ạ ứ  
cách m ng, c n, ki m, liêm, chính, chí công, vô t . Ng i coi đ o đ c nh  làạ ầ ệ ư ườ ạ ứ ư  
g c c a cây, là ngu n c a các dố ủ ồ ủ òng sông. Ng i c ng s n mà không có đ o đ cườ ộ ả ạ ứ  
thì dù tài gi i đ n m y cũng không lãnh đ o đ c nhân dân. C t lõi c a đ o đ cỏ ế ấ ạ ượ ố ủ ạ ứ  
cách m ng trong t  t ng H  Chí Minh là trung v i nạ ư ưở ồ ớ c, hi u v i dân, su t đ iướ ế ớ ố ờ  
ph n đ u hy sinh vấ ấ ì đ c l p t  do, vì CNXH.ộ ậ ự

8. T  t ng v  chăm lo b i d ng th  h  cách m ng cho đ i sau.ư ưở ề ồ ưỡ ế ệ ạ ờ
Ng i coi b i d ng th  h  cách m ng cho đ i sau là m t vi c r t quanườ ồ ưỡ ế ệ ạ ờ ộ ệ ấ  

tr ng và r t c n thi t "Vọ ấ ầ ế ì l i ích mợ i năm tr ng cây; vườ ồ ì l i ích trăm năm tr ngợ ồ  
ng i". Ng i nói: Đ ng c n ph i chăm lo, giáo d c đ o đ c cách m ng choườ ườ ả ầ ả ụ ạ ứ ạ  
h , đào t o h  thành nh ng ngọ ạ ọ ữ i th a k  xây d ng CNXH v a "h ng" v aườ ừ ế ự ừ ồ ừ  
"chuyên".

9. T  t ng v  xây d ng Đ ng trong s ch, v ng m nh.ư ưở ề ự ả ạ ữ ạ
Theo H  Chí  Minh,  mu n làm cách m ng trồ ố ạ c h t  ph i  có Đ ng cáchướ ế ả ả  

m ng, Đ ng có v ng cách m ng m i thành công. Đ ng mu n v ng ph i có chạ ả ữ ạ ớ ả ố ữ ả ủ 
nghĩa chân chính làm c t, ch  nghĩa nh  trí khôn c a ng i, nh  la bàn c a conố ủ ư ủ ườ ư ủ  
t u. Đ ng là đ i tiên phong c a giai c p công nhân, c a nhân dân lao đ ng và c aầ ả ộ ủ ấ ủ ộ ủ  
c  dân t c. Mu n v y, Đ ng ph i trong s ch, v ng m nh v  m i m t: Chính tr ,ả ộ ố ậ ả ả ạ ữ ạ ề ọ ặ ị  
t  t ng và t  ch c, kiên đ nh m c tiêu, lư ưở ổ ứ ị ụ ý t ng; có đ ng l i cách m ng đúngưở ườ ố ạ  
đ n; th c hi n nghiêm nguyên t c t p trung dân ch , th c hành t  phê bắ ự ệ ắ ậ ủ ự ự ình và 
phê bình; th c s  đoàn k t nh t trí; m i đ ng viên ph i không ng ng rèn luy nự ự ế ấ ỗ ả ả ừ ệ  
đ o đ c cách m ng, nâng cao trình đ  chuyên môn nghi p v  đ  th t s  x ngạ ứ ạ ộ ệ ụ ể ậ ự ứ  
đáng là đ ng viên Đ ng C ng s n Vi t Nam, x ng đáng v i ni m tin yêu c aả ả ộ ả ệ ứ ớ ề ủ  
qu n chúng nhân dân.ầ

Nh  v y, t  t ng H  Chí Minh có n i dung r t phong phú, toàn di n và sâuư ậ ư ưở ồ ộ ấ ệ  
s c v  nh ng v n đ  r t c  b n c a cách m ng Vi t Nam, đắ ề ữ ấ ề ấ ơ ả ủ ạ ệ ã và đang soi đ ngườ  
cho th ng l i c a cách m ng Vi t Nam.ắ ợ ủ ạ ệ

T  t ng H  Chí Minh là s  v n d ng và phát tri n sáng t o ch  nghĩa Mác-ư ưở ồ ự ậ ụ ể ạ ủ
Lênin vào Vi t Nam, c t lệ ố õi c a tủ  t ng H  Chí Minh là đ c l p dân t c g nư ưở ồ ộ ậ ộ ắ  
li n v i ch  nghĩa xề ớ ủ ã h i. Dộ i ng n c  t  t ng H  Chí Minh, cách m ng Vi tướ ọ ờ ư ưở ồ ạ ệ  
Nam đã v ng bữ c ti n lên giành nh ng th ng l i l ch s  có ướ ế ữ ắ ợ ị ử ý nghĩa th i đ i sâuờ ạ  
s c.ắ

Hi n nay, đ t n c ta đang th c hi n đ i m i, m  c a và h i nh p, côngệ ấ ướ ự ệ ổ ớ ở ử ộ ậ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá. Bên c nh thu n l i, chúng ta cũng có nhi u khó khăn,ệ ệ ạ ạ ậ ợ ề  



do đó m i ng i c n nghiên c u, h c t p, n m v ng ch  nghĩa Mác-Lênin, tỗ ườ ầ ứ ọ ậ ắ ữ ủ ư 
t ng H  Chí Minh, n m v ng đ ng l i, quan đi m c a Đ ng và pháp lu t c aưở ồ ắ ữ ườ ố ể ủ ả ậ ủ  
Nhà n c đ  kiên đ nh m c tiêu lướ ể ị ụ ý t ng cách m ng: Đ c l p dân t c g n li nưở ạ ộ ậ ộ ắ ề  
v i ch  nghĩa xớ ủ ã h i vì m c tiêu dân giàu, nộ ụ c m nh, xướ ạ ã h i công b ng, dânộ ằ  
ch , văn minh, nh  Bác H  h ng mong mu nủ ư ồ ằ ố .

Bài 2
Đ ng c ng s n Vi t Nam - nhân t  quy t đ nh m i th ng l i ả ộ ả ệ ố ế ị ọ ắ ợ

c a cách m ng Vi t Namủ ạ ệ
 

Tr i qua m y ngàn năm l ch s , công cu c d ng n c và gi  nả ấ ị ử ộ ự ướ ữ c đướ ã hun đúc cho 
dân t c ta nh ng ph m ch t cao đ p và nh ng truy n th ng vô cùng quý báu. Trong đó,ộ ữ ẩ ấ ẹ ữ ề ố  
yêu n c tr  thành tướ ở ình c m thiêng liêng, là chu n m c đ o lý cao nh t và đ ng đ uả ẩ ự ạ ấ ứ ầ  
trong thang giá tr  văn hoá tinh th n c a dân t c, là đ ng l c n i sinh to l n t o nên s cị ầ ủ ộ ộ ự ộ ớ ạ ứ  
m nh c a dân t c Vi t Nam.ạ ủ ộ ệ

T  th i đ i Hùng Vừ ờ ạ ng đ n th i đ i H  Chí Minh, dân t c ta đươ ế ờ ạ ồ ộ ã tr i qua m tả ộ  
ch ng đ ng l ch s  v i nhi u th  thách, hy sinh nh ng cũng đ y khí phách anh hùng,ặ ườ ị ử ớ ề ử ư ầ  
dũng c m.ả

Nh ng th  h  ngữ ế ệ i Vi t Nam n i ti p nhau phát huy nh ng ph m ch t anh hùngườ ệ ố ế ữ ẩ ấ  
sáng ng i c a dân t c vi t nên nh ng trang s  vàng chói l i... Chúng ta có quy n t  hàoờ ủ ộ ế ữ ử ọ ề ự  
v  nh ng trang s  v  vang c a th i đ i Bà Tr ng, Bà Tri u, Tr n H ng Đ o, Lê L i,ề ữ ử ẻ ủ ờ ạ ư ệ ầ ư ạ ợ  
Quang Trung... và ph i ghi nh  công lao c a các v  anh hùng dân t c vả ớ ủ ị ộ ì các v  đó tiêuị  
bi u cho m t dân t c anh hùng. L ch s  Vi t Nam đã th  hi n s c m nh to l n c a chể ộ ộ ị ử ệ ể ệ ứ ạ ớ ủ ủ 
nghĩa yêu n c, tinh th n dân t c chân chính. Vướ ầ ộ ì v y, m i ngậ ọ i Vi t Nam, nh t làườ ệ ấ  
thanh niên c n ph i có nh ng hi u bi t sâu s c v  l ch s  dân t c Vi t Nam. Nh  Chầ ả ữ ể ế ắ ề ị ử ộ ệ ư ủ 
t ch H  Chí Minh đị ồ ã nh c:ắ

Dân ta ph i bi t s  taả ế ử
Cho t ng g c tích n c nhà Vi t Nam.ườ ố ướ ệ
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i đánh d u b c chuy nả ộ ả ệ ờ ấ ướ ể  

bi n quy t đ nh c a cách m ng Vi t Nam. V i c ng lĩnh và đ ng l i đúng đ n, sángế ế ị ủ ạ ệ ớ ươ ườ ố ắ  
t o c a mình, Đ ng C ng s n Vi t Nam đã t  ch c, lãnh đ o m i th ng l i c a cáchạ ủ ả ộ ả ệ ổ ứ ạ ọ ắ ợ ủ  
m ng Vi t Nam. H n 7 th p k  qua, dân t c ta đã vạ ệ ơ ậ ỷ ộ t qua m t ch ng đ ng đ u tranhượ ộ ặ ườ ấ  
c c kỳ khó khăn, gian kh  và đự ổ ã giành đ c nh ng th ng l i r t đáng t  hào, đ a n cượ ữ ắ ợ ấ ự ư ướ  
ta b c vào m t k  nguyên m i: K  nguyên đ c l p dân t c g n li n v i CNXH; m  raướ ộ ỷ ớ ỷ ộ ậ ộ ắ ề ớ ở  
th i đ i m i: Th i đ i H  Chí Minh.ờ ạ ớ ờ ạ ồ

 
Câu h i 1: ỏ Vì sao nói Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là bả ộ ả ệ ờ c ngo t quy t đ nhướ ặ ế ị  

c a cách m ng Vi t Nam?ủ ạ ệ
Tr  l i:ả ờ
T  năm 1858, th c dân Pháp xâm l c và t ng bừ ự ượ ừ c thi t l p ch  đ  th ng tr  r tướ ế ậ ế ộ ố ị ấ  

tàn b o, hà kh c và ph n đ ng c a ch  nghĩa th c dân trên đ t n c ta, xạ ắ ả ộ ủ ủ ự ấ ướ ã h i Vi tộ ệ  
Nam đã có nh ng bi n đ i l n: T  ch  đ  phong ki n chuy n sang ch  đ  thu c đ aữ ế ổ ớ ừ ế ộ ế ể ế ộ ộ ị  



n a phong ki n; hai mâu thu n c  b n, ch  y u trong xã h i ngày càng gay g t. Đó là,ử ế ẫ ơ ả ủ ế ộ ắ  
mâu thu n gi a toàn th  dân t c ta v i đ  qu c Pháp xâm l c và gi a nhân dân ta chẫ ữ ể ộ ớ ế ố ượ ữ ủ 
y u là nông dân v i b n đ a ch , phong ki n tay sai, ch  d a c a th c dân Pháp.ế ớ ọ ị ủ ế ỗ ự ủ ự

Nhi m v  ch ng đ  qu c Pháp xâm l c và nhi m v  ch ng b n phong ki n tayệ ụ ố ế ố ượ ệ ụ ố ọ ế  
sai là không tách r i nhau. Đó là yêu c u c a cách m ng Vi t Nam. V i truy n th ngờ ầ ủ ạ ệ ớ ề ố  
yêu n c n ng nàn, nhân dân ta đướ ồ ã liên ti p đ ng lên ch ng th c dân Pháp xâm lế ứ ố ự c vàượ  
b n phong ki n tay sai  kh p m i n i, d i s  lọ ế ở ắ ọ ơ ướ ự ãnh đ o c a các sĩ phu và các nhà yêuạ ủ  
n c đ ng th i theo nhi u khuynh h ng khác nhau. Song các phong trào đ u tranh đóướ ươ ờ ề ướ ấ  
đ u th t b i, nguyên nhân ch  y u là ch a tề ấ ạ ủ ế ư ìm đ c con đ ng c u n c đúng đ n,ượ ườ ứ ướ ắ  
ch a có m t l c l ng xã h i, m t giai c p tiên ti n và m t t  ch c cách m ng ch tư ộ ự ượ ộ ộ ấ ế ộ ổ ứ ạ ặ  
ch  đ  s c lãnh đ o phong trào. Cách m ng Vi t Nam đ ng tr c s  b  t c và kh ngẽ ủ ứ ạ ạ ệ ứ ướ ự ế ắ ủ  
ho ng v  đ ng l i c u n c.ả ề ườ ố ứ ướ

Gi a lúc đó, Nguy n ái Qu c - ng i con u tú c a dân t c Vi t Nam ra đi tìmữ ễ ố ườ ư ủ ộ ệ  
đ ng c u n c. Sau 10 năm bôn ba kh p năm châu b n b  đã b t g p đ c ch  nghĩaườ ứ ướ ắ ố ể ắ ặ ượ ủ  
Mác-Lênin và tìm đ c con đ ng c u n c đúng đ n, Ng i nói: “ượ ườ ứ ướ ắ ườ Mu n c u n cố ứ ướ  
gi i phóng dân t c, không có con đ ng nào khác là con đ ng cách m ng vô s n".ả ộ ườ ườ ạ ả  Đây 
là b c ngo t đánh d u s  chuy n bi n quy t đ nh m  đ ng th ng l i cho cách m ngướ ặ ấ ự ể ế ế ị ở ườ ắ ợ ạ  
gi i phóng dân t c Vi t Nam.ả ộ ệ

Nguy n ái Qu c đã truy n bá ch  nghĩa Mác-Lênin v  Vi t Nam, sáng l p và tr cễ ố ề ủ ề ệ ậ ự  
ti p hu n luy n H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xu t b n tácế ấ ệ ộ ệ ạ ấ ả  
ph m ẩ Đ ng Kách M nhườ ệ  đ  tuyên truy n, giáo d c b i dể ề ụ ồ ng, đào t o cán b  ti p t cưỡ ạ ộ ế ụ  
chu n b  đ y đ  v  chính tr , t  t ng và t  ch c cho vi c thành l p Đ ng.ẩ ị ầ ủ ề ị ư ưở ổ ứ ệ ậ ả

T  ngày 3 đ n ngày 7 tháng 2 năm 1930, t i Qu ng Châu - Trung Qu c, H i nghừ ế ạ ả ố ộ ị 
h p nh t ba t  ch c c ng s n đ c tri u t p d i s  ch  trì và lãnh đ o c a Bác H .ợ ấ ổ ứ ộ ả ượ ệ ậ ướ ự ủ ạ ủ ồ  
H i ngh  nh t trí thành l p m t đ ng th ng nh t l y tên là Đ ng C ng s n Vi t Nam,ộ ị ấ ậ ộ ả ố ấ ấ ả ộ ả ệ  
thông qua các văn ki n: Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t, Đi u l  tóm t t doệ ươ ắ ắ ượ ắ ắ ề ệ ắ  
Nguy n ái Qu c kh i th o. Đó là cễ ố ở ả ng lĩnh và đi u l  đ u tiên c a Đ ng...H i nghươ ề ệ ầ ủ ả ộ ị 
h p nh t các t  ch c c ng s n Vi t Nam mang ợ ấ ổ ứ ộ ả ệ ý nghĩa l ch s  nhị ử  là Đ i h i thành l pư ạ ộ ậ  
Đ ng.ả

S  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam năm 1930 là k t qu  t t y u c a cu c đ uự ờ ủ ả ộ ả ệ ế ả ấ ế ủ ộ ấ  
tranh giai c p và đ u tranh dân t c trong th i đ i m i; là s n ph m c a s  k t h p chấ ấ ộ ờ ạ ớ ả ẩ ủ ự ế ợ ủ 
nghĩa Mác- Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nớ c Vi t Nam; là k tướ ệ ế  
qu  c a quá trả ủ ình l a ch n, sàng l c nghiêm kh c c a l ch s ; là k t qu  c a quá trìnhự ọ ọ ắ ủ ị ử ế ả ủ  
chu n b  đ y đ  v  chính tr , t  t ng và t  ch c c a các chi n sĩ cách m ng đ ng đ uẩ ị ầ ủ ề ị ư ưở ổ ứ ủ ế ạ ứ ầ  
là Bác H  kính yêu c a chúng ta.ồ ủ

S  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam đã ch ng t  r ng: Giai c p công nhân Vi tự ờ ủ ả ộ ả ệ ứ ỏ ằ ấ ệ  
Nam đã tr ng thành, đ  s c lưở ủ ứ ãnh đ o cách m ng. Đó cũng là c t m c l n đánh d uạ ạ ộ ố ớ ấ  
b c ngo t tr ng đ i trong l ch s  cách m ng Vi t Nam. Cu c kh ng ho ng v  đ ngướ ặ ọ ạ ị ử ạ ệ ộ ủ ả ề ườ  
l i c u n c kéo dài m y ch c năm đã đ c gi i quy t. T  đây, cách m ng Vi t Namố ứ ướ ấ ụ ượ ả ế ừ ạ ệ  
d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, m t Đ ng Mác- Lênin chân chính v iướ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ộ ả ớ  
đ ng l i cách m ng khoa h c và sáng t o là cườ ố ạ ọ ạ  s  lơ ở ý lu n v ng ch c đ m b o m iậ ữ ắ ả ả ọ  
th ng l i c a cách m ng Vi t Nam, đáp ng đ y đ  yêu c u c a cu c đ u tranh gi iắ ợ ủ ạ ệ ứ ầ ủ ầ ủ ộ ấ ả  
phóng dân t c và công cu c phát tri n c a đ t n c.ộ ộ ể ủ ấ ướ



 
Câu h i 2: ỏ Đ ng đã lãnh đ o đ u tranh và kh i nghĩa giành chính quy n Thángả ạ ấ ở ề  

Tám năm 1945 nh  th  nào?ư ế
Tr  l i:ả ờ
V i đ ng l i cách m ng, c u n c đúng đ n, Đ ng ta đã quy t  đoàn k t xungớ ườ ố ạ ứ ướ ắ ả ụ ế  

quanh mình t t c  các giai c p và t ng l p yêu nấ ả ấ ầ ớ c không phân bi t dân t c, tôn giáoướ ệ ộ  
xây d ng nên l c l ng cách m ng to l n và r ng kh p trong c  n c, đ u tranh ch ngự ự ượ ạ ớ ộ ắ ả ướ ấ ố  
th c dân Pháp xâm l c và b n phong ki n tay sai. Qua 15 năm (1930-1945) lự ượ ọ ế ãnh đ oạ  
cách m ng, tr i qua đ u tranh gian kh , m c dù g p ph i nh ng t n th t hy sinh to l nạ ả ấ ổ ặ ặ ả ữ ổ ấ ớ  
nh ng Đ ng v n gi  v ng ư ả ẫ ữ ữ ý chí chi n đ u, kiên đ nh cách m ng, trung thành v i m cế ấ ị ạ ớ ụ  
tiêu lý t ng c a mưở ủ ình. Ba cao trào cách m ng l n (1930-1931; 1936-1939; 1939-1945)ạ ớ  
là ba cu c t ng di n t p cách m ng chu n b  l c lộ ổ ễ ậ ạ ẩ ị ự ng, t o c  s  giành th ng l i choượ ạ ơ ở ắ ợ  
cu c chi n đ u m i. N m ch c th i c  l ch s , v i m t ngh  thu t lộ ế ấ ớ ắ ắ ờ ơ ị ử ớ ộ ệ ậ ãnh đ o và t  ch cạ ổ ứ  
kh i nghĩa tài tình, Đ ng ta đã lãnh đ o cu c T ng kh i nghĩa Cách m ng Tháng Támở ả ạ ộ ổ ở ạ  
năm 1945 thành công tr n v n. Ch  trong m t th i gian ng n, nhân dân Vi t Nam đãọ ẹ ỉ ộ ờ ắ ệ  
vùng lên đ p tan xi ng xích nô l  c a ch  đ  th c dân, l t nhào ch  đ  phong ki n tayậ ề ệ ủ ế ộ ự ậ ế ộ ế  
sai, giành chính quy n v  tay nhân dân.ề ề

Ngày 2-9-1945, Ch  t ch H  Chí Minh đ c Tuyên ngôn đ c l p khai sinh ra n củ ị ồ ọ ộ ậ ướ  
Vi t Nam Dân ch  C ng hòa- Nhà nệ ủ ộ c c a nhân dân, do nhân dân và vướ ủ ì nhân dân, đ aư  
dân t c ta b c sang m t k  nguyên m i- k  nguyên đ c l p, t  do ti n lên CNXH.ộ ướ ộ ỷ ớ ỷ ộ ậ ự ế  
Đánh giá ý nghĩa l ch s  c a th ng l i này, Ch  t ch H  Chí Minh vi t: "ị ử ủ ắ ợ ủ ị ồ ế Ch ng nh ngẳ ữ  
giai c p lao đ ng và nhân dân Vi t Nam ta có th  t  hào mà giai c p lao đ ng và nh ngấ ộ ệ ể ự ấ ộ ữ  
dân t c b  áp b c nộ ị ứ i khác cũng có th  t  hào r ng: L n này là l n đ u tiên trong l chơ ể ự ằ ầ ầ ầ ị  
s  cách m ng c a các dân t c thu c đ a và n a thu c đ a, m t Đ ng m i 15 tu i đử ạ ủ ộ ộ ị ử ộ ị ộ ả ớ ổ ã 
lãnh đ o cách m ng thành công, đã n m chính quy n toàn qu c".ạ ạ ắ ề ố

 
Câu h i 3: ỏ Đ ng lãnh đ o toàn dân kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lả ạ ế ố ự cượ  

(1945-1954) nh  th  nào? ư ế ý nghĩa l ch s  c a th ng l i?ị ử ủ ắ ợ
Tr  l i:ả ờ
V a m i ra đ i, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa đã b  các nừ ớ ờ ướ ệ ủ ộ ị c đ  qu c, các thướ ế ố ế 

l c ph n đ ng c u k t v i nhau ch ng phá r t quy t li t hự ả ộ ấ ế ớ ố ấ ế ệ òng tiêu di t chính quy nệ ề  
cách m ng còn non tr . Nhà nạ ẻ c ta lúc này h t s c khó khăn: N n kinh t  nghèo nànướ ế ứ ề ế  
x  xác, n n đói hoành hành, đ t n c b  bao vây b n phía; v n m nh c a T  qu c nhơ ạ ấ ướ ị ố ậ ệ ủ ổ ố ư 
"ngàn cân treo s i tóc".ợ  Song, Đ ng ta đ ng đ u là Ch  t ch H  Chí Minh đả ứ ầ ủ ị ồ ã k p th i đị ờ ề 
ra nh ng ch  tr ng, quy t sách đúng đ n, toàn di n trên t t c  các m t chính tr , kinhữ ủ ươ ế ắ ệ ấ ả ặ ị  
t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng... V i đ ng l i c c kỳ sáng su t, v a c ngế ộ ố ớ ườ ố ự ố ừ ứ  
r n v  nguyên t c, v a m m d o v  sách lắ ề ắ ừ ề ẻ ề c, Đ ng đượ ả ã huy đ ng đ c s c m nhộ ượ ứ ạ  
đoàn k t toàn dân t c vế ộ t qua muôn vàn khó khăn, nguy hi m, c ng c  gi  v ng chínhượ ể ủ ố ữ ữ  
quy n cách m ng, chu n b  m i m t cho cu c kháng chi n lâu dài ch ng th c dân Pháp.ề ạ ẩ ị ọ ặ ộ ế ố ự

B t ch p nguy n v ng yêu chu ng hòa bình c a nhân dân ta, m c dù chúng ta đãấ ấ ệ ọ ộ ủ ặ  
nhân nh ng, chúng ta càng nhân nh ng th c dân Pháp càng l n t i, vượ ượ ự ấ ớ ì chúng mu nố  
c p n c ta m t l n n a. Ngày 19-12-1946, Ch  t ch H  Chí Minh đướ ướ ộ ầ ữ ủ ị ồ ã ra l i kêu g iờ ọ  
toàn qu c kháng chi n. Đáp l i kêu g i đó, nhân dân c  n c đã nh t t  đ ng lên v iố ế ờ ọ ả ướ ấ ề ứ ớ  



quy t tâm: "ế Thà hy sinh t t c  ch  nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nh khôngấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị  
ch u làm nô lị ệ”. V i đ ng l i kháng chi n toàn dân, toàn di n, đánh lâu dài, d a vàoớ ườ ố ế ệ ự  
s c mình là chính, v a kháng chi n v a ki n qu c, Đ ng ta đã t  ch c, lãnh đ o nhânứ ừ ế ừ ế ố ả ổ ứ ạ  
dân v t qua m i khó khăn, giành th ng l i vĩ đ i trong cu c kháng chi n 9 năm ch ngượ ọ ắ ợ ạ ộ ế ố  
th c dân Pháp xâm l c.ự ượ

Chi n th ng Đi n Biên Ph  (tháng 5-1954) đã đi vào l ch s  dân t c ta nhế ắ ệ ủ ị ử ộ  m tư ộ  
B ch Đ ng, m t Chi Lăng hay m t Đ ng Đa c a th  k  XX, đi vào l ch s  th  gi i nhạ ằ ộ ộ ố ủ ế ỷ ị ử ế ớ ư 
m t chi n công chói l i, đ t phá thành trộ ế ọ ộ ì c a đ  qu c, báo hi u s  s p đ  hoàn toànủ ế ố ệ ự ụ ổ  
không tránh kh i c a ch  nghĩa th c dân cũ. Đánh giá ý nghĩa l ch s  c a th ng l i này,ỏ ủ ủ ự ị ử ủ ắ ợ  
H  Ch  t ch vi t:  ồ ủ ị ế "L n đ u tiên trong l ch s , m t nầ ầ ị ử ộ c thu c đ a nh  y u đướ ộ ị ỏ ế ã th ngắ  
m t nộ c th c dân hùng m nh. Đó là th ng l i v  vang c a nhân dân Vi t Nam, đ ngướ ự ạ ắ ợ ẻ ủ ệ ồ  
th i cũng là th ng l i c a các l ng hờ ắ ợ ủ ượ òa bình, dân ch  và CNXH th  gi iủ ế ớ "...

Th ng l i đó đã làm sáng t  m t chân lý: Trong đi u ki n th  gi i ngày nay, m tắ ợ ỏ ộ ề ệ ế ớ ộ  
dân t c dù nh  y u nhộ ỏ ế ng m t khi đoàn k t đ ng lên, kiên quy t đ u tranh d i sư ộ ế ứ ế ấ ướ ự 
lãnh đ o c a chínhạ ủ  Đ ng Mác-Lênin đ  giành đ c l p và dân ch  thì có đ y đ  l cả ể ộ ậ ủ ầ ủ ự  
l ng đ  chi n th ng m i k  thù xâm lượ ể ế ắ ọ ẻ cượ .

 
Câu h i 4: ỏ Đ ng lãnh đ o nhân dân ti n hành đ ng th i hai nhi m v  chi nả ạ ế ồ ờ ệ ụ ế  

l c và đánh th ng đ  qu c M  xâm l c (1954-1975) nh  th  nào? ý nghĩa l chượ ắ ế ố ỹ ượ ư ế ị  
s ?ử

Tr  l iả ờ :
V i th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, cách m ng Vi t Namớ ắ ợ ủ ộ ế ố ự ạ ệ  

b c vào th i kỳ m i v i đ c đi m: Đ t n c t m th i chia c t làm hai mi n v i haiướ ờ ớ ớ ặ ể ấ ướ ạ ờ ắ ề ớ  
ch  đ  chính tr  - xế ộ ị ã h i đ i l p nhau. Mi n B c đã có hoà bình, dộ ố ậ ề ắ i s  lướ ự ãnh đ o c aạ ủ  
Đ ng đang b t đ u xây d ng m t xã h i m i. Mi n Nam v n còn dả ắ ầ ự ộ ộ ớ ề ẫ i ách đô h , ápướ ộ  
b c c a ch  nghĩa đ  qu c. Con đ ng phát tri n c a cách m ng n c ta lúc này đ cứ ủ ủ ế ố ườ ể ủ ạ ướ ượ  
Đ ng ta xác đ nh là ph i ti n hành đ ng th i hai nhi m v  chi n l c:ả ị ả ế ồ ờ ệ ụ ế ượ

M t là,ộ  ti n hành cách m ng XHCN  mi n B c, xây d ng mi n B c thành căn cế ạ ở ề ắ ự ề ắ ứ 
đ a v ng ch c c a c  n c.ị ữ ắ ủ ả ướ

Hai là, ti n hành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam, ch ng đ  qu cế ạ ộ ủ ở ề ố ế ố  
M  xâm l c và tay sai, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t đ t n c.ỹ ượ ả ề ố ấ ấ ướ

Nh  v y, đ c đi m l n nh t, nét đ c đáo c a cách m ng Vi t Nam th i kỳ này làư ậ ặ ể ớ ấ ộ ủ ạ ệ ờ  
m t Đ ng th ng nh t lộ ả ố ấ ãnh đ o nhân dân c  n c ti n hành đ ng th i hai nhi m vạ ả ướ ế ồ ờ ệ ụ 
chi n l c. Tuy m i mi n th c hi n m t nhi m v  chi n l c khác nhau nh ng cóế ượ ỗ ề ự ệ ộ ệ ụ ế ượ ư  
m i quan h  ch t ch  v i nhau, trong đó cách m ng mi n B c gi  vai trò quy t đ nhố ệ ặ ẽ ớ ạ ề ắ ữ ế ị  
nh t đ i v i toàn b  s  phát tri n c a cách m ng Vi t Nam. Cách m ng mi n Nam giấ ố ớ ộ ự ể ủ ạ ệ ạ ề ữ 
v  trí quan tr ng, tác đ ng tr c ti p đ i v i s  nghi p gi i phóng mi n Nam th ng nh tị ọ ộ ự ế ố ớ ự ệ ả ề ố ấ  
đ t n c.ấ ướ

H n 20 năm c i t o và xây d ng ch  nghĩa xơ ả ạ ự ủ ã h i  mi n B c, m c dù g p nhi uộ ở ề ắ ặ ặ ề  
khó khăn tr  ng i ch ng ch t, đ c bi t t  năm 1965 tr  đi mi n B c ph i tr c ti pở ạ ồ ấ ặ ệ ừ ở ề ắ ả ự ế  
đ ng đ u v i cu c chi n tranh phá ho i r t ác li t c a đ  qu c M , nh ng d i sươ ầ ớ ộ ế ạ ấ ệ ủ ế ố ỹ ư ướ ự 
lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân mi n B c đã kiên cạ ủ ả ề ắ ng trong s n xu t và chi n đ u,ườ ả ấ ế ấ  
giành đ c nh ng thành t u to l n, đ ng th i chi vi n đ c l c cho mi n Nam...Hàngượ ữ ự ớ ồ ờ ệ ắ ự ề  



tri u t n l ng th c và vũ khí, trang b ; hàng v n thanh niên nam n  hăng hái lên đ ngệ ấ ươ ự ị ạ ữ ườ  
vào mi n Nam chi n đ u. Mi n B c đề ế ấ ề ắ ã d c s c vào chi n tranh c u nố ứ ế ứ c và gi  n cướ ữ ướ  
v i toàn b  s c m nh c a ch  đ  xớ ộ ứ ạ ủ ế ộ ã h i ch  nghĩa, đã làm tròn m t cách xu t s c nghĩaộ ủ ộ ấ ắ  
v  căn c  đ a c a cách m ng c  n c, x ng đáng là pháo đài vô đ ch c a ch  nghĩa xãụ ứ ị ủ ạ ả ướ ứ ị ủ ủ  
h iộ .

Đ  qu c M , đã dùng m i th  đo n, th  nghi m m i chi n l c, s  d ng m i vũế ố ỹ ọ ủ ạ ử ệ ọ ế ượ ử ụ ọ  
khí và ph ng ti n chi n tranh hi n đ i trong cu c chi n tranh xâm l c Vi t Nam. Quiươ ệ ế ệ ạ ộ ế ượ ệ  
mô, tính ch t cũng nh  m c đ  ác li t c a cu c chi n tranh mà nhân dân ta ph i đ ngấ ư ứ ộ ệ ủ ộ ế ả ươ  
đ u ch u đ ng ch a t ng có trong l ch s . Song, nhân dân mi n Nam đầ ị ự ư ừ ị ử ề ã kiên c ng ch uườ ị  
đ ng gian kh  hy sinh, kiên quy t đánh th ng đ  qu c M  x ng đáng v i danh hi uự ổ ế ắ ế ố ỹ ứ ớ ệ  
“Thành đ ng T  qu cồ ổ ố ", sát cánh cùng đ ng bào mi n B c đánh b i m i âm m u, chi nồ ề ắ ạ ọ ư ế  
l c c a đ  qu c M , góp ph n tr c ti p gi i phóng mi n Nam th ng nh t đ t n c.ượ ủ ế ố ỹ ầ ự ế ả ề ố ấ ấ ướ

Tr i qua 21 năm d i s  lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân c  n c đã chi n đ u kiênả ướ ự ạ ủ ả ả ướ ế ấ  
c ng anh dũng v i s  đ ng tườ ớ ự ồ ình ng h  c a b n bè qu c t ; b ng cu c T ng ti nủ ộ ủ ạ ố ế ằ ộ ổ ế  
công n i d y mùa xuân 1975, v i chi n d ch H  Chí Minh l ch s , nhân dân ta đã k tổ ậ ớ ế ị ồ ị ử ế  
thúc cu c kháng chi n ch ng M  c u nộ ế ố ỹ ứ c gi i phóng mi n Nam, th ng nh t đ tướ ả ề ố ấ ấ  
n c. "ướ Năm tháng s  trôi qua, nh ng th ng l i c a nhân dân ta trong s  nghi p đánhẽ ư ắ ợ ủ ự ệ  
M  c u n c s  mỹ ứ ướ ẽ ãi mãi đ c ghi vào l ch s  dân t c ta nhượ ị ử ộ  m t trong nh ng trangư ộ ữ  
chói l i nh t, m t bi u t ng sáng ng i v  s  toàn th ng c a ch  nghĩa anh hùng cáchọ ấ ộ ể ượ ờ ề ự ắ ủ ủ  
m ng và trí tu  con ng i, đi vào l ch s  th  gi i nh  m t chi n công vĩ đ i c a th  kạ ệ ườ ị ử ế ớ ư ộ ế ạ ủ ế ỷ  
XX, m t s  ki n có t m quan tr ng qu c t  to l n và có tính th i đ i sâu s c".ộ ự ệ ầ ọ ố ế ớ ờ ạ ắ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M  c u nắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ c đướ ã k t thúc v  vang 30 nămế ẻ  
chi n tranh gi i phóng dân t c, b o v  T  qu c; hoàn thành cách m ng dân t c dân chế ả ộ ả ệ ổ ố ạ ộ ủ 
trong c  nả c, m  ra th i kỳ m i - th i kỳ c  n c đ c l p th ng nh t đi lên ch  nghĩaướ ở ờ ớ ờ ả ướ ộ ậ ố ấ ủ  
xã h i.ộ

 
Câu h i 5: ỏ Công cu c xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa t  nămộ ự ả ệ ổ ố ộ ủ ừ  

1975 đ n nay đã thu đ c nh ng thành t u nhế ượ ữ ự  th  nào? ư ế ý nghĩa l ch s ?ị ử
Tr  l i:ả ờ
Sau năm 1975, đ t n c ta b c vào th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, có nh ngấ ướ ướ ờ ộ ủ ộ ữ  

thu n l i song cũng không ít khó khăn, v i m t n n kinh t  ch  y u là s n xu t nh ,ậ ợ ớ ộ ề ế ủ ế ả ấ ỏ  
nghèo nàn, h u qu  chi n tranh đ  l i h t s c n ng n , ch  nghĩa đ  qu c và b n ph nậ ả ế ể ạ ế ứ ặ ề ủ ế ố ọ ả  
đ ng qu c t  câu k t v i nhau bao vây, ch ng phá r t quy t li t. D i s  lãnh đ o c aộ ố ế ế ớ ố ấ ế ệ ướ ự ạ ủ  
Đ ng, nhân dân ta đã vả t qua nh ng khó khăn tr  ng i thu đ c nhi u thành t u:ượ ữ ở ạ ượ ề ự

- Đã nhanh chóng hoàn thành vi c th ng nh t Nhà nệ ố ấ c v  m i m t; cu c t ngướ ề ọ ặ ộ ổ  
tuy n c  b u Qu c h i chung c a c  n c (ngày 24-4-1976) để ử ầ ố ộ ủ ả ướ ã đ t k t qu  t t đ p.ạ ế ả ố ẹ  
Các t  ch c đoàn th  cách m ng cũng nhanh chóng đ c th ng nh t.ổ ứ ể ạ ượ ố ấ

- Nhân dân c  nả c hăng hái tham gia khôi ph c kinh t , kh c ph c nh ng h u quướ ụ ế ắ ụ ữ ậ ả 
chi n tranh, n đ nh s n xu t và đ i s ng.ế ổ ị ả ấ ờ ố

- Th ng l i c a cu c chi n tranh biên gi i b o v  v ng ch c biên cắ ợ ủ ộ ế ớ ả ệ ữ ắ ng c a Tươ ủ ổ 
qu c, gi  gố ữ ìn an ninh tr t t  an toàn xã h i.ậ ự ộ

Tuy v y, nh ng thành t u v  kinh t  - xã h i đ t đ c trong 10 năm xây d ngậ ữ ự ề ế ộ ạ ượ ự  
(1975-1985) còn th p, đ i s ng nhân dân còn nhi u khó khăn, gay g t. V i tinh th nấ ờ ố ề ắ ớ ầ  



nhìn th ng vào s  th t, đánh giá đúng s  th t, Đ i h i VI c a Đ ng đã nghiêm kh cẳ ự ậ ự ậ ạ ộ ủ ả ắ  
ki m đi m, ch  ra nh ng y u kém trong công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  nể ể ỉ ữ ế ộ ự ủ ộ ở cướ  
ta, đ  ra đ ng l i đ i m i toàn di n, m  ra b c ngo t trong công cu c xây d ng chề ườ ố ổ ớ ệ ở ướ ặ ộ ự ủ 
nghĩa xã h i  nộ ở c ta.ướ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VII c a Đ ng (1991) đã thông qua Cạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ng lĩnhươ  
xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xự ấ ướ ờ ộ ủ ã h i, Chi n lộ ế c n đ nh vàượ ổ ị  
phát tri n kinh t - xể ế ã h i 1991 - 2000, các Ngh  quy t c a Đ i h i VII, Đ i h i VIII vàộ ị ế ủ ạ ộ ạ ộ  
các Ngh  quy t Trung ị ế ng sau đó đươ ã c  th  hoá hụ ể n n a đ ng l i đ i m i  n c ta.ơ ữ ườ ố ổ ớ ở ướ  
Sau h n 10 năm th c hi n đ ng l i đ i m i, đ t n c ta đơ ự ệ ườ ố ổ ớ ấ ướ ã v t qua m t giai đo nượ ộ ạ  
th  thách gay go, cách m ng n c ta không nh ng đ ng v ng mà cử ạ ướ ữ ứ ữ òn v t lên đ t đ cượ ạ ượ  
nh ng thành t u to l n, có ữ ự ớ ý nghĩa r t quan tr ng. Nấ ọ c ta đướ ã ra kh i kh ng ho ng kinhỏ ủ ả  
t - xã h i, nhế ộ ng cư òn m t s  m t chộ ố ặ a v ng ch c. Nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ngư ữ ắ ệ ụ ề ặ ườ  
đ u c a th i kỳ quá đ  là chu n b  ti n đ  cho công nghi p hoá hoàn thành v  c  b n,ầ ủ ờ ộ ẩ ị ề ề ệ ề ơ ả  
cho phép chuy n sang th i kỳ phát tri n m i đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoáể ờ ể ớ ẩ ạ ệ ệ ạ  
đ t n c. Con đ ng đi lên ch  nghĩa xấ ướ ườ ủ ã h i  nộ ở c ta ngày càng đ c xác đ nh rướ ượ ị õ 
h n.ơ

Trong 5 năm (1996-2001), th c hi n Ngh  quy t Đ i h i VIII c a Đ ng, đ t n c taự ệ ị ế ạ ộ ủ ả ấ ướ  
đã đ t đ c nh ng thành t u quan tr ng:ạ ượ ữ ự ọ

Kinh t  tăng tr ng khá. T ng s n ph m trong n c (GDP) tăng bình quân hàngế ưở ổ ả ẩ ướ  
năm là 7%. Nông nghi p phát tri n liên t c. Giá tr  s n xu t công nghi p bình quân hàngệ ể ụ ị ả ấ ệ  
năm tăng 13,5%. H  th ng k t c u h  t ng, các ngành d ch v , xu t nh p kh u đ uệ ố ế ấ ạ ầ ị ụ ấ ậ ẩ ề  
phát tri n.ể

Văn hoá, xã h i có nh ng ti n b ; đ i s ng nhân dân ti p t c đ c c i thi n. Giáoộ ữ ế ộ ờ ố ế ụ ượ ả ệ  
d c đào t o, khoa h c công ngh  có chuy n bi n tích c c. Các ho t đ ng văn hoá, vănụ ạ ọ ệ ể ế ự ạ ộ  
ngh , công tác chăm sóc s c kho  và nh ng chính sách xã h i khác đ u đ c coi tr ng,ệ ứ ẻ ữ ộ ề ượ ọ  
đ t nh ng k t qu  to l n.ạ ữ ế ả ớ

Tình hình chính tr  - xã h i cị ộ  b n đ c n đ nh; qu c phơ ả ượ ổ ị ố òng, an ninh đ c tăngượ  
c ng, b o v  v ng ch c đ c l p ch  quy n và toàn v n lãnh th .ườ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ẹ ổ

Quan h  đ i ngo i ngày càng đ c m  r ng, h i nh p qu c t  đ c ti n hành chệ ố ạ ượ ở ộ ộ ậ ố ế ượ ế ủ 
đ ng và đ t đ c nhi u k t qu , v  th  c a n c ta trên trộ ạ ượ ề ế ả ị ế ủ ướ ng qu c t  ngày càngườ ố ế  
đ c nâng cao.ượ

Công tác xây d ng Đ ng đ c chú tr ng, h  th ng chính tr  đ c c ng c ; quy nự ả ượ ọ ệ ố ị ượ ủ ố ề  
làm ch  c a nhân dân trên các lĩnh v c đ c phát huy, m t s  chính sách và quy ch  dânủ ủ ự ượ ộ ố ế  
ch  c a nhân dân trủ ủ c h t là  c  s , b c đ u đ c th c hi n.ướ ế ở ơ ở ướ ầ ượ ự ệ

Nh ng thành t u 5 năm (1996 – 2001) đã tăng c ng s c m nh t ng h p, làm thayữ ự ườ ứ ạ ổ ợ  
đ i b  m t c a đ t n c và cu c s ng c a nhân dân, c ng c  v ng ch c đ c l p dânổ ộ ặ ủ ấ ướ ộ ố ủ ủ ố ữ ắ ộ ậ  
t c và ch  đ  xã h i ch  nghĩa, nâng cao v  th  và uy tín c a nộ ế ộ ộ ủ ị ế ủ c ta trên tr ng qu cướ ườ ố  
t .ế

Tuy nhiên, chúng ta v n còn nh ng y u kém, khuy t đi m: N n kinh t  phát tri nẫ ữ ế ế ể ề ế ể  
ch a v ng ch c. M t s  v n đ  văn hóa-xã h i b c xúc chư ữ ắ ộ ố ấ ề ộ ứ a đ c gi i quy t, t  lư ượ ả ế ỷ ệ 
th t nghi p cấ ệ òn cao, t  n n xã h i di n bi n ph c t p và m t s  giá tr  đ o đ c xu ngệ ạ ộ ễ ế ứ ạ ộ ố ị ạ ứ ố  
c p...Tình tr ng tham nhũng, suy thoái v  tấ ạ ề  t ng chính tr , đ o đ c, l i s ng c a m tư ưở ị ạ ứ ố ố ủ ộ  
s  b  ph n không nh  cán b , đ ng viên là r t nghiêm tr ng... Đây là nh ng v n đố ộ ậ ỏ ộ ả ấ ọ ữ ấ ề 



ph i nhanh chóng kh c ph c.ả ắ ụ
 
Câu h i 6: ỏ Vì sao nói Đ ng C ng s n Vi t Nam là nhân t  cả ộ ả ệ ố  b n quy t đ nhơ ả ế ị  

m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam?ọ ắ ợ ủ ạ ệ
Tr  l i:ả ờ
1. Nh ng th ng l i có ý nghĩa l ch s  c a cách m ng Vi t Nam dữ ắ ợ ị ử ủ ạ ệ i s  lướ ự ãnh 

đ o c a Đ ng.ạ ủ ả
H n 7 th p k  qua, d i s  lơ ậ ỷ ướ ự ãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, nhân dân ta đãạ ủ ả ộ ả ệ  

v t qua m t ch ng đ ng đ u tranh cách m ng c c kỳ khó khăn, gian kh  nh ng đượ ộ ặ ườ ấ ạ ự ổ ư ã 
giành đ c nh ng th ng l i r t v  vang:ượ ữ ắ ợ ấ ẻ

M t là,ộ  th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám năm 1945 và vi c thành l p nắ ợ ủ ạ ệ ậ c Vi tướ ệ  
Nam Dân ch  C ng hoà nay là n c C ng hoà xủ ộ ướ ộ ã h i ch  nghĩa Vi t Nam đã m  ra m tộ ủ ệ ở ộ  
k  nguyên m i: K  nguyên đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i.ỷ ớ ỷ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ

Hai là, th ng l i c a các cu c kháng chi n oanh li t đ  gi i phóng dân t c, b o vắ ợ ủ ộ ế ệ ể ả ộ ả ệ 
T  qu c, góp ph n quan tr ng vào cu c đ u tranh c a nhân dân th  gi i vì hoà bình,ổ ố ầ ọ ộ ấ ủ ế ớ  
đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

Ba là, th ng l i c a s  nghi p đ i m i và t ng bắ ợ ủ ự ệ ổ ớ ừ c đ a đ t n c quá đ  lên chướ ư ấ ướ ộ ủ 
nghĩa xã h i. Tr i qua nhi u tìm tòi, kh o nghi m, t ng k t sáng ki n c a nhân dân,ộ ả ề ả ệ ổ ế ế ủ  
Đ ng ta đã đ  ra và lãnh đ o th c hi n đ ng l i đ i m i, xây d ng ch  nghĩa xã h iả ề ạ ự ệ ườ ố ổ ớ ự ủ ộ  
và b o v  T  qu c phù h p v i th c ti n Vi t Nam và b i c nh qu c t  m i.ả ệ ổ ố ợ ớ ự ễ ệ ố ả ố ế ớ

V i nh ng th ng l i giành đ c trong th  k  XX, n c ta t  m t n c thu c đ aớ ữ ắ ợ ượ ế ỷ ướ ừ ộ ướ ộ ị  
n a phong ki n đã tr  thành m t qu c gia đ c l p, t  do, phát tri n kinh t  theo conử ế ở ộ ố ộ ậ ự ể ế  
đ ng xã h i ch  nghĩa, có quan h  qu c t  r ng rãi, có v  th  ngày càng quan tr ngườ ộ ủ ệ ố ế ộ ị ế ọ  
trong khu v c và trên th  gi i. Nhân dân ta t  thân ph n nô l  đã tr  thành ngự ế ớ ừ ậ ệ ở i làmườ  
ch  đ t n c, làm ch  xủ ấ ướ ủ ã h i. Đ t n c ta t  m t n n kinh t  nghèo nàn, l c h u đãộ ấ ướ ừ ộ ề ế ạ ậ  
b c vào th i kỳ đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá.ướ ờ ẩ ạ ệ ệ ạ

Nh ng th ng l i to l n có ý nghĩa chi n lữ ắ ợ ớ ế c c a cách m ng Vi t Nam giành đ cượ ủ ạ ệ ượ  
trong h n 7 th p k  qua b t ngu n t  nhi u nhân t , trong đó nhân t  hàng đ u quy tơ ậ ỷ ắ ồ ừ ề ố ố ầ ế  
đ nh là s  lị ự ãnh đ o đúng đ n và sáng su t c a Đ ng ta- Đ ng C ng s n Vi t Nam doạ ắ ố ủ ả ả ộ ả ệ  
Ch  t ch H  Chí Minh sáng l p và rèn luy n - m t Đ ng cách m ng th c s  vì nủ ị ồ ậ ệ ộ ả ạ ự ự c, vướ ì 
dân, ngoài l i ích đó Đ ng không có l i ích nào khác. Giành đ c l p cho dân t c, t  doợ ả ợ ộ ậ ộ ự  
h nh phúc cho nhân dân là m c tiêu lý tạ ụ ng c a Đ ng. Vưở ủ ả ì v y, vậ t lên m i tháchượ ọ  
th c, trong phong ba bứ ão táp, Đ ng ta v n kiên đ nh v ng vàng không xa r i m c tiêu lýả ẫ ị ữ ờ ụ  
t ng, không run s  tr c k  thù, không nh t chí tr c nh ng khó khăn ch ng ch t,ưở ợ ướ ẻ ụ ướ ữ ồ ấ  
không h  th p v  trí tiên phong chi n đ u và trách nhi m c a ng i lạ ấ ị ế ấ ệ ủ ườ ãnh đ o, ng i tạ ườ ổ 
ch c m i th ng l i c a cách m ng, m t lòng m t d  ph c v  T  qu c, ph c v  nhânứ ọ ắ ợ ủ ạ ộ ộ ạ ụ ụ ổ ố ụ ụ  
dân.

2. Đ ng l i cách m ng đúng đ n và sáng t o c a Đ ng - nhân t  hàng đ uườ ố ạ ắ ạ ủ ả ố ầ  
b o đ m vai trò lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng.ả ả ạ ứ ế ấ ủ ả

Đ ng lãnh đ o tr c h t và ch  y u b ng cả ạ ướ ế ủ ế ằ ng lĩnh, đ ng l i, b ng ch  tr ng,ươ ườ ố ằ ủ ươ  
chính sách c a Đ ng. Đ ng l i chính tr  đúng là c  s  đ  đoàn k t th ng nh t ủ ả ườ ố ị ơ ở ể ế ố ấ ý chí và 
hành đ ng c a toàn Đ ng, toàn dân, t o nên s c m nh c a Đ ng và c a cách m ng.ộ ủ ả ạ ứ ạ ủ ả ủ ạ

Đ ng l i chính tr  đúng đ n nghĩa là đ ng l i đó ph i ph n ánh đ c xu th  v nườ ố ị ắ ườ ố ả ả ượ ế ậ  



đ ng c a l ch s , đ ng th i phù h p v i nguy n v ng và l i ích chân chính c a đa sộ ủ ị ử ồ ờ ợ ớ ệ ọ ợ ủ ố 
nhân dân. S c m nh c a Đ ng chính là s  đ ng tình ng h  c a nhân dân, mà s  đ ngứ ạ ủ ả ự ồ ủ ộ ủ ự ồ  
tình và tin c y c a nhân dân đ i v i Đ ng tr c h t nh  có đ ng l i đúng đ n c aậ ủ ố ớ ả ướ ế ờ ườ ố ắ ủ  
Đ ng.ả

Đ ng l i cách m ng c a Đ ng có vai trò to l n trong vi c th ng nh t v  chính tr ,ườ ố ạ ủ ả ớ ệ ố ấ ề ị  
t  t ng và t  ch c, c ng c  ni m tin vào Đ ng, ngăn ch n và đ y lùi nh ng khuynhư ưở ổ ứ ủ ố ề ả ặ ẩ ữ  
h ng sai l m v  chính tr  và t  t ng làm cho Đ ng ngày càng v ng m nh.ướ ầ ề ị ư ưở ả ữ ạ

S  dĩ Đ ng ta có đ ng l i chính tr  đúng đ n vì: Đ ng có m t n n t ng lý lu nở ả ườ ố ị ắ ả ộ ề ả ậ  
v ng ch c, m t lý lu n tiên phong d n đ ng, đó là ch  nghĩa Mác-Lênin và tữ ắ ộ ậ ẫ ườ ủ  t ngư ưở  
H  Chí Minh nh  Lênin đồ ư ã nói: "Không có lý lu n cách m ng không có phong trào cáchậ ạ  
m ng..." Ch  Đ ng nào có đ c m t lý lu n tiên phong hạ ỉ ả ượ ộ ậ ng d n thướ ẫ ì m i có kh  năngớ ả  
làm tròn vai trò chi n sĩ tiên phong. Trong su t quá trình lãnh đ o cách m ng, Đ ng ta đãế ố ạ ạ ả  
n m v ng, v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác- Lênin và tắ ữ ậ ụ ạ ủ  t ng H  Chí Minh vào th cư ưở ồ ự  
ti n c a cách m ng Vi t Nam đ  đ  ra đ ng l i đúng đ n phù h p v i s  phát tri nễ ủ ạ ệ ể ề ườ ố ắ ợ ớ ự ể  
c a l ch s , phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân.ủ ị ử ợ ớ ệ ọ ủ

H n th  n a, Đ ng ta luôn quán tri t sâu s c quan đi m cách m ng là sáng t o,ơ ế ữ ả ệ ắ ể ạ ạ  
chân lý là c  th . Vì v y, trong lãnh đ o Đ ng ta luôn ý th c v n d ng m t cách đ cụ ể ậ ạ ả ứ ậ ụ ộ ộ  
l p, sáng t o vào th c ti n Vi t Nam. M t trong nh ng bài h c đ c Đ ng ta rút ra làậ ạ ự ễ ệ ộ ữ ọ ượ ả  
ph i luôn luôn xu t phát t  th c ti n, tôn tr ng th c t , k t h p nhu n nhuy n s  kiênả ấ ừ ự ễ ọ ự ế ế ợ ầ ễ ự  
đ nh v  nguyên t c v i s  linh ho t, sáng t o v  phị ề ắ ớ ự ạ ạ ề ng pháp, đó là đi u ki n đ mươ ề ệ ả  
b o s  lả ự ãnh đ o đúng đ n c a Đ ng. M i s  giáo đi u, ch  quan duy ý chí, xa r i th cạ ắ ủ ả ọ ự ề ủ ờ ự  
ti n cũng nh  xa r i các nguyên t c, m c tiêu cễ ư ờ ắ ụ  b n c a cách m ng thơ ả ủ ạ ì s  d n đ nẽ ẫ ế  
nguy c  sai l m, làm m t s  lãnh đ o c a Đ ng.ơ ầ ấ ự ạ ủ ả

Đ  đ m b o vai trò lãnh đ o c a mình, Đ ng luôn quan tâm t i vi c xây d ng đ iể ả ả ạ ủ ả ớ ệ ự ộ  
ngũ cán b , đ ng viên c a Đ ng có ph m ch t, đ o đ c cách m ng và năng l c côngộ ả ủ ả ẩ ấ ạ ứ ạ ự  
tác, th t s  là nh ng chi n sĩ cách m ng trong đ i tiên phong c a giai c p công nhân.ậ ự ữ ế ạ ộ ủ ấ

M i đ ng viên c a Đ ng ph i luôn g n bó m t thi t v i nhân dân, tôn tr ng và b oỗ ả ủ ả ả ắ ậ ế ớ ọ ả  
v  l i ích chính đáng, h p pháp c a nhân dân, trung thành v i l i ích c a giai c p và c aệ ợ ợ ủ ớ ợ ủ ấ ủ  
dân t c, m t đ i hy sinh ph n đ u vì lý tộ ộ ờ ấ ấ ng c a cách m ng và l i ích c a nhân dân.ưở ủ ạ ợ ủ

Đ  gi  v ng vai trò lãnh đ o, ph i xây d ng Đ ng v ng m nh v  chính tr , tể ữ ữ ạ ả ự ả ữ ạ ề ị ư 
t ng và t  ch c, thưở ổ ứ ng xuyên t  đ i m i, t  ch nh đ n, l y t  phê bườ ự ổ ớ ự ỉ ố ấ ự ình và phê bình 
làm vũ khí đ u tranh đ  làm cho Đ ng ngày càng v ng m nh. Đ ng th i, luôn c ng c ,ấ ể ả ữ ạ ồ ờ ủ ố  
gi  v ng và tăng c ng s  đoàn k t trong Đ ng, đ m b o s  nh t trí cao v  m c tiêuữ ữ ườ ự ế ả ả ả ự ấ ề ụ  
lý t ng c a Đ ng, đ  làm cho Đ ng ngày càng v ng m nh, đ  s c lưở ủ ả ể ả ữ ạ ủ ứ ãnh đ o cáchạ  
m ng. Trong quá trình lãnh đ o, bên c nh nh ng ạ ạ ạ ữ u đi m, trong Đ ng cũng cư ể ả òn nh ngữ  
y u kém, th m chí có lúc sai l m, khuy t đi m, song đi u quan tr ng, Đ ng đã s mế ậ ầ ế ể ề ọ ả ớ  
phát hi n ra nh ng y u kém c a mình. Đ ng công khai t  phê bình nh n khuy t đi mệ ữ ế ủ ả ự ậ ế ể  
tr c nhân dân, quy t tâm s a ch a và s a ch a có k t qu . Vì v y, Đ ng v n đ cướ ế ử ữ ử ữ ế ả ậ ả ẫ ượ  
nhân dân tin yêu, th a nh n là đ i tiên phong chính tr , ngừ ậ ộ ị i lườ ãnh đ o duy nh t c a dânạ ấ ủ  
t c. Th c ti n l ch s  đã kh ng đ nh r ng:  n c ta, ngoài Đ ng C ng s n Vi t Nam,ộ ự ễ ị ử ẳ ị ằ ở ướ ả ộ ả ệ  
không có l c l ng nào khác có đ  s c m nh lãnh đ o cách m ng. V i t t c  tinh th nự ượ ủ ứ ạ ạ ạ ớ ấ ả ầ  
khiêm t n c a ngố ủ i cách m ng, chúng ta v n có quy n t  hào nói r ng: Đ ng ta th tườ ạ ẫ ề ự ằ ả ậ  
vĩ đ i.ạ



H c t p, nghiên c u đ  hi u bi t v  quá trình đ u tranh cách m ng và truy n th ngọ ậ ứ ể ể ế ề ấ ạ ề ố  
c a Đ ng không ph i ch  đ  t  hào v  Đ ng, mà quan tr ng hủ ả ả ỉ ể ự ề ả ọ n là thanh niên c n nângơ ầ  
cao h n n a ni m tin vào s  lơ ữ ề ự ãnh đ o c a Đ ng, ra s c ph n đ u th c hi n đ ng l i,ạ ủ ả ứ ấ ấ ự ệ ườ ố  
ch  tr ng c a Đ ng, đ  công cu c đ i m i giành th ng l i to l n hủ ươ ủ ả ể ộ ổ ớ ắ ợ ớ n. Trên nh ng vơ ữ ị 
trí công tác, lao đ ng và h c t p c a mộ ọ ậ ủ ình, thanh niên ph i góp ph n tích c c vào côngả ầ ự  
tác xây d ng, b o v  Đ ng, góp ph n làm cho Đ ng ngày càng trong s ch, v ng m nh;ự ả ệ ả ầ ả ạ ữ ạ  
ra s c h c t p, rèn luy n ph n đ u đ  tr  thành nh ng đ ng viên c a Đ ng, đem tàiứ ọ ậ ệ ấ ấ ể ở ữ ả ủ ả  
năng và s c tr  c ng hi n cho s  nghi p c a Đ ng, làm cho nh ng thành t u và truy nứ ẻ ố ế ự ệ ủ ả ữ ự ề  
th ng c a Đ ng ngày càng phát tri n và phong phú hố ủ ả ể n.ơ

Bài 3
Đi lên CNXH, con đ ng mà Đ ng và nhân dân ta đã l a ch nườ ả ự ọ

 

T ng k t th c ti n hổ ế ự ễ n 60 năm phát tri n c a cách m ng n c ta (1930-1991),ơ ể ủ ạ ướ  
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VII c a Đ ng ta đạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ã rút ra nh ng bài h c l n, trongữ ọ ớ  
đó bài h c đ u tiên là: N m v ng ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ọ ầ ắ ữ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ

T ng k t 15 năm đ i m i, Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng đã rútổ ế ổ ớ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  
ra b n bài h c ch  y u, trong đó bài h c th  nh t là: Trong quá trình đ i m i ph i kiênố ọ ủ ế ọ ứ ấ ổ ớ ả  
trì m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i trên n n t ng ch  nghĩa Mác-Lênin vàụ ộ ậ ộ ủ ộ ề ả ủ  

 t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ
T  th c ti n phong phú và nh ng thành t u thu đ c qua 15 năm đ i m i, Đ ngừ ự ễ ữ ự ượ ổ ớ ả  

và nhân dân ta càng quy t tâm xây d ng đ t n c Vi t Nam theo con đ ng xã h iế ự ấ ướ ệ ườ ộ  
ch  nghĩa trên n n t ng ch  nghĩa Mác-Lênin và tủ ề ả ủ  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ

Nh  v y, n m v ng ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xư ậ ắ ữ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ã h i là bài h c kinhộ ọ  
nghi m xuyên su t quá trình cách m ng nệ ố ạ c ta t  khi có Đ ng, là ngu n g c th ngướ ừ ả ồ ố ắ  
l i c a cách m ng Vi t Nam. Th c ti n l ch s  Vi t Nam trong h n 70 năm qua đợ ủ ạ ệ ự ễ ị ử ệ ơ ã 
kh ng đ nh đi u đó.ẳ ị ề

Tuy nhiên, s  bi n đ ng ph c t p c a tình hình qu c t , s  s p đ  c a ch  đ  xãự ế ộ ứ ạ ủ ố ế ự ụ ổ ủ ế ộ  
h i ch  nghĩa  Liên Xô và Đông Âu và nh ng thách th c, khó khăn trong quá trình xâyộ ủ ở ữ ứ  
d ng ch  nghĩa xã h i  nự ủ ộ ở c ta, đướ ã và đang tác đ ng đ n t  t ng, tình c m c a m tộ ế ư ưở ả ủ ộ  
b  ph n cán b , đ ng viên và nhân dân, nh hộ ậ ộ ả ả ng t i công cu c xây d ng ch  nghĩaưở ớ ộ ự ủ  
ã h i c a chúng ta.ộ ủ

Câu h i 1: ỏ Vì sao đ c l p dân t c g n li n v i CNXH là s  l a ch n đúng đ nộ ậ ộ ắ ề ớ ự ự ọ ắ  
con đ ng phát tri n c a đ t n c ta?ườ ể ủ ấ ướ

Tr  l i:ả ờ



Vào nh ng năm đ u c a th  k  XX, n c ta đ ng tr c cu c kh ng ho ng vữ ầ ủ ế ỷ ướ ứ ướ ộ ủ ả ề 
đ ng l i c u n c và gi i phóng dân t c. Chính trong đi u ki n đó, Nguy n ái Qu cườ ố ứ ướ ả ộ ề ệ ễ ố  
- H  Chí Minh đã ra đi tìm đ ng c u n c. Sau khi b t g p ch  nghĩa Mác - Lênin,ồ ườ ứ ướ ắ ặ ủ  

i tườ ìm th y cấ  s  lơ ở ý lu n ch c ch n cho con đ ng c u n c, gi i phóng dân t c.ậ ắ ắ ườ ứ ướ ả ộ  
Đó là con đ ng cách m ng vô s n. Bác H  kh ng đ nh: Ch  có ch  nghĩa xã h i, chườ ạ ả ồ ẳ ị ỉ ủ ộ ủ 
nghĩa c ng s n m i gi i phóng đ c các dân t c b  áp b c: "Cách m ng gi i phóngộ ả ớ ả ượ ộ ị ứ ạ ả  
dân t c ph i phát tri n thành cách m ng xã h i ch  nghĩa thì m i giành đ c th ng l iộ ả ể ạ ộ ủ ớ ượ ắ ợ  
hoàn toàn". "Mu n c u nố ứ c và gi i phóng dân t c không có con đ ng nào khác conướ ả ộ ườ  
đ ng cách m ng vô s n". T  t ng đó đườ ạ ả ư ưở ã đ c Đ ng ta kh ng đ nh, đ c c  dânượ ả ẳ ị ượ ả  
t c h ng ng và đi theo. Đó là s  l a ch n c a l ch s  Vi t Nam, c a toàn dân t cộ ưở ứ ự ự ọ ủ ị ử ệ ủ ộ  
Vi t Nam.ệ

S  l a ch n này d a trên cự ự ọ ự  s :ơ ở
Ch  có ch  nghĩa xã h i - ch  nghĩa c ng s n m i tri t đ  gi i phóng giai c p,ỉ ủ ộ ủ ộ ả ớ ệ ể ả ấ  

gi i phóng dân t c, gi i phóng xã h i, gi i phóng con ngả ộ ả ộ ả i kh i ách áp b c bóc l t,ườ ỏ ứ ộ  
đem l i cu c s ng m no, t  do, h nh phúc, đem l i v  trí làm ch  chân chính choạ ộ ố ấ ự ạ ạ ị ủ  
ng i lao đ ng. Ch  nghĩa xườ ộ ủ ã h i xóa b  tri t đ  ch  đ  chi m h u t  nhân t  b nộ ỏ ệ ể ế ộ ế ữ ư ư ả  
ch  nghĩa v  t  li u s n xu t, là ngu n g c sinh ra tình tr ng ngủ ề ư ệ ả ấ ồ ố ạ i bóc l t ng i,ườ ộ ườ  
xác l p ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t ch  y u, c  s  kinh t  đ m b o choậ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế ơ ở ế ả ả  
nhân dân lao đ ng thoát kh i đói nghèo, h ng t i cu c s ng m no, h nh phúc, xâyộ ỏ ướ ớ ộ ố ấ ạ  
d ng xự ã h i công b ng, dân ch , văn minh, t o đi u ki n gi i phóng và phát tri n conộ ằ ủ ạ ề ệ ả ể  

i toàn di n. Đ c l p dân t c là đi u ki n tiên quy t đ  th c hi n ch  nghĩa xườ ệ ộ ậ ộ ề ệ ế ể ự ệ ủ ã 
h i và ch  nghĩa xã h i là cộ ủ ộ  s  đ m b o v ng ch c cho đ c l p dân t c.ơ ở ả ả ữ ắ ộ ậ ộ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa Tháng Mạ ộ ủ i Nga năm 1917 th ng l i m  ra m t th iườ ắ ợ ở ộ ờ  
đ i m i, th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xạ ớ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ ã h i trên ph m vi toànộ ạ  
th  gi i. Tính t t y u c a th i đ i m i đã t o kh  năng và đi u ki n đ  các dân t c điế ớ ấ ế ủ ờ ạ ớ ạ ả ề ệ ể ộ  
lên ch  nghĩa xã h i, đem l i nh ng nh n th c m i trong quan ni m và gi i pháp gi iủ ộ ạ ữ ậ ứ ớ ệ ả ả  
quy t v n đ  gi i phóng dân t c m t cách tri t đ .ế ấ ề ả ộ ộ ệ ể

S c m nh và thành t u c a ch  nghĩa xã h i, tính ứ ạ ự ủ ủ ộ u vi t c a ch  đ  xư ệ ủ ế ộ ã h i chộ ủ 
nghĩa đã th c t nh nhân lo i, t o kh  năng đoàn k t các dân t c đ  gi  gìn hòa bình,ứ ỉ ạ ạ ả ế ộ ể ữ  
đ y lùi nguy cẩ  chi n tranh hu  di t, bu c ch  nghĩa t  b n ph i đi u ch nh chínhơ ế ỷ ệ ộ ủ ư ả ả ề ỉ  
sách có l i cho ng i lao đ ng; t o kh  năng hi n th c cho các n c l c h u ti nợ ườ ộ ạ ả ệ ự ướ ạ ậ ế  
th ng lên ch  nghĩa xẳ ủ ã h i.ộ

Trong h n 7 th p k  xây d ng ch  nghĩa xơ ậ ỷ ự ủ ã h i, Liên Xô và các nộ c xướ ã h i chộ ủ 
nghĩa đã đ t thành t u quan tr ng: S  phát tri n m nh m  v  kinh t , xây d ng cạ ự ọ ự ể ạ ẽ ề ế ự  sơ ở 
v t ch t v i quy mô và trậ ấ ớ ình đ  hi n đ i, đ m b o ngày càng t t hộ ệ ạ ả ả ố n v  v t ch t vàơ ề ậ ấ  
tinh th n c a nhân dân. T  m t n c Nga nghèo nàn và l c h u, sau m t th i gian xâyầ ủ ừ ộ ướ ạ ậ ộ ờ  
d ng đự ã tr  thành m t cở ộ ng qu c c a th  gi i, đ t đ c b c ti n l n trong nghiênườ ố ủ ế ớ ạ ượ ướ ế ớ  
c u khoa h c, chinh ph c vũ tr , có ti m l c quân s  và qu c phứ ọ ụ ụ ề ự ự ố òng hùng m nh… t oạ ạ  
đi u ki n cho phong trào gi i phóng dân t c phát tri n. Hàng trăm n c đã giành đ cề ệ ả ộ ể ướ ượ  
đ c l p dân t c góp ph n quy t đ nh vào cu c đ u tranh c a nhân dân th  gi i và hòaộ ậ ộ ầ ế ị ộ ấ ủ ế ớ  
bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

Th ng l i c a cách m ng Vi t Nam trong hắ ợ ủ ạ ệ n 70 năm qua d i s  lơ ướ ự ãnh đ o c aạ ủ  
Đ ng đã kh ng đ nh tính đúng đ n c a s  l a ch n đó.ả ẳ ị ắ ủ ự ự ọ



Nh ng l ch s  loài ng i đư ị ử ườ ã không đi theo con đ ng th ng t p và phong trào cáchườ ẳ ắ  
m ng cũng không tránh kh i sai l m, khuy t đi m, th m chí có nh ng th t b i ho cạ ỏ ầ ế ể ậ ữ ấ ạ ặ  
thoái trào. Nh ng quan tr ng h n là t  trong sai l m, khuy t đi m đó, tư ọ ơ ừ ầ ế ể ìm ra nh ngữ  
nguyên nhân, rút kinh nghi m đ  đ a phong trào cách m ng ti n lên. Đó m i là m tệ ể ư ạ ế ớ ộ  
thái đ  nghiêm túc, đúng m c.ộ ự

Ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liên Xô và các nế ộ ộ ủ ở c Đông Âu s p đ  do nhi u nguyênướ ụ ổ ề  
nhân mà nguyên nhân tr c ti p là Đ ng C ng s n ph m nh ng sai l m nghiêm tr ngự ế ả ộ ả ạ ữ ầ ọ  
v  đ ng l i chính tr , t  t ng và t  ch c b t đ u t  s  ph n b i c a ng i lề ườ ố ị ư ưở ổ ứ ắ ầ ừ ự ả ộ ủ ườ ãnh 
đ o ch  ch t; ch  nghĩa đ  qu c can thi p v a tinh vi, v a tr ng tr n, th c hi nạ ủ ố ủ ế ố ệ ừ ừ ắ ợ ự ệ  
"di n bi n hòa bình"  Liên Xô và các nễ ế ở c Đông Âu. S  đ  v  đó không có nghĩa làướ ự ổ ỡ  
s  s p đ  c a h c thuy t v  ch  nghĩa xự ụ ổ ủ ọ ế ề ủ ã h i, không ph i là s  s p đ  c a phongộ ả ự ụ ổ ủ  
trào xã h i ch  nghĩa th  gi i, b i vì hi n nay m t s  nộ ủ ế ớ ở ệ ộ ố c xướ ã h i ch  nghĩa v n đangộ ủ ẫ  
ti p t c đ ng v ng và phát tri n. Ngh  quy t Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIIIế ụ ứ ữ ể ị ế ạ ộ ạ ể ố ầ ứ  
c a Đ ng đã ch  rõ: "L ch s  th  gi i đang tr i qua nh ng b c quanh co, song loàiủ ả ỉ ị ử ế ớ ả ữ ướ  

i cu i cùng nh t đ nh s  ti n t i ch  nghĩa xườ ố ấ ị ẽ ế ớ ủ ã h i vì đó là qui lu t ti n hóa c aộ ậ ế ủ  
l ch s ".ị ử

Trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i  nự ủ ộ ở c ta, bên c nh nh ng thành t u,ướ ạ ữ ự  
chúng ta cũng còn có khuy t đi m, y u kém, nh ng v p váp sai l m.ế ể ế ữ ấ ầ

Đ ng ta đã s m nh n th c ra nh ng thi u sót, khuy t đi m và t  nh n khuy tả ớ ậ ứ ữ ế ế ể ự ậ ế  
đi m tr c nhân dân, đã s a ch a và s a ch a có k t qu , đem l i lòng tin c a nhânể ướ ử ữ ử ữ ế ả ạ ủ  
dân v i Đ ng. Đ ng đã kh i xớ ả ả ở ng và lướ ãnh đ o công cu c đ i m i toàn di n vì chạ ộ ổ ớ ệ ủ 
nghĩa xã h i, v i quy t tâm và trí tu  c a toàn Đ ng, s  tham gia tích c c c a nhânộ ớ ế ệ ủ ả ự ự ủ  
dân, công cu c đ i m i  n c ta trong h n 17 năm qua đã thu đ c nh ng thành t uộ ổ ớ ở ướ ơ ượ ữ ự  
to l n, có ý nghĩa quan tr ng, kh ng đ nh đ ng l i đ i m i là đúng đ n. Đ i h i đ iớ ọ ẳ ị ườ ố ổ ớ ắ ạ ộ ạ  
bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng kh ng đ nh: "Ch  nghĩa xã h i trên th  gi i, tể ố ầ ứ ủ ả ẳ ị ủ ộ ế ớ ừ 
nh ng bài h c thành công và th t b i cũng nhữ ọ ấ ạ  t  khát v ng và s  th c t nh c a cácư ừ ọ ự ứ ỉ ủ  
dân t c có đi u ki n và kh  năng t o ra b c phát tri n m i. Theo quy lu t ti n hóaộ ề ệ ả ạ ướ ể ớ ậ ế  
c a l ch s , loài ng i nh t đ nh s  ti n t i ch  nghĩa xủ ị ử ườ ấ ị ẽ ế ớ ủ ã h i".ộ

Xét trên c  s  lơ ở ý lu n và th c ti n, c  tình hình trong nậ ự ễ ả c và kinh nghi m qu cướ ệ ố  
t , mu n thay đ i căn b n cu c s ng c a ng i lao đ ng t  ki p nô l  làm thuê trế ố ổ ả ộ ố ủ ườ ộ ừ ế ệ ở 
thành ng i làm ch , không có con đ ng nào khác ngoài con đ ng đi lên ch  nghĩaườ ủ ườ ườ ủ  
ã h i. M i con đ ng khác đ u không đ c nhân dân ta ch p nh n. Vì v y, hộ ọ ườ ề ượ ấ ậ ậ n lúcơ  

nào h t, chúng ta c n kiên đ nh v ng vàng v i m c tiêu, lế ầ ị ữ ớ ụ ý t ng mà Đ ng và Bác Hưở ả ồ 
ã l a ch n là con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i.ự ọ ườ ủ ộ

Câu h i 2: ỏ Ch  nghĩa xã h i mà chúng ta xây d ng là m t xã h i nhủ ộ ự ộ ộ  th  nào?ư ế
Tr  l i:ả ờ
Vi c hình thành nh ng quan ni m v  ch  nghĩa xã h i và con đ ng ti n lên chệ ữ ệ ề ủ ộ ườ ế ủ 

nghĩa xã h i là công vi c r t khó khăn. Mô hình xây d ng ch  đ  xã h i ch  nghĩaộ ệ ấ ự ế ộ ộ ủ  
a có trong th c ti n l ch s , càng ch a có khi chúng ta xây d ng m t n c có n nư ự ễ ị ử ư ự ộ ướ ề  

kinh t  ch a phát tri n nh  n c ta. Đây là m t v n đ  r t m i m . Bác H  c aế ư ể ư ướ ộ ấ ề ấ ớ ẻ ồ ủ  
chúng ta đã ch  rõ: "Ch  nghĩa xã h i là gì? Là m i ngỉ ủ ộ ọ i đ c ăn no, m c m, sungườ ượ ặ ấ  
s ng và t  do. Nh ng n u tách riêng m t mướ ự ư ế ộ ình mà ng i ăn no, m c m, ng i khácồ ặ ấ ườ  



thì m c k , th  là không t t… Ch  nghĩa xã h i là làm cho dân giàu, nặ ệ ế ố ủ ộ c m nh… Aiướ ạ  
làm nhi u thề ì ăn nhi u, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm không ăn, t t nhiên là tr  nh ngề ấ ừ ữ  

i già c , đau y u và tr  con. Th  ta đườ ả ế ẻ ế ã đ n đ y ch a? Ch a đ n, ch  nghĩa xãế ấ ư ư ế ủ  
h i không th  làm mau đ c mà ph i làm d n d n" ch  nghĩa xã h i là "m t xã h iộ ể ượ ả ầ ầ ủ ộ ộ ộ  
không có ch  đ  ng i bóc l t ng i, m t xã h i bình đ ng, nghĩa là ai cũng ph i laoế ộ ườ ộ ườ ộ ộ ẳ ả  
đ ng và có quy n lao đ ng, ai làm nhi u hộ ề ộ ề ng nhi u, ai làm ít h ng ít, không làmưở ề ưở  
không h ng…".ưở

Tóm l i, "xã h i ngày càng ti n lên, v t ch t càng tăng, tinh th n càng t t, đó làạ ộ ế ậ ấ ầ ố  
ch  nghĩa xã h i".ủ ộ

T  nh ng từ ữ  t ng l n c a Bác H , tr i qua nhi u năm nghiên c u, tư ưở ớ ủ ồ ả ề ứ ìm tòi v i tríớ  
tu  c a toàn Đ ng, toàn dân, Cệ ủ ả ng lĩnh c a Đ ng ta ch  rươ ủ ả ỉ õ xã h i xã h i ch  nghĩaộ ộ ủ  
mà chúng ta xây d ng là m t xã h i:ự ộ ộ

- Do nhân dân lao đ ng làm ch .ộ ủ
- Có m t n n kinh t  phát tri n cao d a trên l c lộ ề ế ể ự ự ng s n xu t hi n đ i và chượ ả ấ ệ ạ ế 

đ  công h u v  t  li u s n xu t ch  y u.ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế
- Có m t n n văn hóa tiên ti n đ m đà b n s c dân t c.ộ ề ế ậ ả ắ ộ
- Con ng i đ c gi i phóng kh i áp b c, bóc l t, b t công, làm theo năng l c,ườ ượ ả ỏ ứ ộ ấ ự  

h ng theo lao đ ng, có cu c s ng m no, t  do, h nh phúc, có đi u ki n phát tri nưở ộ ộ ố ấ ự ạ ề ệ ể  
toàn di n cá nhân.ệ

- Các dân t c trong nộ c bướ ình đ ng, đoàn k t, giúp đ  l n nhau cùng ti n b .ẳ ế ỡ ẫ ế ộ
- Có quan h  h u ngh  và h p tác v i nhân dân các nệ ữ ị ợ ớ c trên th  gi i.ướ ế ớ
Sáu đ c tr ng nêu trên th  hi n b n ch t t t đ p c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa màặ ư ể ệ ả ấ ố ẹ ủ ế ộ ộ ủ  

nhân dân ta s  xây d ng, m t xã h i ti n b  nh t so v i các ch  đ  xã h i đã xu tẽ ự ộ ộ ế ộ ấ ớ ế ộ ộ ấ  
hi n trệ c đây. Trong xướ ã h i đó, nhân dân lao đ ng là ngộ ộ i ch  chân chính và th c sườ ủ ự ự 

ã h i. Nó chi ph i và th  hi n trong toàn b  th  ch  c a xã h i, đ u h ng vàoộ ố ể ệ ộ ể ế ủ ộ ề ướ  
vi c đ m b o và phát huy quy n làm ch  c a nhân dân. Đó là s  khác nhau v  ch tệ ả ả ề ủ ủ ự ề ấ  
gi a ch  nghĩa xã h i v i các ch  đ  xã h i trữ ủ ộ ớ ế ộ ộ c đó. Ch  nghĩa xướ ủ ã h i mà chúng taộ  
xây d ng ph i có m t n n kinh t  phát tri n cao d a trên ch  đ  công h u v  t  li uự ả ộ ề ế ể ự ế ộ ữ ề ư ệ  
s n xu t ch  y u và l c lả ấ ủ ế ự ng s n xu t hi n đ i, là c  s  kinh t  đ  xóa b  ngu nượ ả ấ ệ ạ ơ ở ế ể ỏ ồ  
g c c a ch  đ  ng i bóc l t ng i, con ng i đ c gi i phóng có đi u ki n phátố ủ ế ộ ườ ộ ườ ườ ượ ả ề ệ  
tri n toàn di n, t o ra s  bể ệ ạ ự ình đ ng trong xã h i và đoàn k t gi a các dân t c, có quanẳ ộ ế ữ ộ  
h  h u ngh  h p tác v i nhân dân các nệ ữ ị ợ ớ c trên th  gi i. Ch  nghĩa xướ ế ớ ủ ã h i mà chúng taộ  
xây d ng không ch  có n n kinh t  phát tri n cao mà còn ph i xây d ng m t n n vănự ỉ ề ế ể ả ự ộ ề  
hóa t ng ng, n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c. Đi u đó đ m b o sươ ứ ề ế ậ ả ắ ộ ề ả ả ự 
phát tri n hài hòa, lành m nh c a ch  nghĩa xã h i.ể ạ ủ ủ ộ

Nh ng đ c tr ng trên g n bó m t thi t v i nhau trong m t ch nh th  th ng nh t,ữ ặ ư ắ ậ ế ớ ộ ỉ ể ố ấ  
v a làm ti n đ , đi u ki n, v a tác đ ng l n nhau trong quá trình phát tri n. Cùng v iừ ề ề ề ệ ừ ộ ẫ ể ớ  
quan ni m đúng đ n v  ch  nghĩa xã h i, v n đ  có ý nghĩa quan tr ng là ph i xácệ ắ ề ủ ộ ấ ề ọ ả  
đ nh đ c con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  nị ượ ườ ủ ộ ở c ta.ướ

Trên c  s  v n d ng sáng t o nh ng nguyên lơ ở ậ ụ ạ ữ ý c a ch  nghĩa Mác-Lênin, t ng k tủ ủ ổ ế  
kinh nghi m thành công và c  kinh nghi m chệ ả ệ a thành công trong th c ti n xây d ngư ự ễ ự  
ch  nghĩa xủ ã h i  nộ ở c ta và các n c khác, đ c bi t là nh ng kinh nghi m c aướ ướ ặ ệ ữ ệ ủ  
nh ng năm đ i m i, Đ ng ta đữ ổ ớ ả ã nêu ra nh ng phữ ng h ng c  b n xây d ng chươ ướ ơ ả ự ủ 



nghĩa xã h i  nộ ở c ta, g m:ướ ồ
M t là,ộ  "xây d ng Nhà nự c xướ ã h i ch  nghĩa, Nhà nộ ủ c c a nhân dân, do nhânướ ủ  

ì nhân dân, l y liên minh giai c p công nhân v i giai c p nông dân và t ng l p tríấ ấ ớ ấ ầ ớ  
th c làm n n t ng do Đ ng C ng s n lãnh đ o. Th c hi n đ y đ  quy n dân ch  c aứ ề ả ả ộ ả ạ ự ệ ầ ủ ề ủ ủ  
nhân dân, gi  nguyên k  cữ ỷ ng xươ ã h i, chuyên chính v i m i hành đ ng xâm ph m l iộ ớ ọ ộ ạ ợ  
ích T  qu c và c a nhân dân".ổ ố ủ

Hai là, "phát tri n l c lể ự ng s n xu t, công nghi p hóa đ t n c theo h ng hi nượ ả ấ ệ ấ ướ ướ ệ  
đ i g n li n v i phát tri n m t n n nông nghi p toàn di n là nhi m v  trung tâmạ ắ ề ớ ể ộ ề ệ ệ ệ ụ  
nh m t ng b c xây d ng c  s  v t ch t - k  thu t c a ch  nghĩa xằ ừ ướ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ã h i, khôngộ  
ng ng nâng cao năng su t lao đ ng xã h i và c i thi n đ i s ng nhân dân".ừ ấ ộ ộ ả ệ ờ ố

Ba là, "phù h p v i s  phát tri n c a l c lợ ớ ự ể ủ ự ng s n xu t, thi t l p t ng b cượ ả ấ ế ậ ừ ướ  
quan h  s n xu t xệ ả ấ ã h i ch  nghĩa t  th p đ n cao v i s  đa d ng v  hình th c sộ ủ ừ ấ ế ớ ự ạ ề ứ ở 
h u. Phát tri n n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n theo đ nh h ng xã h i chữ ể ề ế ề ầ ị ướ ộ ủ 
nghĩa, v n hành theo cậ  ch  th  tr ng có s  qu n lơ ế ị ườ ự ả ý c a Nhà nủ c. Kinh t  qu cướ ế ố  
doanh và kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng c a n n kinh t  qu c dân. Th cế ậ ể ở ề ả ủ ề ế ố ự  
hi n nhi u hệ ề ình th c phân ph i, l y phân ph i theo k t qu  lao đ ng và hi u qu  kinhứ ố ấ ố ế ả ộ ệ ả  
t  là ch  y u".ế ủ ế

B n là,ố  "ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c tế ạ ộ ủ ự  t ng và văn hóaư ưở  
làm cho th  gi i quan Mác - Lênin và t  t ng, đ o đ c H  Chí Minh gi  v  trí chế ớ ư ưở ạ ứ ồ ữ ị ủ 
đ o trong đ i s ng tinh th n xạ ờ ố ầ ã h i. K  th a và phát huy nh ng truy n th ng văn hóaộ ế ừ ữ ề ố  
t t đ p c a t t c  các dân t c trong n c, ti p thu nh ng tinh hoa văn hóa nhân lo i,ố ẹ ủ ấ ả ộ ướ ế ữ ạ  
xây d ng m t xã h i dân ch , văn minh, vì l i ích chân chính và ph m giá con ngự ộ ộ ủ ợ ẩ i,ườ  

ình đ  tri th c, đ o đ c, th  l c và th m m  ngày càng cao. Ch ng tộ ứ ạ ứ ể ự ẩ ỹ ố  t ng, vănư ưở  
hóa ph n ti n b , trái v i nh ng truy n th ng t t đ p c a dân t c và nh ng giá tr  caoả ế ộ ớ ữ ề ố ố ẹ ủ ộ ữ ị  

ý c a loài ngủ i, trái v i ph ng h ng đi lên ch  nghĩa xườ ớ ươ ướ ủ ã h i".ộ
Năm là, "th c hi n chính sách đ i đoàn k t dân t c, c ng c  và m  r ng M t tr nự ệ ạ ế ộ ủ ố ở ộ ặ ậ  

dân t c th ng nh t, t p h p m i l c lộ ố ấ ậ ợ ọ ự ng ph n đ u vượ ấ ấ ì s  nghi p dân giàu, nự ệ cướ  
m nh. Th c hi n chính sách đ i ngo i hoà bạ ự ệ ố ạ ình, h p tác và h u ngh  v i t t c  cácợ ữ ị ớ ấ ả  

c; trung thành v i ch  nghĩa qu c t  c a giai c p công nhân, đoàn k t v i cácướ ớ ủ ố ế ủ ấ ế ớ  
n c xướ ã h i ch  nghĩa, v i t t c  các l c lộ ủ ớ ấ ả ự ng đ u tranh vượ ấ ì hòa bình, đ c l p dânộ ậ  
t c, dân ch  và ti n b  xã h i trên th  gi i".ộ ủ ế ộ ộ ế ớ

Sáu là, "xây d ng ch  nghĩa xã h i và b o v  T  qu c là hai nhi m v  chi n lự ủ ộ ả ệ ổ ố ệ ụ ế cượ  
c a cách m ng Vi t Nam. Trong khi đ t lên hàng đ u nhi m v  xây d ng đ t n c,ủ ạ ệ ặ ầ ệ ụ ự ấ ướ  
nhân dân ta luôn luôn nâng cao c nh giác, c ng c  qu c phả ủ ố ố òng, b o v  an ninh chínhả ệ  
tr , tr t t  an toàn xã h i, b o v  T  qu c và các thành qu  cách m ng".ị ậ ự ộ ả ệ ổ ố ả ạ

B y là,ả  "xây d ng Đ ng trong s ch, v ng m nh v  chính tr , t  t ng và t  ch cự ả ạ ữ ạ ề ị ư ưở ổ ứ  
ngang t m nhi m v , b o đ m cho Đ ng làm tròn trách nhi m lãnh đ o s  nghi pầ ệ ụ ả ả ả ệ ạ ự ệ  
cách m ng xã h i ch  nghĩa  nạ ộ ủ ở c ta".ướ

Đó là nh ng đ nh h ng l n v  chính sách kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh,ữ ị ướ ớ ề ế ộ ố  
đ i ngo i, nh ng quan đi m v  h  th ng chính tr  và vai trò lãnh đ o c a Đ ng, đó làố ạ ữ ể ề ệ ố ị ạ ủ ả  
nh ng đ nh h ng, con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  nữ ị ướ ườ ủ ộ ở c ta.ướ

Câu h i 3: ỏ Nh ng thành t u và h n ch  trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xãữ ự ạ ế ự ủ  



h i  nộ ở c ta?ướ
Tr  l i:ả ờ
S  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i  nự ệ ự ủ ộ ở c ta đ c ti n hành trong đi u ki n cóướ ượ ế ề ệ  

nh ng thu n l i, song khó khăn, thách th c r t l n. Trong hoàn c nh đó, v i s  n  l cữ ậ ợ ứ ấ ớ ả ớ ự ỗ ự  
c a toàn Đ ng, toàn dân v i đ ng l i đúng đ n, sáng t o, đ t n c ta đủ ả ớ ườ ố ắ ạ ấ ướ ã giành nhi uề  
thành t u to l n. Đ i h i VIII c a Đ ng (1996) nh n đ nh:ự ớ ạ ộ ủ ả ậ ị

"… N c ta đướ ã ra kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i nhỏ ủ ả ế ộ ng cư òn m t s  m t chộ ố ặ aư  
v ng ch c.ữ ắ

Nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ng đ u c a th  k  quá đ  là chu n b  ti n đ  choệ ụ ề ặ ườ ầ ủ ế ỷ ộ ẩ ị ề ề  
công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.ệ ệ ạ ấ ướ

Con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  nườ ủ ộ ở c ta ngày càng đ c xác đ nh rướ ượ ị õ h n".ơ
Phát huy nh ng k t qu  đ t đ c trong 5 năm qua (1996-2000) d i s  lãnh đ oữ ế ả ạ ượ ướ ự ạ  

c a Đ ng, đ t n c ta đã đ t đ c nh ng thành t u quan tr ng mà Đ i h i IX c aủ ả ấ ướ ạ ượ ữ ự ọ ạ ộ ủ  
Đ ng đã kh ng đ nh:ả ẳ ị

- Kinh t  tăng tr ng khá, t ng s n ph m GDP trong n c tăng bình quân hàngế ưở ổ ả ẩ ướ  
năm 7%. H  th ng k t c u h  t ng đ c tăng c ng.ệ ố ế ấ ạ ầ ượ ườ

- Văn hóa xã h i có nh ng ti n b , đ i s ng c a nhân dân ti p t c đ c c i thi n.ộ ữ ế ộ ờ ố ủ ế ụ ượ ả ệ
- Tình hình chính tr  - xã h i cị ộ  b n đ c n đ nh, qu c phơ ả ượ ổ ị ố òng, an ninh đ c tăngượ  

c ng.ườ
- Công tác xây d ng, ch nh đ n Đ ng đ c chú tr ng, h  th ng chính tr  đ cự ỉ ố ả ượ ọ ệ ố ị ượ  

c ng c .ủ ố
- Quan h  đ i ngo i không ng ng đ c m  r ng, h i nh p kinh t  qu c t  đ cệ ố ạ ừ ượ ở ộ ộ ậ ế ố ế ượ  

ti n hành ch  đ ng và đ t nhi u k t qu .ế ủ ộ ạ ề ế ả
T ng s n ph m trong nổ ả ẩ c năm 2001 tăng g p đôi so v i năm 1990. Ngày nay, thướ ấ ớ ế 

và l c c a đ t n c ta đự ủ ấ ướ ã l n m nh lên r t nhi u.ớ ạ ấ ề
Nh ng thành t u c a 5 năm qua đã tăng c ng s c m nh t ng h p, làm thay đ iữ ự ủ ườ ứ ạ ổ ợ ổ  

b  m t c a đ t n c và cu c s ng c a nhân dân, c ng c  v ng ch c đ c l p dân t cộ ặ ủ ấ ướ ộ ố ủ ủ ố ữ ắ ộ ậ ộ  
và ch  đ  xã h i ch  nghĩa, nâng cao v  th  và uy tín c a nế ộ ộ ủ ị ế ủ c ta trên tr ng qu c t .ướ ườ ố ế

Đ t đ c thành t u trên là do Đ ng ta có b n lĩnh chính tr  v ng vàng và đ ngạ ượ ự ả ả ị ữ ườ  
l i lãnh đ o đúng đ n; Nhà nố ạ ắ c ta có c  g ng l n trong vi c qu n lướ ố ắ ớ ệ ả ý đi u hành; toànề  
dân t c đã phát huy lòng yêu nộ c, tinh th n dũng c m, đoàn k t nh t trí, c n cù, năngướ ầ ả ế ấ ầ  
đ ng, sáng t o…ộ ạ

Tuy nhiên, bên c nh đó chúng ta còn nh ng y u kém c n kh c ph c:ạ ữ ế ầ ắ ụ
N n kinh t  phát tri n chề ế ể a v ng ch c, hi u qu  và s c c nh tranh th p. M t sư ữ ắ ệ ả ứ ạ ấ ộ ố 

v n đ  văn hóa xấ ề ã h i b c xúc và gay g t ch m đ c gi i quy t. C  ch  chính sáchộ ứ ắ ậ ượ ả ế ơ ế  
ch a đ ng b ; tình tr ng tham nhũng, suy thoái  m t b  ph n không nh  cán b ,ư ồ ộ ạ ở ộ ộ ậ ỏ ộ  
đ ng viên là r t nghiêm tr ng. Đây là nh ng v n đ  c n ph i đ c nhanh chóng kh cả ấ ọ ữ ấ ề ầ ả ượ ắ  
ph c đ  đ t n c phát tri n b n v ng.ụ ể ấ ướ ể ề ữ

Câu h i 4: ỏ Ph ng h ng xây d ng ch  nghĩa xươ ướ ự ủ ã h i  nộ ở c ta đướ ã đ c Đ iượ ạ  
h i IX c a Đ ng b  sung và phát tri n nhộ ủ ả ổ ể  th  nào?ư ế

Tr  l i:ả ờ
- Sau 15 năm th c hi n đ ng l i đ i m i và 10 năm th c hi n C ng lĩnh, đ tự ệ ườ ố ổ ớ ự ệ ươ ấ  



n c ta đã thu đ c nh ng thành t u quan tr ng. Thành t u đó đã kh ng đ nh mô hìnhướ ượ ữ ự ọ ự ẳ ị  
ng h ng xây d ng ch  nghĩa xươ ướ ự ủ ã h i  nộ ở c ta là hoàn toàn đúng đ n. "Th cướ ắ ự  

ti n phong phú và nh ng thành t u thu đ c qua 15 năm đ i m i đễ ữ ự ượ ổ ớ ã ch ng minh tínhứ  
đúng đ n c a C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xãắ ủ ươ ự ấ ướ ờ ộ ủ  
h i…, đ ng th i giúp chúng ta nh n th c ngày càng rõ hộ ồ ờ ậ ứ n con đ ng đi lên ch  nghĩaơ ườ ủ  
ã h i  nộ ở c ta". Đ i h i IX c a Đ ng kh ng đ nh m c tiêu xây d ng ch  nghĩa xướ ạ ộ ủ ả ẳ ị ụ ự ủ ã 

h i  nộ ở c ta nh ng b  sung thêm t  "dân ch " đ  ph n ánh đ y đ  h n, rướ ư ổ ừ ủ ể ả ầ ủ ơ õ ràng h nơ  
nh n th c c a chúng ta v  m c tiêu, con đ ng đi lên ch  nghĩa xậ ứ ủ ề ụ ườ ủ ã h i  nộ ở c ta là:ướ  
Đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ã h i, dân giàu, nộ c m nh, xướ ạ ã h i côngộ  
b ng, dân ch  văn minh.ằ ủ

- Đ i h i IX cũng xác đ nh: Xây d ng ch  nghĩa xã h i b  qua ch  đ  t  b n chạ ộ ị ự ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ 
nghĩa t o ra s  bi n đ i v  ch t c a xã h i trên t t c  các lĩnh v c là m t s  nghi pạ ự ế ổ ề ấ ủ ộ ấ ả ự ộ ự ệ  
khó khăn, ph c t p, cho nên t t y u ph i tr i qua m t th i kỳ quá đ  lâu dài v i nhi uứ ạ ấ ế ả ả ộ ờ ộ ớ ề  
ch ng đ ng, nhi u hình th c t  ch c kinh t , xã h i có tính ch t quá đ .ặ ườ ề ứ ổ ứ ế ộ ấ ộ

- V  mô hình t ng quát, Đ i h i đã nói rõ hề ổ ạ ộ n v  s  khác nhau gi a kinh t  thơ ề ự ữ ế ị 
tr ng t  b n ch  nghĩa và kinh t  th  tr ng xườ ư ả ủ ế ị ườ ã h i ch  nghĩa trên các đi m căn b nộ ủ ể ả  
nh  v  m c đích, v  các thành ph n kinh t , v  ch  đ  qu n lý, ch  đ  phân ph i.ư ề ụ ề ầ ế ề ế ộ ả ế ộ ố  
Trong đó, kh ng đ nh kinh t  Nhà nẳ ị ế c và qu n lướ ả ý c a Nhà nủ c có vai trướ ò quan tr ngọ  
trong vi c đ nh h ng phát tri n kinh t  - xã h i theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ệ ị ướ ể ế ộ ị ướ ộ ủ

- Trong th i kỳ quá đ  còn t n t i các giai c p, nhờ ộ ồ ạ ấ ng m i quan h  c a các giaiư ố ệ ủ  
c p đó là quan h  h p tác và đ u tranh. N i dung ch  y u c a đ u tranh giai c p trongấ ệ ợ ấ ộ ủ ế ủ ấ ấ  
giai đo n này là th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa theoạ ự ệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ  
đ nh h ng xị ướ ã h i ch  nghĩa, kh c ph c tình tr ng nộ ủ ắ ụ ạ c nghèo kém phát tri n; th cướ ể ự  
hi n công b ng xệ ằ ã h i, đ u tranh kh c ph c tình tr ng tiêu c c, đ u tranh làm th t b iộ ấ ắ ụ ạ ự ấ ấ ạ  

u di n bi n hoà bư ễ ế ình c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch.ủ ủ ế ố ế ự ị
- Đ ng l c ch  y u đ  phát tri n đ t n c là s c m nh c a kh i đ i đoàn k tộ ự ủ ế ể ể ấ ướ ứ ạ ủ ố ạ ế  

toàn dân t c.ộ
- Đ i h i IX ti p t c kh ng đ nh n n t ng t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ngạ ộ ế ụ ẳ ị ề ả ư ưở ỉ ộ  

c a Đ ng và c a cách m ng Vi t Nam là ch  nghĩa Mác-Lênin và tủ ả ủ ạ ệ ủ  t ng H  Chíư ưở ồ  
Minh; đ ng th i làm rồ ờ õ khái ni m, ngu n g c hình thành v  n i dung cệ ồ ố ề ộ  b n c a tơ ả ủ ư 
t ng H  Chí Minh và kh ng đ nh: T  t ng H  Chí Minh soi sáng con đ ng c aưở ồ ẳ ị ư ưở ồ ườ ủ  
cách m ng Vi t Nam, là tài s n to l n c a Đ ng và c a dân t c Vi t Nam.ạ ệ ả ớ ủ ả ủ ộ ệ

K t lu nế ậ
Chúng ta đang xây d ng ch  nghĩa xã h i trong hoàn c nh có nh ng khó khăn vàự ủ ộ ả ữ  

th  thách r t l n, nhử ấ ớ ng chúng ta cũng có nh ng th i c  và thu n l i r t c  b n:ư ữ ờ ơ ậ ợ ấ ơ ả
M t là,ộ  chúng ta có s  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng, m t Đ ng giàu tinh th n cáchự ạ ắ ủ ả ộ ả ầ  

m ng, v ng vàng, sáng t o, đã k  th a và phát huy nh ng truy n th ng quý báu c aạ ữ ạ ế ừ ữ ề ố ủ  
dân t c, có kinh nghi m lãnh đ o qua các th i kỳ cách m ng, đ c bi t kinh nghi mộ ệ ạ ờ ạ ặ ệ ệ  
c a nh ng năm đ i m i v a qua có ý nghĩa c c kỳ quan tr ng đ i v i s  phát tri n vàủ ữ ổ ớ ừ ự ọ ố ớ ự ể  
xây d ng ch  nghĩa xã h i  nự ủ ộ ở c ta… Nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ng đ u c aướ ệ ụ ề ặ ườ ầ ủ  
th i kỳ quá đ  c  b n hoàn thành cho phép ta chuy n sang th i kỳ phát tri n m i, th iờ ộ ơ ả ể ờ ể ớ ờ  
kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hoá đ t n c. Con đ ng đi lên ch  nghĩa xệ ệ ạ ấ ướ ườ ủ ã h i  nộ ở cướ  



ta ngày càng xác đ nh rị õ h n. Đó chính là c  s  đ  chúng ta có th  kh ng đ nh d i sơ ơ ở ể ể ẳ ị ướ ự 
ãnh đ o đúng đ n c a Đ ng, nhân dân ta nh t đ nh xây d ng thành công ch  nghĩa xãạ ắ ủ ả ấ ị ự ủ  

Hai là, đ i ngũ cán b , đ ng viên c a Đ ng s  đông đã tr i qua rèn luy n thộ ộ ả ủ ả ố ả ệ ử 
thách trong th c ti n c a cu c đ u tranh cách m ng, g n bó v i Đ ng, v i ch  đ ,ự ễ ủ ộ ấ ạ ắ ớ ả ớ ế ộ  
trung thành v i đ ng l i c a Đ ng, đang n  l c ph n đ u bi n đ ng l i c a Đ ngớ ườ ố ủ ả ỗ ự ấ ấ ế ườ ố ủ ả  
thành hi n th c sinh đ ng. Đ ng đã xây d ng đ c đ i ngũ cán b  lãnh đ o đoàn k t,ệ ự ộ ả ự ượ ộ ộ ạ ế  
trung thành v i s  nghi p cách m ng, v ng vàng v  chính tr , có kh  năng lãnh đ oớ ự ệ ạ ữ ề ị ả ạ  
đ t n c, đ i phó v i nh ng khó khăn, thách th c đ  đ a cách m ng ti p t c đi lênấ ướ ố ớ ữ ứ ể ư ạ ế ụ  
theo con đ ng xã h i ch  nghĩa.ườ ộ ủ

Ba là, nhân dân ta có lòng yêu n c n ng nàn, c n cù, thông minh, sáng t o. Tr iướ ồ ầ ạ ả  
qua th c ti n cách m ng, ự ễ ạ ý th c giác ng  chính tr  c a nhân dân đã đ c nâng cao, g nứ ộ ị ủ ượ ắ  
bó v i ch  đ , v i Đ ng. Qua th c ti n c a tình hình chính tr  trên th  gi i và trongớ ế ộ ớ ả ự ễ ủ ị ế ớ  

c nh ng năm qua, nhân dân ta càng nh n rướ ữ ậ õ: Ch  có đi theo Đ ng, đi theo conỉ ả  
đ ng c a ch  nghĩa xã h i mà Đ ng và Bác H  đã l a ch n, th c hi n đ ng l iườ ủ ủ ộ ả ồ ự ọ ự ệ ườ ố  
đ i m i c a Đ ng thì đ t n c m i phát tri n, cu c s ng c a nhân dân m i đ c mổ ớ ủ ả ấ ướ ớ ể ộ ố ủ ớ ượ ấ  
no, t  do và h nh phúc. Đó là cự ạ  s  chính tr  quan tr ng, quy t đ nh s  th ng l i c aơ ở ị ọ ế ị ự ắ ợ ủ  
cách m ng.ạ

T  nh ng bài h c c a cách m ng Vi t Nam trong m y ch c năm qua, nh t làừ ữ ọ ủ ạ ệ ấ ụ ấ  
nh ng kinh nghi m thu đ c trong nh ng năm đ i m i, chúng ta có c  s  khoa h c đữ ệ ượ ữ ổ ớ ơ ở ọ ể 
tin t ng r ng: V i ch  nghĩa yêu nưở ằ ớ ủ c, truy n th ng quướ ề ố ý báu c a dân t c ta, v i tinhủ ộ ớ  
th n ch  đ ng sáng t o, ý chí t  l c t  c ng c a nhân dân ta, l i có s  lãnh đ oầ ủ ộ ạ ự ự ự ườ ủ ạ ự ạ  
đúng đ n c a Đ ng cách m ng kiên cắ ủ ả ạ ng, v i s  giúp đ  và h p tác c a b n bèườ ớ ự ỡ ợ ủ ạ  
qu c t , nhân dân ta có đ  kh  năng xây d ng thành công ch  nghĩa xố ế ủ ả ự ủ ã h i trên đ tộ ấ  
n c ta, góp ph n vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hòa bình, đ c l pướ ầ ộ ấ ủ ế ớ ộ ậ  
dân t c và ti n b  xã h i.ộ ế ộ ộ

S  nghi p cách m ng vĩ đ i đó, Đ ng và nhân dân đ t ni m tin r t l n  thanhự ệ ạ ạ ả ặ ề ấ ớ ở  
niên vì thanh niên là ng i ch  t ng lai c a đ t n c, ng i k  t c s  nghi p c aườ ủ ươ ủ ấ ướ ườ ế ụ ự ệ ủ  
cha anh. V i nh ng truy n th ng v  vang c a mớ ữ ề ố ẻ ủ ình, thanh niên Vi t Nam s  c ngệ ẽ ố  
hi n cho công cu c đ i m i, x ng đáng v i ni m tin c a Đ ng và nhân dân.ế ộ ổ ớ ứ ớ ề ủ ả

Bài 4
Đ ng l i phát tri n kinh t -xã h i b o đ mườ ố ể ế ộ ả ả

qu c phòng, an ninh nố c ta trong tướ ình hình m iớ
 

Câu h i 1: ỏ Nh ng tác đ ng ch  y u c a b i c nh qu c t  m i và tìnhữ ộ ủ ế ủ ố ả ố ế ớ  
hình trong n c đ i v i s  phát tri n kinh t -xướ ố ớ ự ể ế ã h i, qu c phòng, an ninhộ ố  
n c ta nh  th  nào?ướ ư ế



Tr  l i:ả ờ
1. Tác đ ng c a b i c nh qu c t  m i.ộ ủ ố ả ố ế ớ
Cu c cách m ng khoa h c và công ngh  trên th  gi i có nh ng bộ ạ ọ ệ ế ớ ữ c ti nướ ế  

nh y v t. V i t c đ  phát tri n nh  vũ bả ọ ớ ố ộ ể ư ão hi n nay, khoa h c và công nghệ ọ ệ 
trong th i gian t i ch c ch n s  có nhi u kỳ tích, đ c bi t trong nh ng lĩnh v c:ờ ớ ắ ắ ẽ ề ặ ệ ữ ự  
Đi n t , tin h c, sinh h c, v t li u m i, năng l ng, nghiên c u vũ tr  v.v…ệ ử ọ ọ ậ ệ ớ ượ ứ ụ  
Nh ng lĩnh v c này đã tác đ ng tr c ti p vào các m t c a đ i s ng xã h i đ iữ ự ộ ự ế ặ ủ ờ ố ộ ố  
v i t ng qu c gia.ớ ừ ố

Kinh t  tri th c, đó là n n kinh t  d a trên n n khoa h c công ngh  tiên ti nế ứ ề ế ự ề ọ ệ ế  
và m ng xa l  thông tin hi n đ i, có năng su t, ch t l ng, hi u qu  cao, t c đạ ộ ệ ạ ấ ấ ượ ệ ả ố ộ 
tăng tr ng cao, c  c u chuy n d ch nhanh, không ng ng đ i m i. Song đây cũngưở ơ ấ ể ị ừ ổ ớ  
là n n kinh t  mang nhi u tính r i ro, luôn đ t ra nhi u thách th c m i đ i v iề ế ề ủ ặ ề ứ ớ ố ớ  
các qu c gia, đ c bi t đ i v i các n c ch m phát tri n.ố ặ ệ ố ớ ướ ậ ể

Toàn c u hoá kinh t  là m t xu th  khách quan, lôi cu n ngày càng nhi uầ ế ộ ế ố ề  
n c tham gia. Đó là c  h i l n cho chúng ta th c hi n nhi m v  đ y m nhướ ơ ộ ớ ự ệ ệ ụ ẩ ạ  
công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, rút ng n quá trệ ệ ạ ấ ướ ắ ình phát tri n theo hể ngướ  
đi t t đón đ u. M t khác, ch  nghĩa t  b n hi n đ i và các th  l c thù đ ch đangắ ầ ặ ủ ư ả ệ ạ ế ự ị  
n m u th  v  v n, công ngh , th  tr ng, m u toan l i d ng xu th  này chiắ ư ế ề ố ệ ị ườ ư ợ ụ ế  
ph i quá trố ình toàn c u hoá kinh t , ph c v  l i ích kinh t , chính tr  c a chầ ế ụ ụ ợ ế ị ủ ủ 
nghĩa t  b n, ti n hành cu c xâm lăng văn hoá và thông tin, đ ng th i bóc l tư ả ế ộ ồ ờ ộ  
công nhân, tài nguyên các n c kém phát tri n, trong đó có n c ta.ướ ể ướ

T  sau Đ i h i IX c a Đ ng đ n nay, tình hình chính tr , kinh t  qu c từ ạ ộ ủ ả ế ị ế ố ế 
di n bi n r t nhanh chóng và ph c t p, song không ngoài nh n đ nh c a Đ i h iễ ế ấ ứ ạ ậ ị ủ ạ ộ  
IX. S  ki n 11-9-2001  M , b t ch p d  lu n qu c t  ph n đ i cu c chi nự ệ ở ỹ ấ ấ ư ậ ố ế ả ố ộ ế  
tranh, b t ch p nh ng thông l  c a lu t pháp qu c t , ph t l  t  ch c Liên H pấ ấ ữ ệ ủ ậ ố ế ớ ờ ổ ứ ợ  
Qu c, gi i  c m quy n M  và Anh đã phát đ ng cu c chi n tranh xâm l cố ớ ầ ề ỹ ộ ộ ế ượ  
ápganixtan, ir c. Đi u đó cho th y, ch  nghĩa đ  qu c đang l i d ng nh ng uắ ề ấ ủ ế ố ợ ụ ữ ư  
th  v  kinh t  và qu c phòng, l i d ng nh ng ti n b  khoa h c và công ngh ,ế ề ế ố ợ ụ ữ ế ộ ọ ệ  
tăng c ng ch y đua vũ trang, can thi p vào công vi c n i b  c a các nườ ạ ệ ệ ộ ộ ủ c hướ òng 
th c hi n mự ệ u đ  bá ch  th  gi i.ư ồ ủ ế ớ

2. Tác đ ng c a tình hình trong nộ ủ c.ướ
Bên c nh nh ng thành t u đã giành đ c làm cho th  và l c c a nạ ữ ự ượ ế ự ủ c taướ  

m nh h n nhi u so v i tr c đây, đ t n c ta v n ph i đ i m t v i nhi u tháchạ ơ ề ớ ướ ấ ướ ẫ ả ố ặ ớ ề  
th c. B n nguy c  mà Đ ng ta đứ ố ơ ả ã t ng ch  ra: T t h u xa hừ ỉ ụ ậ n v  kinh t  so v iơ ề ế ớ  
nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i; ch ch h ng xề ướ ự ế ớ ệ ướ ã h i ch  nghĩa; n nộ ủ ạ  
tham nhũng và t  quan liêu; " di n bi n hoà bình" do các th  l c thù đ ch gây ra,ệ ễ ế ế ự ị  
đ n nay v n còn t n t i và di n bi n ph c t p, đan xen tác đ ng l n nhau, khôngế ẫ ồ ạ ễ ế ứ ạ ộ ẫ  
th  xem nh  nguy c  nào.ể ẹ ơ

Trong các nguy c ,  c n xác đ nh cho đúng nguy c  bên trong. Theo Nghơ ầ ị ơ ị 
quy t Đ i h i l n th  IX c a Đ ng, đi u c n nh n m nh là: Tế ạ ộ ầ ứ ủ ả ề ầ ấ ạ ình tr ng thamạ  
nhũng và s  suy thoái v  tự ề  t ng chính tr , đ o đ c, l i s ng c a m t b  ph nư ưở ị ạ ứ ố ố ủ ộ ộ ậ  
không nh  cán b  đ ng viên đang c n tr  vi c th c hi n đ ng l i, ch  tr ng,ỏ ộ ả ả ở ệ ự ệ ườ ố ủ ươ  
chính sách c a Đ ng, gây b t bủ ả ấ ình và gi m lòng tin c a nhân dân đ i v i Đ ng.ả ủ ố ớ ả  



Đây là nguy c  c n ph i đ c kh c ph c, n u không s  khó thành công trongơ ầ ả ượ ắ ụ ế ẽ  
vi c kh c ph c nh ng nguy c  khác.ệ ắ ụ ữ ơ

Nh  v y, nh ng di n bi n m i c a tư ậ ữ ễ ế ớ ủ ình hình qu c t , trong nố ế c cho chúngướ  
ta th y s  ph c t p c a tấ ự ứ ạ ủ ình hình v i nh ng tác đ ng nhi u m t đ n công cu cớ ữ ộ ề ặ ế ộ  
xây d ng và b o v  T  qu c c a nhân dân ta. Trự ả ệ ổ ố ủ c c  h i và thách th c, th iướ ơ ộ ứ ờ  
c  và nguy c  đan xen nhau, n m b t th i c , v t qua thách th c, chúng ta m tơ ơ ắ ắ ờ ơ ượ ứ ộ  
m t c n tăng c ng qu c phặ ầ ườ ố òng, an ninh; m t khác ph i tăng c ng xây d ngặ ả ườ ự  
Đ ng, đ i m i và ch nh đ n Đ ng, đ m b o Đ ng luôn v ng m nh v  chính tr ,ả ổ ớ ỉ ố ả ả ả ả ữ ạ ề ị  
t  t ng và t  ch c, xây d ng Nhà nư ưở ổ ứ ự c trong s ch, v ng m nh, có hi u l c,ướ ạ ữ ạ ệ ự  
hi u qu , phát tri n kinh t , không ng ng c i thi n đ i s ng nhân dân, nâng caoệ ả ể ế ừ ả ệ ờ ố  
c nh giác cách m ng, đ u tranh làm th t b i chi n l c "di n bi n hoà bả ạ ấ ấ ạ ế ượ ễ ế ình" để 
b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, th c hi n m c tiêu dânả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ ự ệ ụ  
giàu, n c m nh, xướ ạ ã h i công b ng, dân ch , văn minh.ộ ằ ủ

 
Câu h i 2:  ỏ N i dung đ ng l i phát tri n kinh t  theo Ngh  quy t Đ iộ ườ ố ể ế ị ế ạ  

h i l n th  IX c a Đ ng là gì?(ộ ầ ứ ủ ả update ĐH Đ ng l n th  X)ả ầ ứ
Tr  l i:ả ờ
1. Đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá, xây d ng n n kinh t  đ cẩ ạ ệ ệ ạ ự ề ế ộ  

l p t  ch , đ a n c ta tr  thành m t nậ ự ủ ư ướ ở ộ c công nghi p.ướ ệ
Nhi m v  trung tâm c a cách m ng nệ ụ ủ ạ c ta trong su t th i kỳ quá đ  lênướ ố ờ ộ  

ch  nghĩa xủ ã h i, không qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa là ph i xây d ng cộ ế ộ ư ả ủ ả ự  s  v tơ ở ậ  
ch t và k  thu t c a ch  nghĩa xấ ỹ ậ ủ ủ ã h i, trong đó có công nghi p và nông nghi pộ ệ ệ  
hi n đ i, văn hoá và khoa h c tiên ti n. Mu n th c hi n thành công nhi m vệ ạ ọ ế ố ự ệ ệ ụ 
quan tr ng đó, nh t thi t ph i ti n hành công nghi p hoá, hi n đ i hoá, t c làọ ấ ế ả ế ệ ệ ạ ứ  
chuy n n n kinh t  nông nghi p l c h u thành n n kinh t  công nghi p vănể ề ế ệ ạ ậ ề ế ệ  
minh.

Th c ch t c a công nghi p hoá, hi n đ i hoá là chuy n toàn b  n n s nự ấ ủ ệ ệ ạ ể ộ ề ả  
xu t xã h i t  lao đ ng th  công là chính sang lao đ ng v i ph ng ti n vàấ ộ ừ ộ ủ ộ ớ ươ ệ  
ph ng pháp tiên ti n có năng su t cao.ươ ế ấ

Công nghi p hoá, hi n đ i hoá n n kinh t  qu c dân trong b i c nh toàn c uệ ệ ạ ề ế ố ố ả ầ  
hoá kinh t , chúng ta ph i xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch . N n kinh tế ả ự ề ế ộ ậ ự ủ ề ế 
đ c l p, t  ch , tr c h t là đ c l p, t  ch  v  đ ng l i, ch  tr ng, chínhộ ậ ự ủ ướ ế ộ ậ ự ủ ề ườ ố ủ ươ  
sách phát tri n kinh t  - xã h i, không l  thu c vào nh ng đi u ki n kinh t  -ể ế ộ ệ ộ ữ ề ệ ế  
chính tr  do ng i khác áp đ t, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh; có m cị ườ ặ ồ ờ ề ự ế ủ ạ ứ  
tích lu  ngày càng cao t  n i b  n n kinh t …có năng l c n i sinh v  khoa h cỹ ừ ộ ộ ề ế ự ộ ề ọ  
và công ngh ; b o đ m an ninh l ng th c, an toàn năng l ng, tài chính, môiệ ả ả ươ ự ượ  
tr ng…Xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch  đi đôi v i ch  đ ng h i nh pườ ự ề ế ộ ậ ự ủ ớ ủ ộ ộ ậ  
kinh t  qu c t  và khu v c, t  đó ph n đ u đ n năm 2020 đ a n c ta c  b nế ố ế ự ừ ấ ấ ế ư ướ ơ ả  
tr  thành n c công nghi p theo h ng hi n đ i.ở ướ ệ ướ ệ ạ

2.  u tiên phát tri n l c l ng s n xu t, đ ng th i xây d ng quan hư ể ự ượ ả ấ ồ ờ ự ệ  
s n xu t phù h p theo đ nh h ng xả ấ ợ ị ướ ã h i ch  nghĩa.ộ ủ



Theo quy lu t chung nh t v  s  phù h p c a quan h  s n xu t v i tính ch tậ ấ ề ự ợ ủ ệ ả ấ ớ ấ  
và trình đ  c a l c l ng s n xu t thì b t c  s  thay đ i nào c a quan h  s nộ ủ ự ượ ả ấ ấ ứ ự ổ ủ ệ ả  
xu t, cũng đ u là k t qu  t t y u s  phát tri n c a l c lấ ề ế ả ấ ế ự ể ủ ự ng s n xu t.ượ ả ấ

Trong su t c  quá trình th c hi n công cu c đ i m i, Đ ng và Nhà nố ả ự ệ ộ ổ ớ ả c taướ  
r t chú tr ng u tiên phát tri n l c l ng s n xu t, nhi u ngành kinh t  đ cấ ọ ư ể ự ượ ả ấ ề ế ượ  
đ u t , t ng b c hi n đ i. M t khác, chúng ta cũng không coi nh  vi c xâyầ ư ừ ướ ệ ạ ặ ẹ ệ  
d ng và hoàn thi n quan h  s n xu t m i phù h p. Th c t  nh ng năm v a qua,ự ệ ệ ả ấ ớ ợ ự ế ữ ừ  
trong nông nghi p, nông thôn, s  thích ng gi a trệ ự ứ ữ ình đ  phát tri n c a l c l ngộ ể ủ ự ượ  
s n xu t v i quan h  s n xu t m i đã t o ra nh ng bả ấ ớ ệ ả ấ ớ ạ ữ c phát tri n quan tr ngướ ể ọ  
trong khu v c kinh t  này.ự ế

3. Phát huy cao đ  n i l c, đ ng th i tranh th  ngu n ngo i l c và chộ ộ ự ồ ờ ủ ồ ạ ự ủ  
đ ng h i nh p kinh t  qu c t  đ  phát tri n nhanh, có hi u qu  và b nộ ộ ậ ế ố ế ể ể ệ ả ề  
v ng.ữ

Trong b i c nh khu v c hoá và toàn c u hoá kinh t , Đ ng ta ch  rõ ph i phátố ả ự ầ ế ả ỉ ả  
huy cao đ  n i l c, coi n i l c là quy t đ nh, nh ng không đ c coi nh  ngu nộ ộ ự ộ ự ế ị ư ượ ẹ ồ  
ngo i l c, tranh th  ngu n v n, khoa h c và công ngh , kinh nghi m qu n lý…ạ ự ủ ồ ố ọ ệ ệ ả
đ c xem là ngu n b  sung quan tr ng cho s  phát tri n c a đ t n c.ượ ồ ổ ọ ự ể ủ ấ ướ

Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  giúp chúng ta rút ng n kho ng cáchủ ộ ộ ậ ế ố ế ắ ả  
chênh l ch v i các nệ ớ c trong khu v c và trên th  gi i, thu n l i trong vi c mướ ự ế ớ ậ ợ ệ ở 
r ng th  tr ng tiêu th  hàng hoá trong n c (nh ng m t hàng có l i th ). Chộ ị ườ ụ ướ ữ ặ ợ ế ủ 
đ ng h i nh p kinh t  qu c t  đ  phát tri n nhanh, có hi u qu  và b n v ng,ộ ộ ậ ế ố ế ể ể ệ ả ề ữ  
đi u này c n ph i đ c quán tri t trong t t c  các ngành, các lĩnh v c c a n nề ầ ả ượ ệ ấ ả ự ủ ề  
kinh t , c  tr c m t cũng nh  lâu dài.ế ả ướ ắ ư

4. Tăng tr ng kinh t  đi li n v i phát tri n văn hoá, t ng b c c iưở ế ề ớ ể ừ ướ ả  
thi n đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, th c hi n ti n b  và côngệ ờ ố ậ ấ ầ ủ ự ệ ế ộ  
b ng xã h i, b o v  và c i thi n môi trằ ộ ả ệ ả ệ ng.ườ

Khái ni m phát tri n ngày nay đ c nhìn nh n m t cách đ y đ , toàn di nệ ể ượ ậ ộ ầ ủ ệ  
h n. Ngoài ch  s  v  tăng tr ng kinh t  (thu nh p bơ ỉ ố ề ưở ế ậ ình quân đ u ng i), phátầ ườ  
tri n còn bao hàm nhi u ch  s  quan tr ng khác v  nh ng giá tr  văn hoá và nhânể ề ỉ ố ọ ề ữ ị  
văn.

Đ i v i n c ta, phát tri n kinh t  g n v i ti n b  và công b ng xã h i, nângố ớ ướ ể ế ắ ớ ế ộ ằ ộ  
cao dân trí, gi  gìn và phát huy b n s c văn hoá dân t c, b o v  và c i thi n môiữ ả ắ ộ ả ệ ả ệ  
tr ng; khuy n khích làm giàu h p pháp, đi đôi v i xoá đói, gi m nghèo…ph iườ ế ợ ớ ả ả  
đ c th c hi n ngay trong t ng b c đi c a quá trượ ự ệ ừ ướ ủ ình phát tri n.ể

5. K t h p phát tri n kinh t -xã h i v i tăng c ng qu c phòng, an ninh.ế ợ ể ế ộ ớ ườ ố
Xây d ng đ t n c đi đôi v i b o v  T  qu c, đi u đó đ c quán tri t trongự ấ ướ ớ ả ệ ổ ố ề ượ ệ  

vi c k t h p phát tri n kinh t -xã h i v i qu c phòng, an ninh.ệ ế ợ ể ế ộ ớ ố
Kinh t  phát tri n t o cế ể ạ  s  đ  tăng c ng s c m nh qu c phơ ở ể ườ ứ ạ ố òng, an ninh. 

Qu c phòng, an ninh m nh t o môi trố ạ ạ ng thu n l i đ  phát tri n kinh t -xườ ậ ợ ể ể ế ã h iộ  
nhanh và b n v ng.ề ữ

Ch  nghĩa đ  qu c và các l c lủ ế ố ự ng thù đ ch ch ng ch  nghĩa xượ ị ố ủ ã h i v nộ ẫ  
không ng ng ch y đua vũ trang. Hoà bình, n đ nh đ i v i t ng qu c gia luônừ ạ ổ ị ố ớ ừ ố  
luôn b  đe do . Vì v y, chúng ta ph i không ng ng nâng cao c nh giác, c n nh nị ạ ậ ả ừ ả ầ ậ  



th c đ y đ  và đúng đ n h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i tăngứ ầ ủ ắ ơ ố ệ ữ ể ế ớ  
c ng qu c phòng, an ninh.ườ ố

 
Câu h i 3:  ỏ M c tiêu t ng quát, n i dung ch  y u c a chi n lụ ổ ộ ủ ế ủ ế c phátượ  

tri n kinh t -xể ế ã h i 10 năm 2001-2010 là gì?ộ
Tr  l i:ả ờ
1. M c tiêu t ng quát c a chi n lụ ổ ủ ế c:ượ
- Đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, nâng cao rõ r t đ i s ng v tư ướ ỏ ạ ể ệ ờ ố ậ  

ch t và tinh th n c a nhân dân, t o n n t ng đ n năm 2020, n c ta c  b n trấ ầ ủ ạ ề ả ế ướ ơ ả ở 
thành m t nộ c công nghi p theo h ng hi n đ i.ướ ệ ướ ệ ạ

- Ngu n l c con ngồ ự i, năng l c khoa h c và công ngh , k t c u h  t ng,ườ ự ọ ệ ế ấ ạ ầ  
ti m l c kinh t ,  qu c phề ự ế ố òng, an ninh đ c tăng c ng; th  ch  kinh t  thượ ườ ể ế ế ị 
tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c hình thành v  cườ ị ướ ộ ủ ượ ề  b n; v  th  c a n cơ ả ị ế ủ ướ  
ta trên tr ng qu c t  đ c nâng cao.ườ ố ế ượ

2. N i dung ch  y u c a chi n lộ ủ ế ủ ế c:ượ
* Phát tri n kinh t , công nghi p hoá, hi n đ i hoá là nhi m v  trung tâm.ể ế ệ ệ ạ ệ ụ
Nhi m v  quan tr ng hàng đ u c a công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n cệ ụ ọ ầ ủ ệ ệ ạ ấ ướ  

là ph i đ y nhanh công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn.ả ẩ ệ ệ ạ ệ
-  Công nghi p  hoá  nông nghi p  là  quá  trình  chuy n n n s n  xu t  nôngệ ệ ể ề ả ấ  

nghi p truy n th ng sang n n nông nghi p s n xu t hàng hoá dệ ề ố ề ệ ả ấ i tác đ ng c aướ ộ ủ  
công nghi p.ệ

- Công nghi p hoá nông thôn là quá trình thay đ i c  b n k t c u kinh t  xãệ ổ ơ ả ế ấ ế  
h i nông thôn, đ c bi t là k t c u lao đ ng.ộ ặ ệ ế ấ ộ

- Hi n đ i hoá nông nghi p là quá trình ng d ng nh ng ti n b  c a khoaệ ạ ệ ứ ụ ữ ế ộ ủ  
h c và công ngh  tiên ti n vào s n xu t nh m nâng cao ch t lọ ệ ế ả ấ ằ ấ ng, hi u qu  cácượ ệ ả  
s n ph m nông nghi p.ả ẩ ệ

- Hi n đ i hoá nông thôn là nh ng ho t đ ng nh m làm cho cệ ạ ữ ạ ộ ằ  s  v t ch t -ơ ở ậ ấ  
k  thu t c a quá trỹ ậ ủ ình s n xu t kinh doanh, cả ấ  s  h  t ng c a đ i s ng kinh t  -ơ ở ạ ầ ủ ờ ố ế  
xã h i, cu c s ng dân cộ ộ ố   nông thôn có trư ở ình đ  hi n đ i.ộ ệ ạ

Các quá trình này di n ra đ ng th i, đan xen tác đ ng h  tr  l n nhau.ễ ồ ờ ộ ỗ ợ ẫ
* Phát tri n kinh t  nhi u thành ph nể ế ề ầ
-  Th c hi n nh t quán chính sách phát tri n n n kinh t  th  trự ệ ấ ể ề ế ị ng đ nhườ ị  

h ng xướ ã h i ch  nghĩa. Các thành ph n kinh t  bao g m: Kinh t  t p th ; kinhộ ủ ầ ế ồ ế ậ ể  
t  cá th , ti u ch ; kinh t  tế ể ể ủ ế  b n t  nhân; kinh t  t  b n Nhà n c; kinh t  cóư ả ư ế ư ả ướ ế  
v n đ u t  n c ngoài.ố ầ ư ướ

- Trong các thành ph n kinh t  đó, kinh t  Nhà nầ ế ế c gi  vai trướ ữ ò ch  đ o, kinhủ ạ  
t  Nhà nế c cùng v i kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng v ng ch cướ ớ ế ậ ể ở ề ả ữ ắ  
c a n n kinh t  qu c dân.ủ ề ế ố

* Ti p t c t o l p đ ng b  các y u t  th  tr ng; đ i m i và nâng cao hi uế ụ ạ ậ ồ ộ ế ố ị ườ ổ ớ ệ  
l c qu n lý kinh t  c a Nhà nự ả ế ủ c.ướ

- Thúc đ y s  hình thành, phát tri n và t ng bẩ ự ể ừ c hoàn thi n các lo i thướ ệ ạ ị 
tr ng theo đ nh h ng xườ ị ướ ã h i ch  nghĩa. Các lo i th  trộ ủ ạ ị ng  n c ta hi n nayườ ở ướ ệ  
g m: Th  tr ng hàng hoá; th  tr ng lao đ ng (c  trong n c và ngoài n c);ồ ị ườ ị ườ ộ ả ướ ướ  



th  tr ng khoa h c công ngh ; th  tr ng v n, th  tr ng ch ng khoán, b oị ườ ọ ệ ị ườ ố ị ườ ứ ả  
hi m, th  tr ng ti n t ; th  tr ng b t đ ng s n.ể ị ườ ề ệ ị ườ ấ ộ ả

- Ti p t c đ i m i các công c  qu n lý vĩ mô c a Nhà nế ụ ổ ớ ụ ả ủ c đ i v i n n kinhướ ố ớ ề  
t .ế

* Gi i quy t t t các v n đ  xã h i.ả ế ố ấ ề ộ
- Gi i quy t vi c làm.ả ế ệ
- C i cách ch  đ  ti n l ng.ả ế ộ ề ươ
- Th c hi n chự ệ ng trươ ình xoá đói, gi m nghèo.ả
- Th c hi n chính sách ự ệ u đư ãi xã h i và v n đ ng toàn dân tham gia các ho tộ ậ ộ ạ  

đ ng đ n n đáp nghĩa, u ng n c nh  ngu n…ộ ề ơ ố ướ ớ ồ
- Đ y m nh vi c xây d ng các công trình k t c u h  t ng  nông thôn nhẩ ạ ệ ự ế ấ ạ ầ ở ư 

tr ng h c, tr m y t , đi n n c s ch, ch  và đ ng giao thông.ườ ọ ạ ế ệ ướ ạ ợ ườ
- Chính sách dân s  đáp ng v i yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i.ố ứ ớ ầ ể ế ộ
- Th c hi n đ ng b  chính sách b o v  và chăm sóc s c kho  nhân dân.ự ệ ồ ộ ả ệ ứ ẻ
- Tăng c ng lãnh đ o và qu n lý phong trào toàn dân đ u tranh phòng ch ngườ ạ ả ấ ố  

t i ph m, gi  gìn tr t t  và k  cộ ạ ữ ậ ự ỷ ng xươ ã h i, ngăn ch n và bài tr  các t  n n xãộ ặ ừ ệ ạ  
h i. Xây d ng l i s ng văn minh, lành m nh.ộ ự ố ố ạ

- Xã h i hoá các chính sách xã h i.ộ ộ
  
Câu h i 5: ỏ Nh ng quan đi m c a Đ ng v  tăng c ng qu c phòng, anữ ể ủ ả ề ườ ố  

ninh, b o v  T  qu c trong tình hình m i là gì?ả ệ ổ ố ớ
Tr  l i:ả ờ
1. Xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa là hai nhi m v  chi nự ả ệ ổ ố ộ ủ ệ ụ ế  

l c, không th  coi nh  nhi m v  nào.ượ ể ẹ ệ ụ
2. B o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa là b o v  v ng ch c đ c l p, chả ệ ổ ố ộ ủ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ 

quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th , b o v  an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xãề ố ấ ẹ ổ ả ệ ố ậ ự  
h i và n n văn hoá; b o v  Đ ng; Nhà nộ ề ả ệ ả c; nhân dân và ch  đ  xướ ế ộ ã h i chộ ủ 
nghĩa; b o v  s  nghi p đ i m i và l i ích qu c gia dân t c.ả ệ ự ệ ổ ớ ợ ố ộ

Khái ni m b o v  T  qu c nêu trên đ c Đ ng ta kh ng đ nh là s  t ng k tệ ả ệ ổ ố ượ ả ẳ ị ự ổ ế  
m i r t sâu s c, n i dung c a khái ni m giúp chúng ta làm cớ ấ ắ ộ ủ ệ  s  cho vi c xácơ ở ệ  
đ nh đúng ph ng h ng, nhi m v  c  th , t  ch c l c l ng và nh ng gi iị ươ ướ ệ ụ ụ ể ổ ứ ự ượ ữ ả  
pháp tăng c ng ti m l c và s c m nh b o v  T  qu c.ườ ề ự ứ ạ ả ệ ổ ố

3. S c m nh b o v  T  qu c là s c m nh t ng h p c a kh i đ i đoàn k tứ ạ ả ệ ổ ố ứ ạ ổ ợ ủ ố ạ ế  
toàn dân, c a c  h  th ng chính tr  dủ ả ệ ố ị i s  lướ ự ãnh đ o c a Đ ng, k t h p s cạ ủ ả ế ợ ứ  
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, s c m nh c a l c l ng và th  tr n qu cạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ứ ạ ủ ự ượ ế ậ ố  
phòng toàn dân và an ninh nhân dân; k t h p ch t ch  kinh t  v i qu c phòng vàế ợ ặ ẽ ế ớ ố  
an ninh; ph i h p ho t đ ng qu c phòng và an ninh v i ho t đ ng đ i ngo i.ố ợ ạ ộ ố ớ ạ ộ ố ạ

4. Tăng c ng qu c phòng; gi  v ng an ninh qu c gia và toàn v n lãnh th  làườ ố ữ ữ ố ẹ ổ  
nhi m v  tr ng y u thệ ụ ọ ế ng xuyên c a Đ ng, Nhà n c và c a toàn dân, trongườ ủ ả ướ ủ  
đó Quân đ i và Công an nhân dân là l c l ng nộ ự ượ òng c t.ố

 
Câu h i 6:  ỏ Ch  trủ ng l n, nh ng quan đi m ch  đ o trong quá trươ ớ ữ ể ỉ ạ ình 

ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng ta hi n nay là gì?ủ ộ ộ ậ ế ố ế ủ ả ệ



Tr  l i:ả ờ
1. Ch  trủ ng l n c a Đ ng trong ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t :ươ ớ ủ ả ủ ộ ộ ậ ế ố ế
Đ c l p, t  ch , r ng m , đa ph ng hoá, đa d ng hoá các quan h  qu c t .ộ ậ ự ủ ộ ở ươ ạ ệ ố ế  

Vi t Nam s n sàng là b n, là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu cệ ẵ ạ ố ậ ủ ướ ộ ồ ố  
t , ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n.ế ấ ấ ộ ậ ể

2. Nh ng quan đi m ch  đ o c a Đ ng trong quá trình h i nh p kinh tữ ể ỉ ạ ủ ả ộ ậ ế  
qu c t :ố ế

a. Phát huy t i đa n i l c, nâng cao hi u qu  h p tác qu c t , b o v  đ c l pố ộ ự ệ ả ợ ố ế ả ệ ộ ậ  
t  ch  và đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, b o v  l i ích dân t c, an ninh qu c gia,ự ủ ị ướ ộ ủ ả ệ ợ ộ ố  
gi  gìn b n s c văn hoá dân t c, b o v  môi tr ng.ữ ả ắ ộ ả ệ ườ

b. H i nh p kinh t  qu c t  là s  nghi p c a toàn dân.ộ ậ ế ố ế ự ệ ủ
c. Có k  ho ch và l  trình h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c h p lý, v aế ạ ộ ộ ậ ế ố ế ự ợ ừ  

phù h p v i trình đ  phát tri n c a đ t n c, v a đáp ng các quy đ nh c a cácợ ớ ộ ể ủ ấ ướ ừ ứ ị ủ  
t  ch c kinh t  qu c t  mà nổ ứ ế ố ế c ta tham gia.ướ

d. K t h p ch t ch  quá trình h i nh p kinh t  qu c t  v i yêu c u gi  v ngế ợ ặ ẽ ộ ậ ế ố ế ớ ầ ữ ữ  
an ninh, qu c phòng, thông qua h i nh p đ  tăng c ng s c m nh t ng h p c aố ộ ậ ể ườ ứ ạ ổ ợ ủ  
qu c gia,  nh m c ng c  ch  quy n và an ninh c a đ t n c, c nh giác v iố ằ ủ ố ủ ề ủ ấ ướ ả ớ  
nh ng m u toan thông qua h i nh p đ  th c hi n ý đ  “di n bi n hoà bình" đ iữ ư ộ ậ ể ự ệ ồ ễ ế ố  
v i n c ta.ớ ướ

Bài 5
H  th ng chính tr   nệ ố ị ở c taướ

 

Qua h n 17 năm đ i m i, v i s  n  l c ph n đ u cao đ  c a toàn Đ ng,ơ ổ ớ ớ ự ỗ ự ấ ấ ộ ủ ả  
toàn dân, đ t n c ta đấ ướ ã đ t đ c nh ng thành t u to l n v  kinh t - xã h i vàạ ượ ữ ự ớ ề ế ộ  
đang đ ng tr c yêu c u m i c a s  phát tri n  t m cao hứ ướ ầ ớ ủ ự ể ở ầ n tr c. Trong th iơ ướ ờ  
kỳ phát tri n m i, bên c nh nh ng c  h i, thu n l i, đ t n c ta cể ớ ạ ữ ơ ộ ậ ợ ấ ướ òn ph i đ iả ố  
m t v i nhi u khó khăn, thách th c to l n, Tình hình đó đòi h i chúng ta ph i nặ ớ ề ứ ớ ỏ ả ỗ 
l c cao đ  n m b t th i c , đ y lùi nguy cự ộ ắ ắ ờ ơ ẩ  đ a s  nghi p cách m ng ti p t cơ ư ự ệ ạ ế ụ  
v ng b c ti n lên.ữ ướ ế

Đ  đáp ng v i yêu c u c a giai đo n phát tri n m i, đòi h i toàn b  hể ứ ớ ầ ủ ạ ể ớ ỏ ộ ệ 
th ng chính tr   nố ị ở c ta ph i đ c ki n toàn, đ i m i n i dung và ph ng th cướ ả ượ ệ ổ ớ ộ ươ ứ  
ho t đ ng.ạ ộ

Tuy nhiên, h  th ng chính tr  là v n đ  r ng l n, có nhi u n i dung c n đệ ố ị ấ ề ộ ớ ề ộ ầ ề 
c p, vì v y, trong bài này ch  nêu m t s  v n đ  c  b n, c n thi t, phù h p v iậ ậ ỉ ộ ố ấ ề ơ ả ầ ế ợ ớ  
yêu c u giáo d c lý lu n chính tr  c a thanh niên.ầ ụ ậ ị ủ

 
Câu h i 1: ỏ H  th ng chính tr  là gì? H  th ng chính tr   Vi t Nam baoệ ố ị ệ ố ị ở ệ  

g m nh ng t  ch c nào?ồ ữ ổ ứ
Tr  l i:ả ờ



Trong m i xã h i có giai c p, quy n l c c a ch  th  c m quy n đ c th cọ ộ ấ ề ự ủ ủ ể ầ ề ượ ự  
hi n b ng m t h  th ng thi t ch  và t  ch c chính tr  nh t đ nh. Đó là h  th ngệ ằ ộ ệ ố ế ế ổ ứ ị ấ ị ệ ố  
chính tr .ị

H  th ng chính tr  là m t ch nh th  các t  ch c chính tr  trong xã h i baoệ ố ị ộ ỉ ể ổ ứ ị ộ  
g m các đ ng chính tr , Nhà nồ ả ị c và các t  ch c chính tr  - xướ ổ ứ ị ã h i h p pháp đ cộ ợ ượ  
liên k t v i nhau trong m t h  th ng t  ch c nh m tác đ ng vào các quá trìnhế ớ ộ ệ ố ổ ứ ằ ộ  
c a đ i s ng xã h i, đ  c ng c , duy trì và phát tri n ch  đ  đ ng th i phùủ ờ ố ộ ể ủ ố ể ế ộ ươ ờ  
h p v i l i ích c a ch  th  giai c p c m quy n.ợ ớ ợ ủ ủ ể ấ ầ ề

H  th ng chính tr  xu t hi n cùng v i s  th ng tr  c a giai c p, Nhà nệ ố ị ấ ệ ớ ự ố ị ủ ấ c vàướ  
th c hi n đ ng l i chính tr  c a giai c p c m quy n, do đó h  th ng chính trự ệ ườ ố ị ủ ấ ầ ề ệ ố ị 
mang b n ch t giai c p c a giai c p c m quy n.ả ấ ấ ủ ấ ầ ề

- Trong ch  nghĩa xã h i, giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng là ch  thủ ộ ấ ộ ủ ể 
th c s  c a quy n l c, t  mình t  ch c và qu n lý xã h i, quy t đ nh n i dungự ự ủ ề ự ự ổ ứ ả ộ ế ị ộ  
ho t đ ng c a h  th ng chính tr  xã h i ch  nghĩa.ạ ộ ủ ệ ố ị ộ ủ

 nở c ta, giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng là ch  th  chân chính c aướ ấ ộ ủ ể ủ  
quy n l c. B i v y, h  th ng chính tr   n c ta là c  ch , là công c  th c hi nề ự ở ậ ệ ố ị ở ướ ơ ế ụ ự ệ  
quy n làm ch  c a nhân dân lao đ ng d i s  lề ủ ủ ộ ướ ự ãnh đ o c a Đ ng. H  th ngạ ủ ả ệ ố  
chính tr   n c ta hi n nay bao g m: Đ ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nị ở ướ ệ ồ ả ộ ả ệ cướ  
C ng hoà xộ ã h i ch  nghĩa Vi t Nam, M t tr n T  qu c Vi t Nam, Đoàn Thanhộ ủ ệ ặ ậ ổ ố ệ  
niên C ng s n H  Chí Minh, H i Liên hi p Ph  n  Vi t Nam, T ng Liên đoànộ ả ồ ộ ệ ụ ữ ệ ổ  
Lao đ ng Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam vàộ ệ ộ ệ ộ ự ế ệ  
các t  ch c chính tr -xã h i h p pháp khác c a nhân dân đ c thành l p, ho tổ ứ ị ộ ợ ủ ượ ậ ạ  
đ ng trên cộ  s  liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và đ iơ ở ữ ấ ớ ấ ộ  
ngũ trí th c làm n n t ng, d i s  lứ ề ả ướ ự ãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, th cạ ủ ả ộ ả ệ ự  
hi n và đ m b o đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân.ệ ả ả ầ ủ ề ủ ủ

 
Câu h i 2: ỏ B n ch t và đ c đi m c a h  th ng chính tr   n c ta là gì?ả ấ ặ ể ủ ệ ố ị ở ướ
Tr  l i:ả ờ
a. B n ch t:ả ấ
D i s  lướ ự ãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, đ i tiên phong c a giai c pạ ủ ả ộ ả ệ ộ ủ ấ  

công nhân Vi t Nam, nhân dân ta đã đ ng lên làm cách m ng, giành l y quy nệ ứ ạ ấ ề  
l c và t  ch c ra h  th ng chính tr  c a mình. Vì v y, h  th ng chính tr   nự ổ ứ ệ ố ị ủ ậ ệ ố ị ở cướ  
ta có nh ng b n ch t sau:ữ ả ấ

M t là,ộ  h  th ng chính tr   nệ ố ị ở c ta mang b n ch t c a giai c p công nhân,ướ ả ấ ủ ấ  
nghĩa là các t  ch c trong h  th ng chính tr  đ u đ ng v ng trên l p tr ng quanổ ứ ệ ố ị ề ứ ữ ậ ườ  
đi m c a giai c p công nhân. T  đó để ủ ấ ừ ã quy đ nh ch c năng, nhi m v , ph ngị ứ ệ ụ ươ  
h ng ho t đ ng c a toàn b  h  th ng chính tr , đ m b o quy n làm ch  c aướ ạ ộ ủ ộ ệ ố ị ả ả ề ủ ủ  
giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ấ ộ

Hai là, b n ch t dân ch  c a h  th ng chính tr   nả ấ ủ ủ ệ ố ị ở c ta th  hi n tr c h tướ ể ệ ướ ế  
 ch : Quy n l c thu c v  nhân dân v i vi c Nhà n c c a nhân dân, do nhânở ỗ ề ự ộ ề ớ ệ ướ ủ  

dân và vì nhân dân, d i s  lướ ự ãnh đ o c a Đ ng - đ i tiên phong c a giai c pạ ủ ả ộ ủ ấ  
công nhân, đ i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ngạ ể ợ ủ ấ ộ  
và c a c  dân t c, thi t l p s  th ng tr  c a đa s  nhân dân v i thi u s  bóc l t.ủ ả ộ ế ậ ự ố ị ủ ố ớ ể ố ộ



Ba là, b n ch t th ng nh t không đ i kháng c a h  th ng chính tr   n c ta.ả ấ ố ấ ố ủ ệ ố ị ở ướ  
B n ch t đó d a trên cả ấ ự  s  ch  đ  công h u v  t  li u s n xu t ch  y u, v  sơ ở ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ ế ề ự 
th ng nh t gi a nh ng l i ích căn b n c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ngố ấ ữ ữ ợ ả ủ ấ ộ  
và toàn th  dân t c.ể ộ

b. Đ c đi m c a h  th ng chính tr   n c ta hi n nay:ặ ể ủ ệ ố ị ở ướ ệ
H  th ng chính tr   nệ ố ị ở c ta hi n nay có nh ng đ c đi m c  b n sau:ướ ệ ữ ặ ể ơ ả
M t là,ộ  các t  ch c trong h  th ng chính tr   nổ ứ ệ ố ị ở c ta đ u l y ch  nghĩaướ ề ấ ủ  

Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng và kim ch  nam choư ưở ồ ề ả ư ưở ỉ  
hành đ ng. Các quan đi m và nguyên t c c a ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng Hộ ể ắ ủ ủ ư ưở ồ 
Chí Minh đ u đ c t  ch c trong h  th ng chính tr   n c ta v n d ng, ghi rề ượ ổ ứ ệ ố ị ở ướ ậ ụ õ 
trong ho t đ ng c a t ng t  ch c.ạ ộ ủ ừ ổ ứ

Hai là, h  th ng chính tr   nệ ố ị ở c ta đ t d i s  lướ ặ ướ ự ãnh đ o c a Đ ng C ngạ ủ ả ộ  
s n Vi t Nam. Đ ng là m t t  ch c trong h  th ng chính tr  nhả ệ ả ộ ổ ứ ệ ố ị ng có vai trư ò 
lãnh đ o các t  ch c trong h  th ng chính tr . Trong đi u ki n c  th   n c ta,ạ ổ ứ ệ ố ị ề ệ ụ ể ở ướ  
do nh ng ph m ch t c a mình - Đ ng là đ i bi u cho ý chí và l i ích th ng nh tữ ẩ ấ ủ ả ạ ể ợ ố ấ  
c a các dân t c; do truy n th ng l ch s  mang l i và do nh ng thành t u r t toủ ộ ề ố ị ử ạ ữ ự ấ  
l n đ t đ c trong ho t đ ng th c ti n cách m ng Vi t Nam d i s  lãnh đ oớ ạ ượ ạ ộ ự ễ ạ ệ ướ ự ạ  
c a Đ ng... làm cho Đ ng ta tr  thành Đ ng chính tr  duy nh t có kh  năng t pủ ả ả ở ả ị ấ ả ậ  
h p qu n chúng lao đ ng đông đ o đ  th c hi n lý t ng c a Đ ng, nhân dân tợ ầ ộ ả ể ự ệ ưở ủ ả ự 
nguy n đi theo Đ ng, th a nh n vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong th c t . Đây làệ ả ừ ậ ạ ủ ả ự ế  
đ c tr ng c  b n c a h  th ng chính tr   n c ta.ặ ư ơ ả ủ ệ ố ị ở ướ

Ba là, h  th ng chính tr   nệ ố ị ở c ta đ c t  ch c và ho t đ ng theo nguyênướ ượ ổ ứ ạ ộ  
t c t p trung dân ch . Nguyên t c này đ c t t c  các t  ch c trong h  th ngắ ậ ủ ắ ượ ấ ả ổ ứ ệ ố  
chính tr   n c ta th c hi n.ị ở ướ ự ệ

Vi c quán tri t và th c hi n nguyên t c t p trung dân ch  là nhân t  cệ ệ ự ệ ắ ậ ủ ố  b nơ ả  
đ m b o cho h  th ng chính tr  có đ c s  th ng nh t v  t  ch c và hành đ ngả ả ệ ố ị ượ ự ố ấ ề ổ ứ ộ  
nh m phát huy s c m nh đ ng b  c a toàn h  th ng cũng nh  c a m i t  ch cằ ứ ạ ồ ộ ủ ệ ố ư ủ ỗ ổ ứ  
trong h  th ng chính tr .ệ ố ị

B n là,ố  h  th ng chính tr  b o đ m s  th ng nh t gi a b n ch t giai c pệ ố ị ả ả ự ố ấ ữ ả ấ ấ  
công nhân và tính nhân dân, tính dân t c r ng rãi.ộ ộ

Đây là đ c đi m khác bi t căn b n c a h  th ng chính tr   n c ta v i hặ ể ệ ả ủ ệ ố ị ở ướ ớ ệ 
th ng chính tr  c a các n c t  b n ch  nghĩa, th  hi n tính u vi t c a ch  đố ị ủ ướ ư ả ủ ể ệ ư ệ ủ ế ộ 
xã h i ch  nghĩa, s  th ng nh t l i ích gi a giai c p công nhân, nhân dân laoộ ủ ự ố ấ ợ ữ ấ  
đ ng cũng nh  c  dân t c, vì m c tiêu dân giàu, nộ ư ả ộ ụ c m nh, xướ ạ ã h i công b ng,ộ ằ  
dân ch , văn minh.ủ

 
Câu h i 3:  ỏ V  trí, vai trò, nhi m v  c a các t  ch c chính tr  trong hị ệ ụ ủ ổ ứ ị ệ  

th ng chính tr   nố ị ở c ta nh  th  nào?ướ ư ế
Tr  l i:ả ờ

 nở c ta hi n nay, giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng đang là ch  thướ ệ ấ ộ ủ ể 
chân chính c a quy n l c. Vủ ề ự ì v y, h  th ng chính tr  dậ ệ ố ị i s  lướ ự ãnh đ o c a Đ ngạ ủ ả  
là công c  th c hi n quy n làm ch  c a nhân dân lao đ ng. H  th ng chính trụ ự ệ ề ủ ủ ộ ệ ố ị 
c a n c ta g m nhi u t  ch c, m i t  ch c có v  trí, vai trò khác nhau do ch củ ướ ồ ề ổ ứ ỗ ổ ứ ị ứ  



năng, nhi m v  c a t ng t  ch c, nh ng cùng tác đ ng vào các quá trình phátệ ụ ủ ừ ổ ứ ư ộ  
tri n kinh t  - xã h i nh m đ m b o quy n l c c a nhân dân.ể ế ộ ằ ả ả ề ự ủ

a. Đ ng C ng s n Vi t Nam:ả ộ ả ệ
Đ ng C ng s n Vi t Nam - đ i tiên phong c a giai c p công nhân, đ i bi uả ộ ả ệ ộ ủ ấ ạ ể  

trung thành l i ích giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c a c  dân t c. Đ ngợ ấ ộ ủ ả ộ ả  
là m t b  ph n c a h  th ng chính tr  nhộ ộ ậ ủ ệ ố ị ng l i là h t nhân lư ạ ạ ãnh đ o c a toànạ ủ  
b  h  th ng chính tr . Vai trò lãnh đ o c a Đ ng th  hi n trên nh ng n i dungộ ệ ố ị ạ ủ ả ể ệ ữ ộ  
ch  y u sau:ủ ế

Đ ng đ  ra C ng lĩnh chính tr , đ ng l i, chi n l c, nh ng quan đi m,ả ề ươ ị ườ ố ế ượ ữ ể  
ch  tr ng phát tri n kinh t -xã h i; đ ng th i Đ ng là ngủ ươ ể ế ộ ồ ờ ả i lườ ãnh đ o và tạ ổ 
ch c th c hi n Cứ ự ệ ng lĩnh, đ ng l i c a Đ ng.ươ ườ ố ủ ả

Đ ng lãnh đ o xã h i ch  y u thông qua Nhà nả ạ ộ ủ ế c và các đoàn th  qu nướ ể ầ  
chúng. Đ ng l i, ch  tr ng, quan đi m c a Đ ng đ c Nhà n c ti p nh n,ườ ố ủ ươ ể ủ ả ượ ướ ế ậ  
th  ch  hoá c  th  b ng pháp lu t và nh ng ch  tr ng, chính sách, k  ho ch,ể ế ụ ể ằ ậ ữ ủ ươ ế ạ  
ch ng trươ ình c  th . Vì v y, Đ ng luôn quan tâm đ n vi c xây d ng Nhà nụ ể ậ ả ế ệ ự cướ  
và b  máy c a Nhà n c, đ ng th i ki m tra vi c Nhà n c th c hi n các Nghộ ủ ướ ồ ờ ể ệ ướ ự ệ ị 
quy t c a Đ ng.ế ủ ả

Đ ng lãnh đ o xã h i thông qua h  th ng t  ch c Đ ng các c p và đ i ngũả ạ ộ ệ ố ổ ứ ả ấ ộ  
cán b , đ ng viên c a Đ ng. Đ ng lãnh đ o công tác cán b  b ng vi c xác đ nhộ ả ủ ả ả ạ ộ ằ ệ ị  
đ ng l i, chính sách cán b , l a ch n, b  trí, gi i thi u cán b  có đ  tiêu chu nườ ố ộ ự ọ ố ớ ệ ộ ủ ẩ  
vào các c  quan lơ ãnh đ o c a Nhà nạ ủ c và các đoàn th  qu n chúng và các tướ ể ầ ổ 
ch c chính tr  - xứ ị ã h i.ộ

Ngoài ra, Đ ng lãnh đ o b ng ph ng pháp giáo d c, thuy t ph c và nêuả ạ ằ ươ ụ ế ụ  
g ng, làm công tác v n đ ng qu n chúng, lươ ậ ộ ầ ãnh đ o th c hi n t t quy ch  dânạ ự ệ ố ế  
ch ...ủ

b. Nhà n c:ướ
Nhà n c là tr  c t c a h  th ng chính tr   n c ta, là công c  t  ch c th cướ ụ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ụ ổ ứ ự  

hi n ệ ý chí và quy n l c c a nhân dân, thay m t nhân dân, ch u trách nhi m trề ự ủ ặ ị ệ cướ  
nhân dân đ  qu n lể ả ý toàn b  ho t đ ng c a đ i s ng xã h i. Đó chính là Nhàộ ạ ộ ủ ờ ố ộ  
n c c a nhân dân, do nhân dân và vướ ủ ì nhân dân. M t khác, Nhà nặ c ch u s  lướ ị ự ãnh 
đ o c a giai c p công nhân, th c hi n đ ng l i chính tr  c a Đ ng. Đ ng lãnhạ ủ ấ ự ệ ườ ố ị ủ ả ả  
đ o Nhà nạ c th c hi n và đ m b o đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân.ướ ự ệ ả ả ầ ủ ề ủ ủ

Nh  v y, Nhà n c xư ậ ướ ã h i ch  nghĩa v a là cộ ủ ừ  quan quy n l c, v a là bơ ề ự ừ ộ 
máy chính tr , hành chính, v a là t  ch c qu n lị ừ ổ ứ ả ý kinh t , văn hoá, xã h i c aế ộ ủ  
nhân dân. Quy n l c Nhà nề ự c là th ng nh t, có s  phân công và ph i h p ch tướ ố ấ ự ố ợ ặ  
ch  gi a các c  quan trong vi c th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp và tẽ ữ ơ ệ ự ệ ề ậ ư 
pháp.

Qu c h i là cố ộ  quan đ i di n cao nh t c a nhân dân, c  quan quy n l c Nhàơ ạ ệ ấ ủ ơ ề ự  
n c cao nh t c a n c C ng hoà xướ ấ ủ ướ ộ ã h i ch  nghĩa Vi t Nam. Qu c h i do nhânộ ủ ệ ố ộ  
dân tr c ti p b u ra, Qu c h i là cự ế ầ ố ộ  quan duy nh t có quy n l p ra Hi n pháp vàơ ấ ề ậ ế  
lu t pháp (l p hi n và l p pháp). Qu c h i quy t đ nh nh ng chính sách c  b nậ ậ ế ậ ố ộ ế ị ữ ơ ả  
v  đ i n i, đ i ngo i, nhi m v  phát tri n kinh t -xề ố ộ ố ạ ệ ụ ể ế ã h i, nh ng nguyên t c chộ ữ ắ ủ 



y u v  t  ch c và ho t đ ng c a b  máy Nhà nế ề ổ ứ ạ ộ ủ ộ c, v  quan h  xướ ề ệ ã h i và ho tộ ạ  
đ ng c a công dân.ộ ủ

Qu c h i th c hi n quy n giám sát t i cao v i toàn b  ho t đ ng c a Nhàố ộ ự ệ ề ố ớ ộ ạ ộ ủ  
n c.ướ

V i ý nghĩa đó, Qu c h i đ c g i là cớ ố ộ ượ ọ  quan l p pháp. Chính ph  là cơ ậ ủ ơ 
quan ch p hành c a Qu c h i, c  quan hành chính cao nh t c a n c C ng hoàấ ủ ố ộ ơ ấ ủ ướ ộ  
xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ộ ủ ệ

Chính ph  th ng nh t qu n lý vi c th c hi n các nhi m v  chính tr , kinh t ,ủ ố ấ ả ệ ự ệ ệ ụ ị ế  
văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng và đ i ngo i c a Nhà nộ ố ố ạ ủ c. Chính ph  là cướ ủ ơ 
quan ch p hành, ch u trách nhi m tr c Qu c h i và ph i báo cáo công tác v iấ ị ệ ướ ố ộ ả ớ  
Qu c h i. Trên ố ộ ý nghĩa đó, Chính ph  đ c g i là củ ượ ọ  quan hành pháp.ơ

C  quan t  pháp g m: Toà án, Vi n ki m sát và các c  quan đi u tra. Đây làơ ư ồ ệ ể ơ ề  
nh ng c  quan đ c l p ra trong h  th ng t  ch c Nhà n c đ  x  lữ ơ ượ ậ ệ ố ổ ứ ướ ể ử ý nh ng tữ ổ 
ch c và cá nhân vi ph m pháp lu t, đ m b o vi c th c thi pháp lu t m t cáchứ ạ ậ ả ả ệ ự ậ ộ  
nghiêm minh, chính xác.

Toà án các c p là cấ  quan nhân danh Nhà n c, th  hi n thái đ  và ơ ướ ể ệ ộ ý chí c aủ  
Nhà n c tr c các v  án thông qua ho t đ ng đ c l p và ch  tuân theo phápướ ướ ụ ạ ộ ộ ậ ỉ  
lu t. Toà án là c  quan duy nh t có quy n áp d ng ch  tài hậ ơ ấ ề ụ ế ình s , không ai b  coiự ị  
là có t i và ph i ch u hình ph t khi chộ ả ị ạ a có b n án k t t i c a toà án đư ả ế ộ ủ ã có hi uệ  
l c pháp lu t.ự ậ

Đ  đ m b o pháp lu t đ c ch p hành nghiêm ch nh, đ m b o vi c xét xể ả ả ậ ượ ấ ỉ ả ả ệ ử 
đúng ng i đúng t i, Vi n ki m sát nhân dân đ c t  ch c thành h  th ng, t pườ ộ ệ ể ượ ổ ứ ệ ố ậ  
trung th ng nh t và đ c l p th c hi n th m quy n c a mình đ i v i các c  quanố ấ ộ ậ ự ệ ẩ ề ủ ố ớ ơ  
khác c a Nhà nủ c. Th c hi n các quy n kh i t , ki m sát các ho t đ ng đi uướ ự ệ ề ở ố ể ạ ộ ề  
tra, truy t ...V i ố ớ ý nghĩa đó, các t  ch c Toà án, Vi n ki m sát đ c g i là cổ ứ ệ ể ượ ọ ơ 
quan t  pháp.ư

Nhà n c th c hi n qu n lướ ự ệ ả ý xã h i b ng pháp lu t, đ ng th i coi tr ng giáoộ ằ ậ ồ ờ ọ  
d c nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân. Vì v y, c n tăng c ngụ ứ ấ ậ ủ ậ ầ ườ  
pháp ch  xã h i ch  nghĩa.ế ộ ủ

c. M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr -xã h i...ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ
Đây là nh ng t  ch c chính tr -xã h i h p pháp đ c t  ch c đ  t p h pữ ổ ứ ị ộ ợ ượ ổ ứ ể ậ ợ  

r ng rãi các t ng l p nhân dân theo nguyên t c t  nguy n, t  qu n đ i di n choộ ầ ớ ắ ự ệ ự ả ạ ệ  
l i ích c a nhân dân, tham gia vào h  th ng chính tr , tuỳ theo tính ch t, tôn ch ,ợ ủ ệ ố ị ấ ỉ  
m c đích c a mình nh m b o v  quy n l i dân ch  c a nhân dân.ụ ủ ằ ả ệ ề ợ ủ ủ

M t tr n T  qu c Vi t Nam, các đoàn th  nhân dân có vai trò r t quan tr ngặ ậ ổ ố ệ ể ấ ọ  
trong s  nghi p đ i đoàn k t toàn dân t c đ  xây d ng và b o v  đ t n c; phátự ệ ạ ế ộ ể ự ả ệ ấ ướ  
huy dân ch , nâng cao trách nhi m công dân c a các h i viên, đoàn viên, gi  gìnủ ệ ủ ộ ữ  
k  cỷ ng phép n c, thúc đ y công cu c đ i m i, th t ch t m i quan h  gi aươ ướ ẩ ộ ổ ớ ắ ặ ố ệ ữ  
nhân dân v i Đ ng và Nhà n c.ớ ả ướ

M t tr n T  qu c Vi t Nam, các đoàn th  nhân dân là cặ ậ ổ ố ệ ể  s  chính tr  c aơ ở ị ủ  
chính quy n nhân dân, n i th  hi n  ề ơ ể ệ ý chí và nguy n v ng; phát huy kh  năngệ ọ ả  
tham gia b u c  Qu c h i và H i đ ng Nhân dân; tuyên truy n v n đ ng nhânầ ử ố ộ ộ ồ ề ậ ộ  
dân th c hi n đ ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà nự ệ ườ ố ủ ả c; th c hi n giám sátướ ự ệ  



c a nhân dân v i cán b , công ch c và gi i quy t nh ng mâu thu n trong n i bủ ớ ộ ứ ả ế ữ ẫ ộ ộ 
nhân dân.

Các t  ch c chính tr  - xã h i c a nhân dân có nhi m v  giáo d c chính tr  tổ ứ ị ộ ủ ệ ụ ụ ị ư 
t ng, đ ng viên và phát huy tính tích c c xưở ộ ự ã h i c a các t ng l p nhân dân, gópộ ủ ầ ớ  
ph n th c hi n nhi m v  chính tr ; chăm lo b o v  l i ích chính đáng và h pầ ự ệ ệ ụ ị ả ệ ợ ợ  
pháp c a nhân dân; tham gia vào công vi c qu n lý Nhà nủ ệ ả c, qu n lướ ả ý xã h i, giộ ữ 
v ng và tăng c ng m i liên h  m t thi t gi a Đ ng, Nhà nữ ườ ố ệ ậ ế ữ ả c và nhân dân,ướ  
góp ph n th c hi n và thúc đ y quá trầ ự ệ ẩ ình dân ch  hoá và đ i m i xã h i, th củ ổ ớ ộ ự  
hi n cệ  ch  Đ ng lơ ế ả ãnh đ o, Nhà nạ c qu n lướ ả ý, nhân dân làm ch .ủ

H  th ng chính tr   nệ ố ị ở c ta đ c t  ch c theo m t h  th ng t  Trung ngướ ượ ổ ứ ộ ệ ố ừ ươ  
đ n c  s . C  s  phân c p theo qu n lế ơ ở ơ ở ấ ả ý hành chính g m có xã, phồ ng, th  tr n.ườ ị ấ  
H  th ng chính tr   c  s  bao g m: T  ch c c  s  Đ ng, H i đ ng Nhân dânệ ố ị ở ơ ở ồ ổ ứ ơ ở ả ộ ồ  
xã, ph ng; U  ban Nhân dân xườ ỷ ã, ph ng; M t tr n T  qu c xườ ặ ậ ổ ố ã, ph ng và cácườ  
t  ch c chính tr -xổ ứ ị ã h i khác nhộ : Đoàn Thanh niên C ng s n H  Chí Minh, H iư ộ ả ồ ộ  
Ph  n , H i Nông dân, H i C u chi n binh xụ ữ ộ ộ ự ế ã, ph ng, th  tr n… T t c  các tườ ị ấ ấ ả ổ 
ch c trên đ u có v  trí, vai trứ ề ị ò và nhi m v  đ c quy đ nh trong Lu t T  ch cệ ụ ượ ị ậ ổ ứ  
c a h  th ng chính tr   n c ta.ủ ệ ố ị ở ướ

H  th ng chính tr   cệ ố ị ở  s  có vai trơ ở ò r t quan tr ng trong vi c t  ch c và v nấ ọ ệ ổ ứ ậ  
đ ng nhân dân th c hi n đ ng l i, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhàộ ự ệ ườ ố ủ ả ậ ủ  
n c, tăng c ng đ i đoàn k t toàn dân t c, phát huy quy n làm ch  c a nhânướ ườ ạ ế ộ ề ủ ủ  
dân, huy đ ng m i kh  năng phát tri n kinh t -xộ ọ ả ể ế ã h i, t  ch c cu c s ng c aộ ổ ứ ộ ố ủ  
c ng đ ng dân c .ộ ồ ư

 
Câu h i 4: ỏ Vì sao ph i ti p t c đ i m i h  th ng chính tr ?ả ế ụ ổ ớ ệ ố ị
Tr  l i:ả ờ
Trong nh ng năm qua, h  th ng chính tr   n c ta đã có nh ng đ i m i đángữ ệ ố ị ở ướ ữ ổ ớ  

k : Đ ng đã đ c c ng c  c  v  chính tr , t  t ng, t  ch c; vai trò lãnh đ oể ả ượ ủ ố ả ề ị ư ưở ổ ứ ạ  
c a Đ ng trong xã h i ngày càng tăng; Nhà nủ ả ộ c ti p t c đ c xây d ng và hoànướ ế ụ ượ ự  
thi n theo h ng Nhà n c pháp quy n xệ ướ ướ ề ã h i ch  nghĩa, c a dân, do dân và vìộ ủ ủ  
dân; M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr -xã h i t ng bặ ậ ổ ố ể ị ộ ừ c đ i m i n iướ ổ ớ ộ  
dung và ph ng th c ho t đ ng, đem l i hi u qu  thi t th c; quy n làm chươ ứ ạ ộ ạ ệ ả ế ự ề ủ 
c a nhân dân trên các lĩnh v c kinh t , xủ ự ế ã h i, chính tr , văn hoá, t  t ng đ cộ ị ư ưở ượ  
phát huy... Bên c nh đó, h  th ng chính tr   n c ta còn b c l  nhi u nhạ ệ ố ị ở ướ ộ ộ ề cượ  
đi m: Năng l c và hi u qu  lể ự ệ ả ãnh đ o c a Đ ng, hi u qu  qu n lý, đi u hànhạ ủ ả ệ ả ả ề  
c a Nhà nủ c, hi u qu  ho t đ ng c a các đoàn th  chính tr -xướ ệ ả ạ ộ ủ ể ị ã h i chộ a nângư  
lên k p v i đị ớ òi h i c a tình hình nhi m v  m i. B  máy Đ ng, Nhà nỏ ủ ệ ụ ớ ộ ả c, đoànướ  
th  ch m đ c s p x p l i cho tinh gi n và nâng cao ch t l ng, cể ậ ượ ắ ế ạ ả ấ ượ òn nhi u bi uề ể  
hi n quan liêu, vi ph m quy n dân ch  c a nhân dân. Công tác tuy n ch n, b iệ ạ ề ủ ủ ể ọ ồ  
d ng, thay th , tr  hoá, chu n b  cán b  k  c n cưỡ ế ẻ ẩ ị ộ ế ậ òn lúng túng, ch m tr . Năngậ ễ  
l c và ph m ch t c a đ i ngũ cán b  c a h  th ng chính tr  ch a t ng x ngự ẩ ấ ủ ộ ộ ủ ệ ố ị ư ươ ứ  
v i yêu c u c a nhi m v . M t b  ph n cán b , đ ng viên phai nh t lý tớ ầ ủ ệ ụ ộ ộ ậ ộ ả ạ ngưở  
cách m ng, tha hoá v  ph m ch t đ o đ c, s c chi n đ u c a m t s  t  ch cạ ề ẩ ấ ạ ứ ứ ế ấ ủ ộ ố ổ ứ  
c  s  Đ ng ch a cao.ơ ở ả ư



H  th ng chính tr   cệ ố ị ở  s  hi n nay cơ ở ệ òn nhi u m t y u kém, b t c p trongề ặ ế ấ ậ  
công tác lãnh đ o, qu n lý, t  ch c th c hi n và v n đ ng qu n chúng. Tìnhạ ả ổ ứ ự ệ ậ ộ ầ  
tr ng tham nhũng, quan liêu, m t đoàn k t n i b , v a vi ph m quy n làm chạ ấ ế ộ ộ ừ ạ ề ủ 
c a dân, v a không gi  đúng k  c ng, phép n c x y ra  nhi u n i, có nh ngủ ừ ữ ỷ ươ ướ ả ở ề ơ ữ  
n i nghiêm tr ng. Ch c năng, nhi m v  c a các b  ph n trong h  th ng chính trơ ọ ứ ệ ụ ủ ộ ậ ệ ố ị 
ch a đ c xác đ nh rành m ch, tránh nhi m không rõ; n i dung và phư ượ ị ạ ệ ộ ng th cươ ứ  
ho t đ ng ch m đ i m i, cạ ộ ậ ổ ớ òn nhi u bi u hi n c a cề ể ệ ủ  ch  t p trung quan liêu,ơ ế ậ  
bao c p. Đ i ngũ cán b  c  s  ít đ c đào t o, b i d ng; chính sách đ i v iấ ộ ộ ơ ở ượ ạ ồ ưỡ ố ớ  
cán b  c  s  cộ ơ ở òn ch p vá.ắ

Đ  ti p t c đ i m i và nâng cao ch t lể ế ụ ổ ớ ấ ng h  th ng chính tr   c  s , tượ ệ ố ị ở ơ ở ừ 
nay đ n năm 2005, c n t p trung gi i quy t m y v n đ  c  b n và b c xúc sauế ầ ậ ả ế ấ ấ ề ơ ả ứ  
đây:

M t là,  ộ xác đ nh rõ ch c năng, nhi m v  c a t ng t  ch c trong h  th ngị ứ ệ ụ ủ ừ ổ ứ ệ ố  
chính tr , đ ng th i xây d ng m i quan h  đoàn k t, ph i h p gi a các t  ch cị ồ ờ ự ố ệ ế ố ợ ữ ổ ứ  
d i s  lướ ự ãnh đ o c a Đ ng b , chi b  c  s ; đ i m i n i dung và phạ ủ ả ộ ộ ơ ở ổ ớ ộ ng th cươ ứ  
ho t đ ng h ng vào ph c v  dân, sát v i dân, đ c dân tin c y.ạ ộ ướ ụ ụ ớ ượ ậ

Hai là,  th c hành dân ch  th c s  trong n i b  các t  ch c c a h  th ngự ủ ự ự ộ ộ ổ ứ ủ ệ ố  
chính tr   cị ở  s  theo nguyên t c t p trung dân ch  và phát huy quy n làm chơ ở ắ ậ ủ ề ủ 
c a nhân dân trên c  s  th c hi n quy n dân ch  tr c ti p, phát huy quy n làmủ ơ ở ự ệ ề ủ ự ế ề  
ch  đ i di n, quy đ nh c  th  vi c th c hi n quy n c a dân giám sát t  ch c vàủ ạ ệ ị ụ ể ệ ự ệ ề ủ ổ ứ  
cán b   c  s  và k p th i thay th  ng i không đ  tín nhi m. Phát huy dân chộ ở ơ ở ị ờ ế ườ ủ ệ ủ 
ph i đi li n v i c ng c  và nâng cao k  lu t, k  c ng theo pháp lu t.ả ề ớ ủ ố ỷ ậ ỷ ươ ậ

Ba là,  xây d ng đ i ngũ cán b   c  s  có năng l c t  ch c và v n đ ngự ộ ộ ở ơ ở ự ổ ứ ậ ộ  
nhân dân th c hi n đ ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nự ệ ườ ố ủ ả ậ ủ c, công tâm, th oướ ạ  
vi c, t n tu  v i dân, bi t phát huy s c dân, không tham nhũng, không c hi pệ ậ ỵ ớ ế ứ ứ ế  
dân; tr  hoá đ i ngũ, chăm lo công tác đào t o, b i d ng, gi i quy t h p lẻ ộ ạ ồ ưỡ ả ế ợ ý và 
đ ng b  chính sách đ i v i cán b  c  s .ồ ộ ố ớ ộ ơ ở

Tr c yêu c u m i ngày càng cao c a s  nghi p cách m ng, s  nghi p côngướ ầ ớ ủ ự ệ ạ ự ệ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, cùng v i đ i m i n n kinh t , t ng b c đ iệ ệ ạ ấ ướ ớ ổ ớ ề ế ừ ướ ổ  
m i ki n toàn h  th ng chính tr  là đớ ệ ệ ố ị òi h i khách quan, yêu c u c p bách.ỏ ầ ấ

 
Câu h i 5: ỏ N i dung, phộ ng h ng c  b n nh m đ i m i, ki n toànươ ướ ơ ả ằ ổ ớ ệ  

h  th ng chính tr ?ệ ố ị
Tr  l i:ả ờ
Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ph i h ng vào vi c th c hi n m c tiêu chệ ổ ớ ệ ố ị ả ướ ệ ự ệ ụ ủ 

y u là nh m th c hi n t t dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy quy n làm ch  c aế ằ ự ệ ố ủ ộ ủ ề ủ ủ  
nhân dân.

1. Đ i m i t  ch c và phổ ớ ổ ứ ng th c lươ ứ ãnh đ o c a Đ ng.ạ ủ ả
Đ  th c hi n vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong tình hình m i, c n t p trungể ự ệ ạ ủ ả ớ ầ ậ  

làm t t nh ng v n đ  sau:ố ữ ấ ề
M t là,ộ  nâng cao nh n th c và th c hi n đúng vai trò h t nhân chính tr  vàậ ứ ự ệ ạ ị  

trình đ  lãnh đ o c a t  ch c Đ ng  các c p đ  phát huy tính ch  đ ng, sángộ ạ ủ ổ ứ ả ở ấ ể ủ ộ  



t o và tinh th n trách nhi m c a các t  ch c trong h  th ng chính tr  trong vi cạ ầ ệ ủ ổ ứ ệ ố ị ệ  
th c hi n đ ng l i c a Đ ng.ự ệ ườ ố ủ ả

Hai là, đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng c n nâng cao nh n th c vàổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ầ ậ ứ  
có quan ni m đúng đ n v  s  lãnh đ o toàn di n c a Đ ng. Tr c h t là vi cệ ắ ề ự ạ ệ ủ ả ướ ế ệ  
đ i m i, vi c ra Ngh  quy t và ch  đ o th c hi n các Ngh  quy t c a Đ ng. Phátổ ớ ệ ị ế ỉ ạ ự ệ ị ế ủ ả  
huy dân ch  trong sinh ho t Đ ng, gi  v ng đoàn k t th ng nh t trong Đ ng.ủ ạ ả ữ ữ ế ố ấ ả  
Tăng c ng công tác ki m tra, th c hi n nghiêm túc nguyên t c t p trung dânườ ể ự ệ ắ ậ  
ch  và quy ch  làm vi c; tăng c ng công tác giáo d c rèn luy n nâng cao ph mủ ế ệ ườ ụ ệ ẩ  
ch t đ o đ c cách m ng c a cán b , đ ng viên c a Đ ng...ấ ạ ứ ạ ủ ộ ả ủ ả

2. Đ i m i và nâng cao hi u qu  qu n lý c a Nhà nổ ớ ệ ả ả ủ c.ướ
Đ  Nhà nể c làm nhi m v  qu n lướ ệ ụ ả ý và lãnh đ o xã h i, c n làm t t m t sạ ộ ầ ố ộ ố 

v n đ  sau:ấ ề
- Phát huy m nh m  vai trò c a h  th ng chính quy n Nhà nạ ẽ ủ ệ ố ề c trong vi cướ ệ  

m  r ng và th c hi n dân ch , hoàn thi n c  ch  dân ch , th c hi n t t quy chở ộ ự ệ ủ ệ ơ ế ủ ự ệ ố ế 
dân ch   c  s , c  th  hoá ph ng châm dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki mủ ở ơ ở ụ ể ươ ế ể  
tra.

- Chăm lo xây d ng, ki n toàn b  máy c a Nhà nự ệ ộ ủ c t  Trung ng đ n cướ ừ ươ ế ơ 
s , có c  c u g n nh , ho t đ ng có hi u qu , đ i ngũ cán b  có ph m ch t vàở ơ ấ ọ ẹ ạ ộ ệ ả ộ ộ ẩ ấ  
năng l c v i tinh th n trách nhi m cao. Ho t đ ng c a c  quan Nhà n c ph iự ớ ầ ệ ạ ộ ủ ơ ướ ả  
đ t nhi m v  ph c v  nhân dân lên trên h t, gi i quy t đúng đ n và nhanh chóngặ ệ ụ ụ ụ ế ả ế ắ  
các công vi c có liên quan tr c ti p đ n đ i s ng c a nhân dân. Giáo d c cán b ,ệ ự ế ế ờ ố ủ ụ ộ  
công ch c Nhà n c xây d ng và th c hành phong cách "Tr ng dân, g n dân,ứ ướ ự ự ọ ầ  
hi u dân, h c dân và có trách nhi m v i dân", "Nghe dân nói, nói dân hi u, làmể ọ ệ ớ ể  
dân tin"...

- Xây d ng cự  ch  và bi n pháp đ  ki m tra, ki m soát, ngăn ng a và tr ngơ ế ệ ể ể ể ừ ừ  
tr  t  quan liêu, tham nhũng, l ng quy n, xâm ph m quy n làm ch  c a nhân dân;ị ệ ộ ề ạ ề ủ ủ  
ngăn ch n và kh c ph c tặ ắ ụ ình tr ng dân ch  hình th c, dân ch  c c đoan, đ ngạ ủ ứ ủ ự ồ  
th i nghiêm tr  nh ng ho t đ ng phá ho i gây r i...ờ ị ữ ạ ộ ạ ố

- Th c hi n nghiêm túc nguyên t c t p trung dân ch  trong t  ch c và trongự ệ ắ ậ ủ ổ ứ  
sinh ho t c a b  máy Nhà nạ ủ ộ c.ướ

3. Đ i m i và ki n toàn các đoàn th  chính tr -xã h i.ổ ớ ệ ể ị ộ
Nh ng năm qua các t  ch c chính tr -xã h i, các đoàn th  qu n chúng nhânữ ổ ứ ị ộ ể ầ  

dân đã phát huy vai trò c a mình trong công cu c xây d ng và b o v  T  qu c.ủ ộ ự ả ệ ổ ố  
Đáp ng yêu c u c a th i kỳ phát tri n m i, các t  ch c chính tr  - xã h i c nứ ầ ủ ờ ể ớ ổ ứ ị ộ ầ  
đ c đ i m i toàn di n theo hượ ổ ớ ệ ng sau đây:ướ

- Nâng cao h n n a nh n th c c a toàn xơ ữ ậ ứ ủ ã h i v  v  trí, vai trò c a M t tr nộ ề ị ủ ặ ậ  
T  qu c Vi t Nam các c p và các đoàn th  qu n chúng. Đ y m nh và nâng caoổ ố ệ ấ ể ầ ẩ ạ  
ch t  lấ ng ho t đ ng c a các đoàn th  nhân dân,  các t  ch c xượ ạ ộ ủ ể ổ ứ ã h i  nghộ ề 
nghi p... các t  ch c qu n chúng.ệ ổ ứ ầ

- Đ i m i n i dung và phổ ớ ộ ng th c ho t đ ng c a M t tr n T  qu c Vi tươ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ  
Nam và các t  ch c chính tr  - xổ ứ ị ã h i theo hộ ng m  r ng và đa d ng hoá cácướ ở ộ ạ  
hình th c t p h p qu n chúng nhân dân, đáp ng yêu c u và chăm lo l i ích thi tứ ậ ợ ầ ứ ầ ợ ế  
th c, chính đáng và h p pháp c a nhân dân.ự ợ ủ



- M t tr n T  qu c Vi t Nam, các đoàn th  nhân dân t p trung hặ ậ ổ ố ệ ể ậ ng m nhướ ạ  
v  c  s . Lề ơ ở ãnh đ o th c hi n t t quy ch  dân ch , đ m b o quy n làm ch  c aạ ự ệ ố ế ủ ả ả ề ủ ủ  
nhân dân, ngăn ch n và ch ng m i hành đ ng vi ph m quy n làm ch  c a nhânặ ố ọ ộ ạ ề ủ ủ  
dân. Tăng c ng công tác giáo d c chính tr  t  t ng, đ i m i hình th c tuyênườ ụ ị ư ưở ổ ớ ứ  
truy n, v n đ ng nhân dân; g n ho t đ ng c a các t  ch c đoàn th  qu n chúngề ậ ộ ắ ạ ộ ủ ổ ứ ể ầ  
trong vi c  th c  hi n các  nhi m v  phát  tri n  kinh  t -xã h i,  an ninh,  qu cệ ự ệ ệ ụ ể ế ộ ố  
phòng... v i vi c nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân.ớ ệ ờ ố ậ ấ ầ ủ

 
Câu h i 6: ỏ Đoàn viên, thanh niên c n làm gì đ  xây d ng h  th ng chínhầ ể ự ệ ố  

tr ?ị
Tr  l i:ả ờ
Thanh niên là l c lự ng d  b  tin c y, cánh tay đ c l c c a Đ ng và c a hượ ự ị ậ ắ ự ủ ả ủ ệ 

th ng chính tr . Vố ị ì v y, thanh niên c n nh n th c đ y đ  trách nhi m, góp ph nậ ầ ậ ứ ầ ủ ệ ầ  
xây d ng h  th ng chính tr  ngày càng v ng m nh. C  th :ự ệ ố ị ữ ạ ụ ể

- Tham gia tích c c vào cu c v n đ ng xây d ng, ch nh đ n Đ ng, xây d ngự ộ ậ ộ ự ỉ ố ả ự  
Nhà n c th t s  trong s ch, v ng m nh.ướ ậ ự ạ ữ ạ

- Th c hi n m t cách có hi u qu  đ ng l i, ch  tr ng, chính sách c aự ệ ộ ệ ả ườ ố ủ ươ ủ  
Đ ng và pháp lu t c a Nhà nả ậ ủ c.ướ

- Tham gia tích c c vào cu c đ u tranh ch ng tham nhũng, m nh d n đ uự ộ ấ ố ạ ạ ấ  
tranh v i nh ng hành đ ng sai trái, b o v  l i ích thi t th c, h p pháp và chínhớ ữ ộ ả ệ ợ ế ự ợ  
đáng c a nhân dân.ủ

- Tích c c tham gia và th c hi n t t quy ch  dân ch   cự ự ệ ố ế ủ ở  s , hăng hái đi đ uơ ở ầ  
trong m i lĩnh v c h c t p và công tác.ọ ự ọ ậ

- Tích c c hự ng ng và tham gia ho t đ ng trong phong trào c a các t  ch cưở ứ ạ ộ ủ ổ ứ  
chính tr  – xị ã h i phát đ ng; tr c ti p là xây d ng t  ch c Đoàn và phong tràoộ ộ ự ế ự ổ ứ  
c a Đoàn Thanh niên C ng s n H  Chí Minh.ủ ộ ả ồ

Bài 6
Phát huy truy n th ng v  vang, Tu i tr  Vi t Nam thiề ố ẻ ổ ẻ ệ  

đua 
h c t p, lao đ ng sáng t o, xung kích tình nguy n xâyọ ậ ộ ạ ệ  

d ng ự
và b o v  t  qu c Vi t Nam XHCNả ệ ổ ố ệ

 
Th  h  tr  Vi t Nam mà nòng c t là Đoàn Thanh niên C ng s n H  Chíế ệ ẻ ệ ố ộ ả ồ  

Minh – t  ch c chính tr  - xã h i c a thanh niên Vi t Nam do Đ ng C ng s nổ ứ ị ộ ủ ệ ả ộ ả  
Vi t Nam và Ch  t ch H  Chí Minh sáng l p, lãnh đ o và rèn luy n, luôn luôn làệ ủ ị ồ ậ ạ ệ  
l c lự ng xung kích và đ i d  b  tin c y c a Đ ng. Các th  h  thanh niên Vi tượ ộ ự ị ậ ủ ả ế ệ ệ  
Nam k  ti p nhau c ng hi n xu t s c, tr ng thành v t b c, vi t nên nh ngế ế ố ế ấ ắ ưở ượ ậ ế ữ  



truy n th ng quí báu. Truy n th ng đó g n li n v i truy n th ng v  vang c aề ố ề ố ắ ề ớ ề ố ẻ ủ  
dân t c. Hi n nay, th  h  tr  Vi t Nam đang phát huy nh ng truy n th ng t tộ ệ ế ệ ẻ ệ ữ ề ố ố  
đ p đó trong s  nghi p đ i m i do Đ ng C ng s n Vi t Nam kh i x ng vàẹ ự ệ ổ ớ ả ộ ả ệ ở ướ  
lãnh đ o.ạ

 
Câu h i 1: ỏ Nh ng truy n th ng v  vang c a tu i tr  Vi t Nam là gì?ữ ề ố ẻ ủ ổ ẻ ệ
Tr  l i:ả ờ
Truy n th ng v  vang c a tu i tr  Vi t Nam đã đ c kh ng đ nh và Đ i h iề ố ẻ ủ ổ ẻ ệ ượ ẳ ị ạ ộ  

Đoàn toàn qu c l n th  VIII đúc k t, đó là:ố ầ ứ ế
- Truy n th ng yêu nề ố c n ng nàn, trung thành tuy t đ i v i s  nghi p c aướ ồ ệ ố ớ ự ệ ủ  

Đ ng, g n bó s ng cả ắ ố òn v i l i ích dân t c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa.ớ ợ ộ ế ộ ộ ủ
- Truy n th ng xung kích cách m ng, xung phong tình nguy n, không ng i hyề ố ạ ệ ạ  

sinh gian kh , s n sàng đ m nh n và hoàn thành xu t s c nhi m v  mà Đ ng vàổ ẵ ả ậ ấ ắ ệ ụ ả  
nhân dân giao phó.

- Truy n th ng đoàn k t, tinh th n tề ố ế ầ ng thân t ng ái và nhân đ o cao c .ươ ươ ạ ả
- Truy n th ng hi u h c, ham hi u bi t, có ý chí về ố ế ọ ể ế t khó, c n cù, sáng t o,ượ ầ ạ  

dám nghĩ, dám làm, có hoài bão l n.ớ
 
Câu h i 2: ỏ Vai trò c a thanh niên trong s  nghi p đ i m i, công nghi pủ ự ệ ổ ớ ệ  

hóa, hi n đ i hóa đ t n c và th i cệ ạ ấ ướ ờ , thách th c đ i v i thanh niên hi nơ ứ ố ớ ệ  
nay là gì?

Tr  l i:ả ờ
Đ ng và Nhà nả c ta kh ng đ nh vai trướ ẳ ị ò làm ch  và ti m năng to l n c aủ ề ớ ủ  

thanh niên trong công cu c xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i chộ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ 
nghĩa, Ngh  quy t H i ngh  Ban Ch p hành Trung ị ế ộ ị ấ ng Đ ng l n th  4 (khoáươ ả ầ ứ  
VII) ch  rỉ õ: "S  nghi p đ i m i có thành công hay không, đ t n c b c vào thự ệ ổ ớ ấ ướ ướ ế 
k  21 có v  trí x ng đáng trên c ng đ ng th  gi i hay không, ph n l n tuỳ thu cỷ ị ứ ộ ồ ế ớ ầ ớ ộ  
vào l c lự ng thanh niên; vào vi c b i d ng, rèn luy n th  h  thanh niên; côngượ ệ ồ ưỡ ệ ế ệ  
tác thanh niên là v n đ  s ng cấ ề ố òn c a dân t c, là m t trong nh ng nhân t  quy tủ ộ ộ ữ ố ế  
đ nh s  thành b i c a cách m ng".ị ự ạ ủ ạ

Thanh niên là l c lự ng xượ ã h i hùng h u, có s c kho , có trình đ  h c v n,ộ ậ ứ ẻ ộ ọ ấ  
có ti m năng sáng t o, có kh  năng ti p c n và làm ch  khoa h c hi n đ i.ề ạ ả ế ậ ủ ọ ệ ạ  
Trong giai  đo n cách m ng m i, v i b i c nh th  gi i bi n đ ng ph c t p,ạ ạ ớ ớ ố ả ế ớ ế ộ ứ ạ  
tr c nh ng thách th c to l n c a xu th  toàn c u hoá v  kinh t , s  phát tri nướ ữ ứ ớ ủ ế ầ ề ế ự ể  
c a kinh t  tri th c, Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th  IX kh ng đ nh: Thanh niênủ ế ứ ạ ộ ả ố ầ ứ ẳ ị  
là l c lự ng xung kích cách m ng, là ngu n nhân l c quy t đ nh th ng l i c a sượ ạ ồ ự ế ị ắ ợ ủ ự 
nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c.ệ ệ ệ ạ ấ ướ

Hi n nay, thanh niên nệ c ta đang đ ng tr c nh ng th i c , thách th c là:ướ ứ ướ ữ ờ ơ ứ
* Th i cờ :ơ
- S  nghi p đ i m i c a Đ ng, đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ tự ệ ổ ớ ủ ả ẩ ạ ệ ệ ạ ấ  

n c, ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t ; s  quan tâm c a Đ ng, Nhà nướ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ủ ả c, cácướ  
c p, các ngành và xấ ã h i m  ra cho thanh niên nhi u cộ ở ề  h i đ  phát huy tài năng,ơ ộ ể  
c ng hi n và tr ng thành.ố ế ưở



- Các chính sách c a Nhà nủ c nh : Phát tri n giáo d c, d y ngh , nâng caoướ ư ể ụ ạ ề  
trình đ  h c v n, tay ngh , các chính sách khuy n khích đ u t  và phát tri n kinhộ ọ ấ ề ế ầ ư ể  
t  nhi u thành ph n v.v… là cế ề ầ  h i đ  thanh niên v n lên xoá đói gi m nghèo,ơ ộ ể ươ ả  
làm giàu chính đáng.

- S  phát tri n nhanh chóng c a các ngành công nghi p, xây d ng, khai thácự ể ủ ệ ự  
và các khu công ngh  cao là cệ  h i đ  cho hàng v n thanh niên tr  thành ng iơ ộ ể ạ ở ườ  
lao đ ng có chuyên môn, đ ng vào hàng ngũ c a giai c p công nhân.ộ ứ ủ ấ

- S  phát tri n nhanh c a khoa h c, công ngh  và kinh t  tri th c là cự ể ủ ọ ệ ế ứ  h i đơ ộ ể 
tu i tr  th  hi n tài năng, c ng hi n trí tu  cho đ t n c. Vi c m  r ng h p tácổ ẻ ể ệ ố ế ệ ấ ướ ệ ở ộ ợ  
và giao l u qu c t  t o đi u ki n cho tu i tr  ti p c n nhi u và nhanh h n kinhư ố ế ạ ề ệ ổ ẻ ế ậ ề ơ  
nghi m, tri th c qu c t , tinh hoa văn hoá nhân lo i.ệ ứ ố ế ạ

- B c tr ng thành c a thanh niên và t  ch c Đoàn, s  phát tri n m nh mướ ưở ủ ổ ứ ự ể ạ ẽ 
c a phong trào "Thanh niên tủ ình nguy n", cùng v i tính tích c c chính tr  - xã h iệ ớ ự ị ộ  
c a đông đ o thanh niên đ c kh i d y và phát huy là th i củ ả ượ ơ ậ ờ  đ  đ y m nh côngơ ể ẩ ạ  
tác đoàn k t, t p h p thanh niên vào t  ch c.ế ậ ợ ổ ứ

* Thách th c:ứ
- Tình hình th  gi i đang di n bi n ph c t p mau l , khó l ng, nh ng nguyế ớ ễ ế ứ ạ ẹ ườ ữ  

c  chung c a đ t n c mà Đ ng ta ch  ra là nh ng thách th c l n đ i v i tu iơ ủ ấ ướ ả ỉ ữ ứ ớ ố ớ ổ  
tr .ẻ

- Đ t n c ta còn nghèo, chấ ướ a đ  kh  năng, đi u ki n đ  đáp ng t t cácư ủ ả ề ệ ể ứ ố  
nhu c u h c t p, vi c làm, nhà , l p nghi p v.v... c a nhân dân nói chung, thanhầ ọ ậ ệ ở ậ ệ ủ  
niên nói riêng.

- Yêu c u đòi h i c a s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa và quá trìnhầ ỏ ủ ự ệ ệ ệ ạ  
h i nh p qu c t  là nh ng thách th c đ i v i s  đông thanh niên có trình đ  h cộ ậ ố ế ữ ứ ố ớ ố ộ ọ  
v n th p, không có chuyên môn, ngh  nghi p và thi u năng l c sáng t o. Tácấ ấ ề ệ ế ự ạ  
đ ng c a m t trái n n kinh t  th  tr ng, nh ng hi n t ng tiêu c c trong xã h iộ ủ ặ ề ế ị ườ ữ ệ ượ ự ộ  
tác đ ng m nh m  vào gi i tr , là nh ng thách th c l n đ n giá tr  đ o đ c vàộ ạ ẽ ớ ẻ ữ ứ ớ ế ị ạ ứ  
l i s ng c a thanh niên nố ố ủ c ta.ướ

 
Câu h i 3: ỏ Nhi m v  chính tr  c a tu i tr  trong giai đo n hi n nay làệ ụ ị ủ ổ ẻ ạ ệ  

gì?
Tr  l i:ả ờ
Đ ng ta xác đ nh nhi m v  cách m ng n c ta trong giai đo n m i là: Kiênả ị ệ ụ ạ ướ ạ ớ  

đ nh con đ ng đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i. Ti p t c đ ngị ườ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ế ụ ườ  
l i đ i m i, đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, vì m c tiêu dânố ổ ớ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ ụ  
giàu, n c m nh, xướ ạ ã h i công b ng, dân ch , văn minh. Ph n đ u đ n năm 2020,ộ ằ ủ ấ ấ ế  
n c ta c  b n tr  thành m t nướ ơ ả ở ộ c công nghi p theo h ng hi n đ i.ướ ệ ướ ệ ạ

Trên c  s  nhi m v  cách m ng c a Đ ng và th c ti n công tác Đoàn vàơ ở ệ ụ ạ ủ ả ự ễ  
phong trào thanh niên hi n nay, Đ i h i Đoàn toàn qu c l n th  VIII đệ ạ ộ ố ầ ứ ã xác đ nhị  
nhi m v  chính tr  c a thanh niên Vi t Nam là: "Rèn luy n v  lý tệ ụ ị ủ ệ ệ ề ng, đ o đ cưở ạ ứ  
cách m ng, v  trạ ề ình đ  h c v n, chuyên môn, ngh  nghi p, v  th  ch t, xungộ ọ ấ ề ệ ề ể ấ  
kích đi đ u tham gia phát tri n kinh t  - xã h i, b o v  T  qu c; xây d ng Đoànầ ể ế ộ ả ệ ổ ố ự  
Thanh niên C ng s n H  Chí Minh, Đ i Thi u niên Ti n phong H  Chí Minhộ ả ồ ộ ế ề ồ  



v ng m nh, m  r ng m t tr n đoàn k t, t p h p thanh niên, góp ph n xây d ngữ ạ ở ộ ặ ậ ế ậ ợ ầ ự  
T  qu c Vi t Nam dân giàu, nổ ố ệ c m nh, xướ ạ ã h i công b ng, dân ch , văn minh".ộ ằ ủ

Kh u hi u hành đ ng là: "Tu i tr  Vi t Nam thi đua h c t p, rèn luy n, laoẩ ệ ộ ổ ẻ ệ ọ ậ ệ  
đ ng sáng t o, xung kích, tình nguy n xây d ng và b o v  T  qu c".ộ ạ ệ ự ả ệ ổ ố

Phong trào thi đua l n là:  "Thi đua,  tình nguy n xây d ng và b o v  Tớ ệ ự ả ệ ổ 
qu c", v i 4 n i dung:ố ớ ộ

1. Thi đua h c t p, đi đ u xây d ng xã h i h c t p và ti n quân vào khoa h cọ ậ ầ ự ộ ọ ậ ế ọ  
công ngh .ệ

Trong giai đo n phát tri n nhanh c a khoa h c, công ngh  và kinh t  tri th c,ạ ể ủ ọ ệ ế ứ  
vi c h c t p đ  đáp ng v i s  phát tri n đó tr  thành yêu c u và nhu c u thi tệ ọ ậ ể ứ ớ ự ể ở ầ ầ ế  
thân đ i v i m i thanh niên.ố ớ ỗ

- Tinh th n và thái đ  h c t p c a thanh niên ph i là: H c đ  làm ngầ ộ ọ ậ ủ ả ọ ể i, h cườ ọ  
đ  ph ng s  T  qu c, ph ng s  nhân dân; h c  tr ng, h c  sách v , h c l nể ụ ự ổ ố ụ ự ọ ở ườ ọ ở ở ọ ẫ  
nhau, h c  nhân dân, h c su t đ i, thanh niên ph i đi đ u trong m t xọ ở ọ ố ờ ả ầ ộ ã h i h cộ ọ  
t p.ậ

- H c t p toàn di n: Văn hoá, chính tr , chuyên môn, nghi p v , ngo i ng ,ọ ậ ệ ị ệ ụ ạ ữ  
tin h c… Tích c c nghiên c u khoa h c, tuyên truy n ng d ng khoa h c kọ ự ứ ọ ề ứ ụ ọ ỹ 
thu t, hăng hái tham gia các ho t đ ng sáng t o.ậ ạ ộ ạ

2. Thi đua l p nghi p, lao đ ng sáng t o, góp ph n chuy n d ch c  c u kinhậ ệ ộ ạ ầ ể ị ơ ấ  
t , c  c u lao đ ng và nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t  trong đi u ki nế ơ ấ ộ ứ ạ ủ ề ế ề ệ  
m i.ớ

- Thi đua l p thân, l p nghi p, xoá đói, gi m nghèo, vậ ậ ệ ả n lên làm giàu chínhươ  
đáng. Phát tri n r ng rể ộ ãi phong trào s n xu t, kinh doanh gi i; đ y m nh phongả ấ ỏ ẩ ạ  
trào ti t ki m, tích lu  trong thanh niên.ế ệ ỹ

- Đ y m nh ho t đ ng lao đ ng sáng t o v i tri th c và công ngh  m i, v iẩ ạ ạ ộ ộ ạ ớ ứ ệ ớ ớ  
năng su t và ch t lấ ấ ng s n ph m cao h n tr c. Đ y m nh ho t đ ng “Sángượ ả ẩ ơ ướ ẩ ạ ạ ộ  
t o tr ”, phát huy sáng ki n, c i ti n k  thu t, áp d ng công ngh  m i.ạ ẻ ế ả ế ỹ ậ ụ ệ ớ

3. Tình nguy n vì cu c s ng c ng đ ng, xung kích th c hi n nhi m v  kinhệ ộ ố ộ ồ ự ệ ệ ụ  
t  - xã h i. Đ c bi t  nh ng lĩnh v c, đ a bàn và đ i t ng khó khăn.ế ộ ặ ệ ở ữ ự ị ố ượ

- T  ch c và tích c c tham gia các phong trào tình nguy n. T  ch c thổ ứ ự ệ ổ ứ ngườ  
xuyên các ho t đ ng tạ ộ ình nguy n t i ch , ngày th  b y tình nguy n, ch  nh tệ ạ ỗ ứ ả ệ ủ ậ  
xanh; thành l p các đ i hình thanh niên tình nguy n đ m nh n các vi c khó, vi cậ ộ ệ ả ậ ệ ệ  
m i, nh ng v n đ  b c xúc; tích c c tham gia b o v  môi tr ng, phòng ch ngớ ữ ấ ề ứ ự ả ệ ườ ố  
thiên tai. Tình nguy n giúp đ  ng i già, gia đình chính sách, tr  em có hoàn c nhệ ỡ ườ ẻ ả  
khó khăn. Tích c c và gự ng m u tham gia xây d ng đ i s ng văn hoá  c  s .ươ ẫ ự ờ ố ở ơ ở

- Xung kích th c hi n các chự ệ ng trươ ình d  án. Tham gia th c hi n các d  ánự ự ệ ự  
qu c gia v  phát tri n kinh t  bi n đ o, xây d ng đ ng H  Chí Minh, xây d ngố ề ể ế ể ả ự ườ ồ ự  
c u nông thôn m i và khu dân cầ ớ   đ ng b ng sông C u Long. Ch  đ ng đư ở ồ ằ ử ủ ộ ề 
xu t đ m nh n các d  án, các công trấ ả ậ ự ình, ph n vi c thanh niên tham gia phát tri nầ ệ ể  
kinh t  – xã h i c a đ a ph ng.ế ộ ủ ị ươ

4. Xung kích b o v  T  qu c, đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xãả ệ ổ ố ấ ố ộ ạ ệ ạ  
h i.ộ



- Hăng hái tham gia các ho t đ ng xây d ng n n qu c phòng toàn dân, gạ ộ ự ề ố ngươ  
m u th c hi n lu t nghĩa v  quân s , th ng xuyên h c t p nâng cao nh n th cẫ ự ệ ậ ụ ự ườ ọ ậ ậ ứ  
v  tề ình hình, nhi m v  m i, ý th c cách m ng, nh n rõ âm mệ ụ ớ ứ ạ ậ u "di n bi n hoàư ễ ế  
bình" c a các th  l c thù đ ch.ủ ế ự ị

- Tích c c tham gia các ho t đ ng gi  gìn an ninh chính tr , tr t t  an toàn xãự ạ ộ ữ ị ậ ự  
h i, gi  gìn an toàn giao thông, đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xãộ ữ ấ ố ộ ạ ệ ạ  
h i.ộ

- Tham gia có hi u qu  phong trào "Đ n n đáp nghĩa”, “U ng n c nhệ ả ề ơ ố ướ ớ 
ngu n”, “Kho  đ  gi  n c” và cu c v n đ ng “Nghĩa tình biên gi i, h i đ o".ồ ẻ ể ữ ướ ộ ậ ộ ớ ả ả

- Trong thanh niên Quân đ i, đ y m nh phong trào "Giành 3 đ nh cao quy tộ ẩ ạ ỉ ế  
th ng" và cu c v n đ ng "Thanh niên Quân đ i m u m c xây d ng chính qui”ắ ộ ậ ộ ộ ẫ ự ự  
v i 5 n i dung: M u m c v  đ o đ c, l i s ng; m u m c v  hành đ ng theoớ ộ ẫ ự ề ạ ứ ố ố ẫ ự ề ộ  
đi u l nh; m u m c v  l  ti t, tác phong quân nhân; m u m c v  n i v  về ệ ẫ ự ề ễ ế ẫ ự ề ộ ụ ệ 
sinh; m u m c v  k  lu t t  giác, nghiêm minh.ẫ ự ề ỷ ậ ự

- Trong thanh niên Công an, thi đua th c hi n t t phong trào "Thanh niên Côngự ệ ố  
an h c t p, th c hi n 6 đi u Bác H  d y" c  th  là phong trào "2 thi đua, 2 tìnhọ ậ ự ệ ề ồ ạ ụ ể  
nguy n", v i 4 n i dung là: Thi đua rèn đ c, luy n tài; thi đua xung kích l p công;ệ ớ ộ ứ ệ ậ  
tình nguy n tăng c ng cho l c l ng tr c ti p chi n đ u, h ng v  c  s ; tìnhệ ườ ự ượ ự ế ế ấ ướ ề ơ ở  
nguy n chung s c cùng c ng đ ng.ệ ứ ộ ồ

 
Câu h i 4: ỏ Đ  hoàn thành xu t s c nhi m v , m i đoàn viên, thanh niênể ấ ắ ệ ụ ỗ  

c n ph i làm gì?ầ ả
Tr  l i:ả ờ
Đ  hoàn thành xu t s c nhi m v , ngể ấ ắ ệ ụ i thanh niên th i kỳ công nghi p hoá,ườ ờ ệ  

hi n đ i hoá ph i là ng i có lệ ạ ả ườ ý t ng và đ o đ c cách m ng; có l i s ng vănưở ạ ứ ạ ố ố  
hoá; có ý chí t  tôn, t  cự ự ng dân t c, có trườ ộ ình đ  h c v n, gi i v  chuyên môn,ộ ọ ấ ỏ ề  
ngh  nghi p; có s c kho  t t; có năng l c, ti p c n và sáng t o công ngh  m i,ề ệ ứ ẻ ố ự ế ậ ạ ệ ớ  
có ý chí chi n th ng nghèo nàn, l c h u, ph n đ u vì m c tiêu dân giàu, nế ắ ạ ậ ấ ấ ụ cướ  
m nh, xạ ã h i công b ng, dân ch , văn minh. Vì v y, m i đoàn viên, thanh niênộ ằ ủ ậ ỗ  
c n ph i:ầ ả

- Trau d i v  lý tồ ề ng, rèn luy n đ o đ c. S ng có văn hoá, ch p hànhưở ệ ạ ứ ố ấ  
nghiêm ch nh các ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, lu t pháp c a Nhà n c.ỉ ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ  
G ng m u trong c ng đ ng, làm tròn b n ph n c a ng i công dân.ươ ẫ ộ ồ ổ ậ ủ ườ

- Tích c c h c t p nâng cao trình đ  v  chính tr , h c v n, chuyên môn,ự ọ ậ ộ ề ị ọ ấ  
nghi p v . Ra s c nâng cao tay ngh , k  năng lao đ ng, trình đ  ngo i ng , tinệ ụ ứ ề ỹ ộ ộ ạ ữ  
h c. V n lên n m v ng khoa h c, k  thu t, công ngh .ọ ươ ắ ữ ọ ỹ ậ ệ

- Hăng hái tham gia các ho t đ ng tình nguy n, ngày th  b y tình nguy n;ạ ộ ệ ứ ả ệ  
tham gia các đ i hình thanh niên tình nguy n, s n sàng đ m nh n vi c khó, vi cộ ệ ẵ ả ậ ệ ệ  
m i, nh ng v n đ  b c xúc; ch  đ ng tham gia phát tri n kinh t  - xã h i, giớ ữ ấ ề ứ ủ ộ ể ế ộ ữ 
gìn qu c phòng, an ninh  m i đ a ph ng, đ n v .ố ở ỗ ị ươ ơ ị

- Ph n đ u nâng cao ch t l ng c a ng i đoàn viên; tích c c tham gia cácấ ấ ấ ượ ủ ườ ự  
ho t đ ng c a Đoàn, H i, Đ i; m i đoàn viên g n ho t đ ng c a mình v i ho tạ ộ ủ ộ ộ ỗ ắ ạ ộ ủ ớ ạ  
đ ng c a t p th  thanh niên n i mình sinh s ng ho c công tác.ộ ủ ậ ể ơ ố ặ



Ng i đoàn viên trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c tr cườ ờ ệ ệ ạ ấ ướ ướ  
h t ph i là:ế ả

Ng i công dân t t;ườ ố
Ng i b n t t c a thanh niên;ườ ạ ố ủ
Là t m gấ ng t t c a thi u nhi;ươ ố ủ ế
Là ng i có uy tín trong t p th  thanh niên và c ng đ ng dân cườ ậ ể ộ ồ ư.


